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TIÊU CHUẨN 1: TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ VĂN HÓA 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

H1.01.01.01 CLPT Trường ĐHNT đến năm 2020, TN đến năm 2030 
1916/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2013 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.02 CLPT Trường ĐHNT đến năm 2030, TN đến năm 2045 
1038/NQ-ĐHNT ngày 

06/10/2021 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.03 
QĐ cập nhật SM, TN, phương châm, GTCL của Trường 

ĐHNT  

185/QĐ-ĐHNT ngày 

21/02/2017 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.04 
QĐ thành lập Tổ xây dựng CLPT Trường đến năm 2030, 

TN đến năm 2045 

1007/QĐ-ĐHNT ngày 

27/8/2019 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.05 Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHNT 
340/NQ-ĐHNT ngày 

24/3/2021 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.06 

Bản tin đối ngoại Quý I, II, III, IV/2022 (tiếng Việt) Năm 2022 Trường ĐHNT  

Bản tin đối ngoại Quý I, II, III, IV/2022 (tiếng Anh) Năm 2022 Trường ĐHNT  

TN, SM được tuyên bố chính thức tại website Trường 
Ảnh chụp màn hình 

website 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.07 
QĐ Kiện toàn Tổ xây dựng CLPT Trường ĐHNT đến 

năm 2030, TN 2045  

853/QĐ-ĐHNT ngày 

25/8/2020 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.08 Bảng phân công nhiệm vụ của Tổ xây dựng chiến lược 
Bảng phân công nhiệm 

vụ 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.09 
Dự thảo đề cương CLPT Trường đến năm 2030, TN đến 

năm 2045 (V1, ngày 26/3/2020) 
26/3/2020 Trường ĐHNT  

H1.01.01.10 
Bảng câu hỏi khảo sát 1 (21/01/2020) 21/01/2020 Trường ĐHNT  

Xin ý kiến HĐT cho dự thảo Khung chiến lược 07/4/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Nhóm biên soạn xin ý kiến cho góp ý dự thảo CLPT 

Trường ĐHNT (Lần 1-18/02/2021) 
18/02/2021 Trường ĐHNT  

H1.01.01.11 

Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị chức năng trong 

Trường về bản thảo CLPT trường ĐHNT đến năm 2030 

TN 2045 

Bảng tổng hợp ý kiến 

04/2021 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.12 

Tổng hợp ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo Nhà trường 

qua các thời kỳ về bản thảo CLPT trường ĐHNT đến 

năm 2030 TN 2045 

Bảng tổng hợp ý kiến 

06/2021 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.13 
Tổng hợp ý kiến góp ý về CLPT Trường ĐHNT đến năm 

2030 TN 2045 
Năm 2021 Trường ĐHNT  

H1.01.01.14 

CTHĐ thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và NQ Đại hội 

Đảng bộ Trường lần thứ XX 

05/Ctr/ĐU ngày 23/8/2016 Trường ĐHNT  

NQ phê duyệt phương hướng mở ngành đào tạo đến 

năm 2025 

38/NQ-ĐHNT  ngày 

15/9/2022 
Trường ĐHNT  

NQ định hướng duy trì và phát triển các chuyên ngành 

thủy sản 
12-NQ/ĐU ngày 10/9/2012 Trường ĐHNT  

H1.01.01.15 
NQ của HĐT về tổ chức bộ máy đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2020-2025 

1432/NQ-ĐHNT  

ngày 31/12/2021 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.16 

Kế hoạch thực hiện CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 

2020-2025 về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định và 

xếp hạng 

08/NQ-ĐHNT  

ngày 16/02/2022 
Trường ĐHNT  

NQ ban hành Kế hoạch thực hiện CLPT Trường ĐHNT 

giai đoạn 2021-2025 về công tác Đào tạo 

09/NQ-ĐHNT ngày 

22/02/2022 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.17 
Kế hoạch thực hiện CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 

2020-2025 về lĩnh vực KHCN và ĐMST 

17/NQ-ĐHNT ngày 

06/4/2022 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.18 
Kế hoạch thực hiện CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 

2020-2025 về hoạt động HTQT 

18/NQ-ĐHNT  

ngày 06/4/2022 
Trường ĐHNT  

H1.01.01.19 NQ ban hành nhiệm vụ trọng tâm NH 2021-2022, 2022-2023 1129/NQ-ĐHNT  Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

ngày 26/10/2021; 

37/NQ-ĐHNT 

ngày 15/9/2022 

Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 

H1.01.02.01 
Bộ quy tắc ứng xử của công chức, VC-NLĐ và người học 

(công bố trên website Trường) 
Ảnh chụp màn hình Trường ĐHNT  

H1.01.02.02 QĐ ban hành chuẩn mực hoạt động GD 
984/QĐ-DHDNT ngày 

07/10/2014 
Trường ĐHNT  

H1.01.02.03 Quy định xây dựng VHCL Trường ĐHNT 
489/QĐ-ĐHNT ngày 

05/6/2014 
Trường ĐHNT  

H1.01.02.04 
Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng, không gian mạng 

của SV Trường ĐHNT 

1322/QĐ-ĐHNT ngày 

07/12/2021 
Trường ĐHNT  

H1.01.02.05 Văn hóa học đường - ĐTN Trường ĐHNT 
Ảnh chụp màn hình 

website 
Trường ĐHNT  

H1.01.02.06 
QĐ ban hành Quy ước văn hóa công sở của công chức, 

VC-NLĐ Trường ĐHNT 

336/QĐ-ĐHNT ngày 

21/4/2016 
Trường ĐHNT  

H1.01.02.07 NQ ban hành nhiệm vụ trọng tâm NH 2021-2022  
1129/NQ-ĐHNT  

ngày 26/10/2021 
Trường ĐHNT  

H1.01.02.08 

Phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm NH 2021-2022 NH 2021-2022 Trường ĐHNT  

Phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm NH 2022-2023 
991/TB-ĐHNT  

ngày 18/11/2022 
Trường ĐHNT  

Phụ lục Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm NH 

2022-2023 
Phụ lục 1,2 Trường ĐHNT  

H1.01.02.09 

Thông báo v/v tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - 

nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch 

Covid 19 

06/TB-CĐĐHNT  

ngày 10/02/2023 
Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức Hội thi nấu ăn nhân 08/3/2023 
08/TB-CĐĐHNT  

ngày 27/02/2023 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.02.10 
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường 

ĐHNT 

817/NQ-ĐHNT  

ngày 17/8/2020 
Trường ĐHNT  

H1.01.02.11 

QĐ v/v công nhận bổ sung, kiện toàn BCH Hội Khuyến 

học Trường ĐHNT 

01/QĐ-HKH  

ngày 09/01/2023 

Hội khuyến học 

tỉnh Khánh Hòa 
 

Tờ trình đề nghị trao học bổng khuyến học cho các cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong 

trào SV NH 2021-2022 

17-TTr/HSV  

ngày 29/12/2022 
Trường ĐHNT  

Tờ trình v/v hỗ trợ học bổng khuyến học cho SV có hoàn 

cảnh khó khăn và SV đạt danh hiệu “gương mặt tiêu biểu 

NTU” 

06-TTr/ĐTN  

ngày 20/02/2023 
Trường ĐHNT  

H1.01.02.12 

Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khuyến học Trường 

ĐHNT nhiệm kỳ 2021-2026 
Ngày 28/9/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

Khuyến học Trường ĐHNT 

1010/QĐ-HKH  

ngày 28/9/2021 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện. 

H1.01.03.01 
Bản tin đối ngoại Quý I, II, III, IV/2022 (tiếng Anh) Năm 2022 Trường ĐHNT   

Website Trường ĐHNT (tiếng Anh) Ảnh chụp màn hình Trường ĐHNT  

H1.01.03.02 Bản tin đối ngoại Quý I, II, III, IV/2022 (tiếng Việt) Năm 2022 Trường ĐHNT  

H1.01.03.03 

Điểm tin nội bộ tháng 4/2021 4/2021 Trường ĐHNT  

Điểm tin nội bộ tháng 10/2021 10/2021 Trường ĐHNT  

Điểm tin nội bộ tháng 11/2021 11/2021 Trường ĐHNT  

H1.01.03.04 Bản tin nội bộ tháng 3/2023 (20/3/23-09/4/23) 
Bản tin nội bộ tháng 

3/2023 
Trường ĐHNT  

H1.01.03.05 
QĐ ban hành Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp VC tại Trường ĐHNT  

357/QĐ-ĐHNT ngày 

5/4/2018 
Trường ĐHNT  

H1.01.03.06 Nội dung tuần sinh hoạt công dân đầu khóa từ K60-K64 Lịch tuần sinh hoạt Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

công dân từ K60-K64 

H1.01.03.07 

Chuyên đề công tác SV  Khóa 64 Trường ĐHNT  

Đề kiểm tra tuần sinh hoạt công dân đầu khóa  
Đề kiểm tra tuần SHCD 

K64 
Trường ĐHNT  

NQ công tác Quý IV/2022 
16-NQ/ĐU ngày 

03/10/2022 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

H1.01.04.01 Ca khúc ”Trường ĐHNT mến yêu” 
Ca khúc "Trường 

ĐHNT mến yêu” 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp 

ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

H1.01.05.01 

- Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHNT 

- NQ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐT 

Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025 

- NQ ban hành Quy định chức năng của đơn vị thuộc và 

trực thuộc Trường ĐHNT 

- QĐ ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 

- 340/NQ-ĐHNT ngày 

24/3/2021 

- 66/NQ-ĐHNT ngày 

20/01/2021 

- 20/NQ-ĐHNT ngày 

27/4/2022 

- 500/QĐ-ĐHNT ngày 

29/4/2022 

Trường ĐHNT  

H1.01.05.02 

- QĐ thành lập Ban KH&ĐT của HĐT nhiệm kỳ 2020-2025 

- QĐ thành lập Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế của 

HĐT nhiệm kỳ 2020-2025 

- QĐ thành lập Ban Tài chính và CSVC của HĐT nhiệm 

kỳ 2020-2025 

- QĐ thành lập Thường trực HĐT Trường ĐHNT nhiệm 

kỳ 2020-2025 

- 241/QĐ-HĐT ngày 

05/3/2021 

- 242/QĐ-HĐT ngày 

05/3/2021 

- 243/QĐ-HĐT ngày 

05/3/2021 

- 244/QĐ-HĐT ngày 

05/3/2021 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H1.01.05.03 
Nhóm biên soạn chiến lược xin ý kiến lần 1  18/02/2021 Trường ĐHNT  

Thảo luận của nhóm xây dựng chiến lược  Ảnh chụp màn hình Trường ĐHNT  

H1.01.05.04 

Xin ý kiến HĐT cho dự thảo Khung chiến lược 07/4/2021 Trường ĐHNT  

Dự thảo đề cương CLPT Trường đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 (V1, ngày 26/3/2020) 
26/3/2020 Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 2: QUẢN TRỊ 
 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm Hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư 

vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của 

CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản 

trị của CSGD. 

H2.02.01.01 

QĐ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Trường ĐHNT 
Số 527/QĐ-ĐHNT ngày 22/6/2018 Trường ĐHNT  

NQ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Trường ĐHNT 
Số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 Trường ĐHNT  

Có các tổ chức đảng, đoản thể: ĐU, Công 

đoàn, ĐTN CSHCM, HSV, Hội CCB, Hội 

cựu giáo chức, Hội CSV, Hội khuyến học 

https://ntu.edu.vn/Co-cau-to-

chuc/Cac-%C4%91on-vi-

%C4%91oan-the 

Trường ĐHNT  

H2.02.01.02 Đề án thành lập HĐT nhiệm kỳ 2016-2021  01-ĐA/ĐU ngày 31/5/2017 Trường ĐHNT  

H2.02.01.03 QĐ thành lập HĐT Trường ĐHNT 1789/QĐ-BGDĐT ngày 25/6/2019 Bộ GDĐT  

H2.02.01.04 Đề án thành lập HĐT nhiệm kỳ 2020-2025 442/ĐA-ĐHNT ngày 20/7/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.01.05 QĐ công nhận HĐT Trường ĐHNT  4790/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2020 Bộ GDĐT  

https://ntu.edu.vn/Co-cau-to-chuc/Cac-%C4%91on-vi-%C4%91oan-the
https://ntu.edu.vn/Co-cau-to-chuc/Cac-%C4%91on-vi-%C4%91oan-the
https://ntu.edu.vn/Co-cau-to-chuc/Cac-%C4%91on-vi-%C4%91oan-the
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H2.02.01.06 

QĐ chuẩn y BCH Đảng bộ lần thứ XXI 

nhiệm kỳ 2015-2020 
1232-QĐ/TU ngày 06/7/2015 Trường ĐHNT  

QĐ chuẩn y BCH Đảng bộ lần thứ XXI 

nhiệm kỳ 2020-2025 
1377-QĐ/TU ngày 24/9/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.01.07 
QĐ Công nhận BCH Công đoàn trường 

ĐHNT nhiệm kỳ 2017-2022 
41/CĐN ngày 17/01/2018 

Công đoàn giáo 

dục Việt Nam 
 

H2.02.01.08 

QĐ công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường 

vụ, Phó Bí thư Đoàn trường ĐHNT, Khóa 

XXVI, nhiệm kỳ 2019-2022 

182-QĐ/TĐTN-TCKT Trường ĐHNT  

H2.02.01.09 QĐ thành lập Hội CCB Trường 346/QĐ-CCB ngày 18/12/2008 
Hội CCB  

tỉnh Khánh Hòa 
 

H2.02.01.10 
Quyết công nhận BCH Hội CCB nhiệm kỳ 

2017-2022 
1773/QĐ-CCB ngày 24/4/2017 

Hội CCB  

tỉnh Khánh Hòa 
 

H2.02.01.11 
Quyết công nhận BCH Hội CCB nhiệm kỳ 

2022-2027 
1853/QĐ-CCB ngày 16/6/2022 

Hội CCB  

tỉnh Khánh Hòa 
 

H2.02.01.12 Quy chế làm việc của Hội CCB Trường 01/QĐ-CCB ngày 31/5/2017 Trường ĐHNT  

H2.02.01.13 

QĐ công nhận BCH , BTK, Ban Kiểm tra 

HSV Trường ĐHNT khoa XII, nhiệm kỳ 

2020-2023 

678-QĐ/HSV ngày 17/11/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.01.14 
QĐ thành lập HĐ KH&ĐT trường  1180/QĐ-ĐHNT ngày 22/11/2017 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ KH&ĐT trường  697/QĐ-ĐHNT ngày 20/6/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.01.15 

QĐ kiện toàn HĐ thi đua khen thưởng trường 

năm 2018 
1062/QĐ-ĐHNT ngày 18/9/2018 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn HĐ thi đua khen thưởng trường 

năm 2019 
397/QĐ-ĐHNT ngày 16/4/2019 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn HĐ thi đua khen thưởng trường 

năm 2020 
821/QĐ-ĐHNT ngày 17/8/2020 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

QĐ thành lập HĐ thi đua khen thưởng trường 

năm 2021 
1057/QĐ-ĐHNT ngày 12/10/2021 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn HĐ thi đua khen thưởng trường 

năm 2022 
865/QĐ-ĐHNT ngày 26/7/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.01.16 

QĐ thành lập HĐ xét nâng lương năm 2018 1359/QĐ-ĐHNT ngày 16/11/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ xét nâng lương năm 2019 1546/QĐ-ĐHNT ngày 02/12/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ xét nâng lương năm 2020 1528/QĐ-ĐHNT ngày 15/12/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ xét nâng lương năm 2021 1380/QĐ-ĐHNT ngày 20/12/2021 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ xét nâng lương năm 2022 1560/QĐ-ĐHNT ngày 25/11/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.01.17 

QĐ thành lập Ban Chế độ của Trường 999/QĐ-ĐHNT ngày 07/9/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Ban Chế độ của Trường 840/QĐ-ĐHNT ngày 20/8/2020 Trường ĐHNT  

QĐ Kiện toàn Ban Chế độ của Trường 843/QĐ-ĐHNT ngày 19/7/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.01.18 

QĐ thành lập Thường trực HĐT Trường 

ĐHNT 
153/QĐ-HĐT ngày 24/02/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Ban Tổ chức và Nhân sự của 

HĐT nhiệm kỳ 2016-2021 
154/QĐ-HĐT ngày 24/02/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Ban Đào tạo và Đảm bảo chất 

lượng của HĐT nhiệm kỳ 2016-2021 
155/QĐ-HĐT ngày 24/02/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Ban KHCN và HTĐN của HĐT 

nhiệm kỳ 2016-2021 
156/QĐ-HĐT ngày 24/02/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Ban Tài chính và CSVC của 

HĐT nhiệm kỳ 2016-2021 
157/QĐ-HĐT ngày 24/02/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Ban KH&ĐT của HĐT nhiệm 

kỳ 2020-2025 
241/QĐ-HĐT ngày 05/3/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

QĐ thành lập Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp 

chế của HĐT nhiệm kỳ 2020-2025 
242/QĐ-HĐT ngày 05/3/2021 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Ban Tài chính và CSVC của 

HĐT nhiệm kỳ 2020-2025 
243/QĐ-HĐT ngày 05/3/2021 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Thường trực HĐT Trường 

ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025 
244/QĐ-HĐT ngày 05/3/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.01.19 

QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của HĐT, Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2016-

2021 

1519/QĐ-ĐHNT ngày 27/11/2019 Trường ĐHNT  

NQ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của HĐT Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020-

2025 

66/NQ-ĐHNT ngày 20/01/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.01.20 
NQ về việc thành lập Văn phòng trường và 

Phòng TT-PC 
22/NQ-ĐHNT ngày 28/4/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.01.21 
NQ ban hành Quy định chức năng của đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT  
20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.01.22 
NQ ban hành chính sách học phí, hỗ trợ và 

khuyến khích người học của Trường ĐHNT 
32/NQ-ĐHNT ngày 04/7/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.01.23 

Thông báo phân công nhiệm vụ cho Ủy viên 

BCH Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-

2025 

01-TB/ĐU ngày 28/9/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.01.24 

Quy chế làm việc của BCH Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Trường ĐHNT, Khoa XXVII, 

nhiệm kỳ 2022-2024 

25-QĐ/ĐTN ngày 01/7/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.01.25 

Thông báo phân công Ủy viên Ủy ban kiểm 

tra Đoàn Trường ĐHNT, khóa XXVII, nhiệm 

kỳ 2022-2024 

01-TB/UBKT ngày 18/8/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.01.26 
Quy chế làm việc của HSV Trường ĐHNT 

nhiệm kỳ 2020-2023 
Ngày 30/11/2020 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H2.02.01.27 

QĐ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của Trường ĐHNT  
746/NQ-ĐHNT ngày 27/6/2018 Trường ĐHNT  

NQ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của Trường ĐHNT 
817/NQ-ĐHNT ngày 17/8/2020 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNT  
100/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2018 Trường ĐHNT  

NQ ban hành Quy định chức năng của đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT  
20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn 

của đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT  
500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 Trường ĐHNT  

Báo cáo danh mục các văn bản quản lý nội bộ 

của Trường còn hiệu lực (tính đến tháng 12-

2021) 

11/BC-ĐHNT ngày 01/01/2022 Trường ĐHNT  

Hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý của 

Trường ĐHNT đăng trên website của Trường 

 

- Tổ chức nhân sự: 

https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-

ban/Van-ban-Truong/Van-ban-nhan-su; 

- Chế độ, đào tạo bồi dưỡng: 

https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-

ban/Van-ban-Truong/Che-%C4%91o-

%C4%90ao-tao-boi-duong ; 

- Thi đua khen thưởng: 

https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-

ban/Van-ban-Truong/Thi-

%C4%91ua-khen-thuong 

- Đào tạo ĐH: 

https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/Van-ban-

phap-quy 

- Đào tạo Sau Đại học: 

https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/Hoc-

Trường ĐHNT  

https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-Truong/Van-ban-nhan-su
https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-Truong/Van-ban-nhan-su
https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-Truong/Che-%C4%91o-%C4%90ao-tao-boi-duong
https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-Truong/Che-%C4%91o-%C4%90ao-tao-boi-duong
https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-Truong/Che-%C4%91o-%C4%90ao-tao-boi-duong
https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-Truong/Thi-%C4%91ua-khen-thuong
https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-Truong/Thi-%C4%91ua-khen-thuong
https://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-Truong/Thi-%C4%91ua-khen-thuong
https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/Van-ban-phap-quy
https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/Van-ban-phap-quy
https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/Hoc-vien-cao-hoc/Quy-%C4%91inh-quy-che
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 
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vien-cao-hoc/Quy-%C4%91inh-quy-che 

- KHCN: 

https://phongkhcn.ntu.edu.vn/Van-

ban-quan-ly 

- Đảm bảo chất lượng:  

https://phongdbcl.ntu.edu.vn/Van-

ban/Van-ban-cap-truong 

- Kế hoạch - Tài chính: 

http://khtc.ntu.edu.vn/index.php/laws/ 

- Công tác Chính trị và SV: 

https://phongctsv.ntu.edu.vn/Van-

ban-Bieu-mau/Van-ban 

- Phục vụ trường học: 

https://trungtampvth.ntu.edu.vn/Van-

ban/Van-ban-phap-quy 

- Hành chính tổng hợp: 

https://vpt.ntu.edu.vn/van-ban-quan-ly 

- HTQT: 

https://phonghtdn.ntu.edu.vn/Van-ban-

phap-quy/Quy-%C4%91inh-van-ban 

H2.02.01.28 

Thông báo kết luận của ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về kết quả xếp loại các đảng bộ thuộc Tỉnh ủy 

năm 2019 

944-TB/BTCTU ngày 24/4/2020 
Tỉnh ủy 

Khánh Hòa 
 

Thông báo kết luận của ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về kết quả xếp loại các đảng bộ thuộc Tỉnh ủy 

năm 2020 

154-TB/BTCTU ngày 29/3/2021 
Tỉnh ủy 

Khánh Hòa 
 

Thông báo kết luận của ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về kết quả xếp loại các đảng bộ thuộc Tỉnh ủy 

năm 2021 

490-TB/BTCTU ngày 01/4/2022 
Tỉnh ủy 

Khánh Hòa 
 

https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/Hoc-vien-cao-hoc/Quy-%C4%91inh-quy-che
https://phongkhcn.ntu.edu.vn/Van-ban-quan-ly
https://phongkhcn.ntu.edu.vn/Van-ban-quan-ly
https://phongdbcl.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-cap-truong
https://phongdbcl.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-cap-truong
http://khtc.ntu.edu.vn/index.php/laws/
https://phongctsv.ntu.edu.vn/Van-ban-Bieu-mau/Van-ban
https://phongctsv.ntu.edu.vn/Van-ban-Bieu-mau/Van-ban
https://trungtampvth.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-phap-quy
https://trungtampvth.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-phap-quy
https://vpt.ntu.edu.vn/van-ban-quan-ly
https://phonghtdn.ntu.edu.vn/Van-ban-phap-quy/Quy-%C4%91inh-van-ban
https://phonghtdn.ntu.edu.vn/Van-ban-phap-quy/Quy-%C4%91inh-van-ban
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H2.02.01.29 

QĐ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt 

động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 

Công đoàn cơ sở NH 2020-2021 

280/QĐ-CĐN ngày 16/8/2021 
Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam 
 

H2.02.01.30 
QĐ khen thưởng đơn vị xuất sắc trong công 

tác Đoàn và phong trào thanh niên  

02 QĐ/TĐTN-TTNTH ngày 

29/9/2022 

Hội SV  

tỉnh Khánh Hòa 
 

H2.02.01.31 
QĐ khen thưởng đơn vị xuất sắc trong công 

tác Hội và phong trào SV  
915-QĐ/HSV ngày 22/9/2022 

Hội SV  

tỉnh Khánh Hòa 
 

H2.02.01.32 
QĐ khen thưởng phong trào thi đua “CCB 

gương mẫu” năm 2018 
382/QĐ-CCB ngày 04/12/2018 

Hội CCB 

tỉnh Khánh Hòa 
 

Tiêu chí 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai 

thực hiện. 

H2.02.02.01 
NQ Đại hội Đảng bộ Trường ĐHNT lần thứ 

XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) 
Ngày 12/8/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.02.02 

Chương trình hành động thực hiện NQ đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ III, NQ đại hội đại biểu 

tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII và NQ đại hội đại 

biểu Đảng bộ Trường ĐHNT Lần thứ XXI 

09-CTr/ĐU ngày 16/9/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.02.03 
Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường 

ĐHNT lần thứ XXL, nhiệm kỳ 2020-2025 
01-QC/ĐU ngày 28/9/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.02.04 

Chương trình làm việc hàng năm của HĐT 

NH 2019-2020 
1378/NQ-HĐT ngày 28/10/2019 Trường ĐHNT  

Chương trình làm việc hàng năm của HĐT 

NH 2020-2021 
68/NQ-HĐT ngày 26/01/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.02.05 

Kế hoạch giám sát của HĐT NH 2019-2020 162/KH-ĐHNT ngày 16/3/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Đoàn giám sát của HĐT 431/KH-ĐHNT ngày 08/5/2020 Trường ĐHNT  

NQ thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của 

HĐT năm  học 2020-2021 
510/NQ-ĐHNT ngày 13/5/2021 Trường ĐHNT  

NQ thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của 29/NQ-ĐHNT ngày 30/5/2021 Trường ĐHNT  
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

HĐT năm  học 2021-2022 

H2.02.02.06 

NQ Hội nghị CBVC NH 2017-2018 1219/NQ-ĐHNT ngày 28/11/2017 Trường ĐHNT  

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

NH 2017-2018 
86/KH-ĐHNT ngày 23/02/2018 Trường ĐHNT  

NQ Hội nghị CBVC NH 2018-2019 574/NQ-ĐHNT ngày 24/10/2018 Trường ĐHNT  

NQ Hội nghị CBVC NH 2019-2020 713/NQ-ĐHNT ngày 28/10/2019 Trường ĐHNT  

NQ Hội nghị CBVC NH 2020-2021 1383 /NQ-ĐHNTNgày 14/11/2020 Trường ĐHNT  

NQ ban hành nhiệm vụ trọng tâm NH 2021-2022 1129 /NQ-ĐHNTNgày 26/10/2021 Trường ĐHNT  

NQ Hội nghị CBVC NH 2021-2022; Phân công 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm NH 2021-2022 
1273/NQ-ĐHNTNgày 27/11/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.02.07 

Báo cáo giám sát kết quả công tác NH 2019-2020 571/BC-ĐHNT ngày 08/9/2020 Trường ĐHNT  

Báo cáo giám sát kết quả công tác NH 2020-2021 763/BC-ĐHNT ngày 26/11/2021 Trường ĐHNT  

Báo cáo giám sát kết quả công tác NH 2021-2022 834/BC-ĐHNT ngày 12/10/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.02.08 

Báo cáo đánh giá thực hiện NQ HNCBVC 

NH 2017-2018 và nhiệm vụ công tác trọng 

tâm NH 201-2019 

Ngày 15/10/2018 Trường ĐHNT  

Báo cáo tổng kết công tác NH 2018-2019 và 

phương hướng nhiệm vụ NH 2019-2020 
Ngày 16/10/2019 Trường ĐHNT  

Báo cáo tổng kết công tác NH 2019-2020 Ngày 19/9/2019 Trường ĐHNT  

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm NH 

2021-2021 
Ngày 17/7/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.02.09 
QĐ ban hành CLPT Trường ĐHNT ngày đến 

năm 2020 và TN đến năm 2030 
1916/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2013 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

NQ ban hành CLPT Trường ĐHNT đến năm 

2030 TN đến năm 2045 
1038/NQ-ĐHNT ngày 06/10/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.02.10 

Thông báo về việc kiểm tra, rà soát, hệ 

thống văn bản quản lý nội bộ năm 2021 tại 

Trường ĐHNT 

533/TB-ĐHTN ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quản lý nội bộ của Trường ĐHNT năm 2021 
11/BC-ĐHNT ngày 07/01/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.02.11 

Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm lại 

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNT nhiệm kỳ 

2020-2025 

506/KH-ĐHNT ngày 26/7/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.02.12 

NQ bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trần Doãn 

Hùng nhiệm kỳ 2020-2025 
15/NQ-ĐHNT ngày 01/3/2022 Trường ĐHNT  

NQ bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Quách 

Hoài Nam nhiệm kỳ 2020-2025 
16/NQ-ĐHNT ngày 01/3/2022 Trường ĐHNT  

NQ bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Phạm Quốc 

Hùng nhiệm kỳ 2020-2025 
36/NQ-ĐHNT ngày 15/9/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.02.13 

NQ ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm kế toán trưởng của Trường ĐHNT 
999/NQ-ĐHNT ngày 24/9/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ 

chức vụ, miễn nhiệm VC giữ chức vụ quản lý 

là Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị thuộc và 

trực thuộc Trường ĐHNT và đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo QĐ số 35 

779/QĐ-ĐHNT ngày 25/8/2021 

35/QĐ-ĐHNT ngày 17/01/2022 
Trường ĐHNT  

H2.02.02.14 
Danh sách VCQL được bổ nhiệm trong giai 

đoạn 2018-2022 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H2.02.02.15 Chương trình công tác ĐTN, HSV Thư mục tổng hợp Trường ĐHNT  

H2.02.02.16 
NQ ban hành Kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về công 
08/NQ-ĐHNT ngày 16/02/2022 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

tác ĐBCL, kiểm định và xếp hạng 

NQ ban hành Kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về công 

tác Đào tạo 

09/NQ-ĐHNT ngày 22/02/2022 Trường ĐHNT  

NQ ban hành Kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về lĩnh 

vực KHCN và ĐMST 

17/NQ-ĐHNT ngày 06/04/2022 Trường ĐHNT  

NQ ban hành Kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về hoạt 

động HTQT 

18/NQ-ĐHNT ngày 06/04/2022 Trường ĐHNT  

NQ ban hành Đề án thực hiện CLPT Trường 

ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về công tác 

chuyển đổi số 

19/NQ-ĐHNT ngày 15/4/2022 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên. 

H2.02.03.01 

Kế hoạch về việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ 

máy các đơn vị của Trường ĐHNT 
813/KH-ĐHNT ngày 27/11/2020 Trường ĐHNT  

QĐ về việc thành lập Ban xây dựng Đề án điều 

chỉnh, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy cấp đơn 

vị tại Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2020-2025 

728/QĐ-ĐHNT ngày 26/7/2021 Trường ĐHNT  

NQ về tổ chức bộ máy đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025  
1432/NQ-ĐHNT ngày 31/12/2021 Trường ĐHNT  

NQ ban hành Quy định chức năng của đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT  
20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn 

của đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT  
500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo về việc kiểm tra, rà soát, hệ thống 

văn bản quản lý nội bộ năm 2021 tại Trường 

ĐHNT 

533/TB-ĐHTN ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quản lý nội bộ của Trường ĐHNT năm 2021 
11/BC-ĐHNT ngày 07/01/2022 Trường ĐHNT  

Kế hoạch soạn thảo, ban hành văn bản quản lý 

nội bộ năm 2022 của Trường ĐHNT 
12/KH-ĐHNT ngày 07/01/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.03.02 

Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường 

ĐHNT lần thứ XXL, nhiệm kỳ 2020-2025 
01-QC/ĐU ngày 28/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo phân công nhiệm vụ cho Ủy viên 

BCH Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 
01-TB/ĐU ngày 28/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành 

viên Ủy ban kiểm tra ĐU khoa XXI 
04-TB/ĐU ngày 04/11/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.03.03 

QĐ Chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên 

Ban Thường vụ ĐU Trường ĐHNT, nhiệm 

2020-2025 

386-QĐ/TU ngày 09/3/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.03.04 

Kế hoạch liên tịch của ĐU, Hiệu trưởng về 

quy hoạch CB lãnh đạo quản lý cấp đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 

610/KHLT-ĐHNT ngày 12/9/2019 Trường ĐHNT  

QĐ phê duyệt quy hoạch CB lãnh đạo, quản 

lý cấp đơn vị Trường ĐHNT  
403-QĐ/ĐU ngày 08/4/2022 Trường ĐHNT  

Kế hoạch liên tịch của Bí thư ĐU và Hiệu 

Trưởng về việc rà soát, bổ sung quy hoạch CB 

quản lý cấp Trường nhiệm kỳ 2020-2025 và 

xây dựng quy hoạch CB quản lý các cấp của 

Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2025-2030  

624/KHLT-ĐHNT ngày 09/8/2022 Trường ĐHNT  

QĐ phê duyệt quy hoạch chức vụ Phó Hiệu 

trưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch 

chức vụ Phó Hiệu trưởng, Trưởng và Phó 

trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 

ĐHNT nhiệm kỳ 2025-2030 

205-QĐ/TTLĐ-ĐHNT  

ngày 21/10/2022 
Trường ĐHNT  

H2.02.03.05 QĐ thành lập Chi bộ Khoa Du lịch 315-QĐ/ĐU ngày 28/02/2019 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

QĐ sáp nhập chi bộ  398-QĐ/ĐU ngày 14/02/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.03.06 
QĐ thành lập HĐT Trường ĐHNT 1789/QĐ-BGDĐT ngày 25/6/2019 Bộ GDĐT  

QĐ công nhận HĐT Trường ĐHNT  4790/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2020 Bộ GDĐT  

H2.02.03.07 

Tờ trình về việc bổ nhiệm thay thế thành viên 

HĐT là người học, đại diện BCH Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 

788/TTr-ĐHNT ngày 06/12/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.03.08 
NQ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

HĐT Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025 
66/NQ-ĐHNT ngày 20/01/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.03.09 

Thông báo triển khai kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên 

năm 2021 

28-TB/ĐU ngày 11/11/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo triển khai kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên 

năm 2022 

86-TB/ĐU ngày 01/11/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.03.10 

Thông báo kết luận của ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về kết quả xếp loại các đảng bộ thuộc Tỉnh 

ủy năm 2019 

944-TB/BTCTU ngày 24/4/2020 
Tỉnh ủy 

Khánh Hòa 
 

Thông báo kết luận của ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về kết quả xếp loại các đảng bộ thuộc Tỉnh ủy 

năm 2020 

154-TB/BTCTU ngày 29/3/2021 
Tỉnh ủy 

Khánh Hòa 
 

Thông báo kết luận của ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về kết quả xếp loại các đảng bộ thuộc Tỉnh 

ủy năm 2021 

490-TB/BTCTU ngày 01/4/2022 
Tỉnh ủy 

Khánh Hòa 
 

H2.02.03.11 

Kế hoạch giám sát của HĐT NH 2019-2020 162/KH-ĐHNT ngày 16/3/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Đoàn giám sát của HĐT 431/KH-ĐHNT ngày 08/5/2020 Trường ĐHNT  

NQ thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của 

HĐT năm  học 2020-2021 
510/NQ-ĐHNT ngày 13/5/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

NQ thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của 

HĐT năm  học 2021-2022 
29/NQ-ĐHNT ngày 30/5/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.03.12 

Báo cáo đánh giá thực hiện NQ HNCBVC 

NH 2017-2018 và nhiệm vụ công tác trọng 

tâm NH 201-2019 

Ngày 15/10/2018 Trường ĐHNT  

Báo cáo tổng kết công tác NH 2018-2019 và 

phương hướng nhiệm vụ NH 2019-2020 
Ngày 16/10/2019 Trường ĐHNT  

Báo cáo tổng kết công tác NH 2019-2020 Ngày 19/9/2019 Trường ĐHNT  

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm NH 

2021-2021 
Ngày 17/7/2022 Trường ĐHNT  

Báo cáo giám sát kết quả công tác NH 2019-2020 571/BC-ĐHNT ngày 08/9/2020 Trường ĐHNT  

Báo cáo giám sát kết quả công tác NH 2020-2021 763/BC-ĐHNT ngày 26/11/2021 Trường ĐHNT  

Báo cáo giám sát kết quả công tác NH 2021-2022 834/BC-ĐHNT ngày 12/10/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.03.13 

Quy chế làm việc của BCH Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Trường ĐHNT, Khoa XXVII, 

nhiệm kỳ 2022-2024 

25-QĐ/ĐTN ngày 01/7/2022 Trường ĐHNT  

Quy chế làm việc của HSV Trường ĐHNT 

nhiệm kỳ 2020-2023 
Ngày 30/11/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.03.14 

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và 

đảng viên năm 2019 
424-QĐ/ĐU ngày 08/5/2020 Trường ĐHNT  

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và 

đảng viên năm 2020 
39-QĐ/ĐU ngày 18/01/2021 Trường ĐHNT  

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và 

đảng viên năm 2021 
87-QĐ/ĐU ngày 28/12/2021 Trường ĐHNT  

QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và 

đảng viên năm 2022 
247-QĐ/ĐU ngày 09/01/2023 Trường ĐHNT  

H2.02.03.15 QĐ khen thưởng đảng viên đạt tiêu chuẩn 428-QĐ/TU ngày 12/5/2022 Tỉnh ủy  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 

giai đoạn 2017-2021  

Khánh Hòa 

H2.02.03.16 

QĐ ban hành Quy định về công tác đánh giá 

và phân loại đối với tập thể công chức, VC và 

NLĐ tại Trường ĐHNT  

1633/QĐ-ĐHNT ngày 24/12/2019 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng đơn vị, VC và NLĐ của Trường ĐHNT  
359/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.03.17 

QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, công 

chức, VC và NLĐ từ NH 2017-2018 
1235/QĐ-ĐHNT ngày 15/10/2018 Trường ĐHNT  

QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, công 

chức, VC và NLĐ từ NH 2018-2019 
1498/QĐ-ĐHNT ngày 19/11/2019 Trường ĐHNT  

QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, 

VC và NLĐ NH 2019-2020 
1446/QĐ-ĐHNT ngày 26/11/2020 Trường ĐHNT  

QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, 

VC và NLĐ NH 2020-2021 
1302/QĐ-ĐHNT ngày 03/12/2021 Trường ĐHNT  

QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, 

VC và NLĐ NH 2021-2022 
1423/QĐ-ĐHNT ngày 19/10/2022 Trường ĐHNT  

QĐ đánh giá Chủ tịch HĐT, BGH File tổng hợp Trường ĐHNT  

H2.02.03.18 
QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công 

đoàn bộ phận trực thuộc CĐ Trường ĐHNT 
20/QĐ-CĐT ngày 24/12/2021 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 

H2.02.04.01 
Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ trường nhiệm 

kỳ 2020-2025 
File đề án Trường ĐHNT  

H2.02.04.02 
QĐ thành lập Ban Tổ chức và Nhân sự của 

HĐT nhiệm kỳ 2016-2021 
154/QĐ-HĐT ngày 24/02/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.04.03 
QĐ thành lập Ban Đào tạo và Đảm bảo chất 

lượng của HĐT nhiệm kỳ 2016-2021 
155/QĐ-HĐT ngày 24/02/2020 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H2.02.04.04 
QĐ thành lập Ban KHCN và HTĐN của HĐT 

nhiệm kỳ 2016-2021 
156/QĐ-HĐT ngày 24/02/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.04.05 
QĐ thành lập Ban Tài chính và CSVC của 

HĐT nhiệm kỳ 2016-2021 
157/QĐ-HĐT ngày 24/02/2020 Trường ĐHNT  

H2.02.04.06 

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách 

nhiệm của các Ban chuyên môn thuộc HĐT 

nhiềm kỳ 2020-2025 

01/QĐ-HĐT ngày 05/3/2021 Trường ĐHNT  

H2.02.04.07 
Kế hoạch cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 

NTU2023 
639/KH-ĐHNT ngày 16/8/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.04.08 
Danh sách VC được cử đi bồi dưỡng từ năm 

2018-2022 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H2.02.04.09 

QĐ ban hành Quy định về công tác đánh giá 

và phân loại đối với tập thể công chức, VC và 

NLĐ tại Trường ĐHNT  

1633/QĐ-ĐHNT ngày 24/12/2019 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng đơn vị, VC và NLĐ của Trường ĐHNT  
359/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022 Trường ĐHNT  

H2.02.04.10 

Bảng thống kê các văn bản để tổ chức, quản 

lý đã được bổ sung, điều chỉnh trong giai 

đoạn đánh giá để cho thấy việc điều chỉnh 

phù hợp với các thay đổi trong cơ cấu tổ chức 

và quản trị của Trường 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H2.02.04.11 
Thành lập tổ kiểm tra Tài chính nội bộ năm từ 

năm 2018-2022. 

-  339/QĐ-ĐHNT ngày 03/4/2018 

-  359/QĐ-ĐHNT ngày 13/4/2020 

-  559/QĐ-ĐHNT ngày 28/5/2019 

-  400/QĐ-ĐHNT ngày 12/4/2021 

-  544/QĐ-ĐHNT ngày 10/5/2022 

Trường ĐHNT  

H2.02.04.12 

QĐ thành lập tổ xây dựng chiến lược quản trị 

rủi ro của Trường ĐHNT 
183/QĐ-ĐHNT ngày 16/02/2023 Trường ĐHNT  

Chương trình làm việc của HĐT NH 2022-2023 1098/CTr-ĐHNT ngày 20/12/2022 Trường ĐHNT  
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TIÊU CHUẨN 3: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo CSGD thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế 

độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H3.03.01.01 
QĐ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHNT  

527/QĐ-ĐHNT ngày 

22/6/2018 
Trường ĐHNT   

H3.03.01.02 
QĐ sắp xếp lại bổ máy tổ chức Trường ĐHNT 

nhiệm kỳ 2016-2021  

457/QĐ-ĐHNT ngày 

16/5/2017 
Trường ĐHNT   

H3.03.01.03 
QĐ về việc tách Trung tâm Ngoại ngữ khỏi Khoa 

Ngoại ngữ  

79/QĐ-ĐHNT ngày 

31/01/2018 
Trường ĐHNT   

H3.03.01.04 QĐ thành lập Khoa Du lịch 
12/QĐ-ĐHNT ngày 

05/01/2019 
Trường ĐHNT   

H3.03.01.05 
QĐ thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chế biến 

thực phẩm  

679/QĐ-ĐHNT ngày 

19/6/2019 
Trường ĐHNT   

H3.03.01.06 
QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNT  

100/QĐ-ĐHNT ngày 

07/02/2018 
Trường ĐHNT  

H3.03.01.07 

NQ ban hành Quy định chức năng của đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường ĐHNT 
20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của 

đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT  

500/QĐ-ĐHNT ngày 

29/4/2022 
Trường ĐHNT  

H3.03.01.08 
Quy chế phối hợp giữa ĐU với BGH, các đơn vị và 

các tổ chức đoàn thể 
03-QC/ĐU ngày 05/01/2016 Trường ĐHNT  

H3.03.01.09 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của thường trực 

HĐT nhiệm kỳ 2016-2021 
160/QĐ-HĐT ngày 16/3/2020 Trường ĐHNT  

H3.03.01.10 
Quy định nhiệm vụ của thường trực HĐT nhiệm kỳ 

2020-2025 
02/QĐ-HĐT ngày 05/3/2021 Trường ĐHNT   

H3.03.01.11 
Quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các 

Ban chuyên môn thuộc HĐT nhiềm kỳ 2016-2021 
161/QĐ-HĐT ngày 16/3/2020 Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.01.12 
QĐ sửa đổi, bổ sung phân công công tác của Hiệu 

trưởng và các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 

1129/QĐ-ĐHNT ngày 

20/9/2018 
Trường ĐHNT   

H3.03.01.13 
QĐ phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó 

Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 

1281/QĐ-ĐHNT ngày 

16/9/2022 
Trường ĐHNT   

H3.03.01.14 
QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

HĐT, Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2016-2021 
1519/QĐ-ĐHNT ngày 27/11/2019 Trường ĐHNT   

H3.03.01.15 

QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn 

nhiệm VC giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc  

223/QĐ-ĐHNT ngày 

04/3/2017 
Trường ĐHNT   

H3.03.01.16 

QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 

dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn 

nhiệm VC giữ chức vụ quản lý là Trưởng đơn vị, Phó 

trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT và 

đã được sửa đổi, bổ sung một   điều theo QĐ 35 

779/QĐ-ĐHNT ngày 

25/8/2021 

35/QĐ-ĐHNT ngày 

17/01/2022 

Trường ĐHNT   

H3.03.01.17 
NQ ban hành Khung danh mục vị trí việc làm tại 

Trường ĐHNT 

07/NQ-ĐHNT ngày 

10/02/2022 
Trường ĐHNT   

H3.03.01.18 
Đề án vị trí việc làm 2015, dự thảo Đề án vị trí việc 

làm 2022 
File đề án Trường ĐHNT   

Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo CSGD tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa 

và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H3.03.02.01 

Thông tin về TN, SM, văn hóa và các mục tiêu 

chiến lược của Trường được đăng trên website 

của Trường 

- SM, TN: 

https://ntu.edu.vn/Gioi-

thieu/Tong-quan/Su-mang-tam-

nhin 

- Chiến lược phát triên Trường: 

https://ntu.edu.vn/Gioi-

thieu/Tong-quan/Chien-luoc-

phat-trien 

  

https://ntu.edu.vn/Gioi-thieu/Tong-quan/Su-mang-tam-nhin
https://ntu.edu.vn/Gioi-thieu/Tong-quan/Su-mang-tam-nhin
https://ntu.edu.vn/Gioi-thieu/Tong-quan/Su-mang-tam-nhin
https://ntu.edu.vn/Gioi-thieu/Tong-quan/Chien-luoc-phat-trien
https://ntu.edu.vn/Gioi-thieu/Tong-quan/Chien-luoc-phat-trien
https://ntu.edu.vn/Gioi-thieu/Tong-quan/Chien-luoc-phat-trien
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.02.02 
Fanpage của Trường thông tin về TN, SM, văn hóa 

và các mục tiêu chiến lược của Trường 
Địa chỉ trang Fanpage Trường ĐHNT  

H3.03.02.03 
TN, SM của Trường trong các hội trường, phòng 

họp, thư viện và giảng đường 
Hình ảnh Trường ĐHNT   

H3.03.02.04 Video giới thiệu về Trường 

https://www.ntu.edu.vn/Gioi-

thieu/Tham-quan-truong-qua-

video 

Trường ĐHNT   

H3.03.02.05 
Bản tin Đối ngoại tiếng Việt của Trường giới thiệu 

về TN, SM của Trường 

https://phonghtdn.ntu.edu.vn/B

an-tin-%C4%91oi-ngoai 
Trường ĐHNT   

H3.03.02.06 
Bản tin Đối ngoại tiếng Anh của Trường giới thiệu 

về TN, SM của Trường 

https://phonghtdn.ntu.edu.vn/uplo

ads/45/files/old/newsletter/2022/

Newsletter_first%20quarter%202

022.pdf 

Trường ĐHNT   

H3.03.02.07 
Các email gửi SM, TN, GTCL, mục tiêu và CLPT 

Trường đến VC và NLĐ  

Ảnh chụp email đã gửi tới VC 

và NLĐ 
Trường ĐHNT   

H3.03.02.08 

Lãnh đạo trường lồng ghép tuyên truyền về TN, 

SM, GTCL, mục tiêu chiến lược của Trường trong 

các cuộc họp giao ban, hội nghị VC, NLĐ 

Các biên bản, ghi âm, video Trường ĐHNT   

H3.03.02.09 
Tuyên truyền về TN, SM, GTCL, mục tiêu chiến lược 

của Trường trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 
Bài giảng/bài nói chuyện Trường ĐHNT   

H3.03.02.10 

Bài viết/phóng sự trên báo đài, lãnh đạo trường có 

tuyên truyền về TN, SM, GTCL, mục tiêu chiến 

lược của Trường  

Bài viết trên báo/ phóng sự Trường ĐHNT   

H3.03.02.11 
Tờ rơi brochure có nội dung về TN, SM, GTCL, 

mục tiêu chiến lược của Trường  
Hình ảnh Tờ rơi brochure Trường ĐHNT   

H3.03.02.12 
SM, TN, GTCL, triết lý và mục tiêu giáo dục của 

Trường trong Thông báo hướng dẫn xây dựng CTĐT 
14/TB-ĐHNT ngày 11/01/2021 Trường ĐHNT  

https://www.ntu.edu.vn/Gioi-thieu/Tham-quan-truong-qua-video
https://www.ntu.edu.vn/Gioi-thieu/Tham-quan-truong-qua-video
https://www.ntu.edu.vn/Gioi-thieu/Tham-quan-truong-qua-video
https://phonghtdn.ntu.edu.vn/Ban-tin-%C4%91oi-ngoai
https://phonghtdn.ntu.edu.vn/Ban-tin-%C4%91oi-ngoai
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát thường xuyên. 

H3.03.03.01 
Kế hoạch về việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy 

các đơn vị của Trường ĐHNT 

813/KH-ĐHNT ngày 

27/11/2020 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.02 

QĐ về việc thành lập Ban xây dựng Đề án điều 

chỉnh, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy cấp đơn vị tại 

Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2020-2025 

728/QĐ-ĐHNT ngày 

26/7/2021 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.03 
Tờ trình báo cáo rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Trường 

843/TTr-ĐHNT ngày 

21/12/2021 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.04 
Biên bản tổng hợp lấy ý kiến về Dự thảo Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường ĐHNT 

Biên bản, các bản dự thảo, các 

email lấy ý kiến 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.05 

Tổ chức rà soát các văn bản quy định về vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành 

phần trong cơ cấu quản lý (biên bản cuộc họp thảo 

luận, bản dự thảo, minh chứng việc lấy ý kiến…)  

Biên bản các cuộc họp; bản dự 

thảo; email gửi lấy ý kiến… 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.06 
QĐ ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của 

đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT  

500/QĐ-ĐHNT ngày 

29/4/2022 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.07 
Thông báo kế hoạch tổng kết NH và Hội nghị VC, NLĐ 

hàng năm (từ NH 2017-2018 đến NH 2021-2022) 

362/TB-ĐHNT ngày 6/6/2019 

498/TB-ĐHNT ngày 04/8/2020 

468/TB-ĐHNT ngày 12/7/2021 

Trường ĐHNT  

H3.03.03.08 
Biên bản họp đánh giá VC quản lý theo NH (từ NH 

2017-2018 đến NH 2021-2022) 
Biên bản họp Trường ĐHNT  

H3.03.03.09 
QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, công chức, 

VC và NLĐ từ NH 2017-2018 

1235/QĐ-ĐHNT  

ngày 15/10/2018 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.10 
QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, công chức, 

VC và NLĐ từ NH 2018-2019 

1498/QĐ-ĐHNT  

ngày 19/11/2019 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.11 
QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, VC và 

NLĐ NH 2019-2020 

1446/QĐ-ĐHNT  

ngày 26/11/2020 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.12 
QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, VC và 

NLĐ NH 2020-2021 

1302/QĐ-ĐHNT  

ngày 03/12/2021 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.03.13 
QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, VC và 

NLĐ NH 2021-2022 

1423/QĐ-ĐHNT  

ngày 19/10/2022 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.14 

Kế hoạch liên tịch của ĐU, Hiệu trưởng về quy 

hoạch CB lãnh đạo quản lý cấp đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường ĐHNT 

610/KHLT-ĐHNT  ngày 

12/9/2019 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.15 
QĐ phê duyệt quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý cấp 

đơn vị Trường ĐHNT  
403-QĐ/ĐU ngày 08/4/2022 Trường ĐHNT  

H3.03.03.16 

Kế hoạch liên tịch của Bí thư ĐU và Hiệu Trưởng 

về việc rà soát, bổ sung quy hoạch CB quản lý cấp 

Trường nhiệm kỳ 2020-2025 và xây 

dựng quy hoạch CB quản lý các cấp của Trường 

ĐHNT, nhiệm kỳ 2025-2030  

624/KHLT-ĐHNT ngày 

09/8/2022 
Trường ĐHNT  

H3.03.03.17 

QĐ phê duyệt quy hoạch chức vụ Phó Hiệu trưởng, 

nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch chức vụ Phó 

Hiệu trưởng, Trưởng và Phó trưởng đơn vị thuộc và 

trực thuộc Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2025-2030 

205-QĐ/TTLĐ-ĐHNT  

ngày 21/10/2022 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc 

của CSGD như mong muốn. 

H3.03.04.01 Hồ sơ quy hoạch lãnh đạo quản lý  Lưu tại Văn phòng ĐU Trường ĐHNT  

TIÊU CHUẨN 4: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến 

lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H4.04.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban (trong 

đó có chức năng nhiệm vụ của phòng KHTC trong việc 

xây dựng kế hoạch CLPT Trường). 

1484/QĐ-ĐHNT ngày 

04/11/11 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H4.04.01.02 
Dự thảo kế hoạch làm việc của Tổ xây dựng CLPT 

trường ĐHNT đến năm 2030 TN 2045 

Văn bản dự thảo công bố 

tháng 3/2020 
Trường ĐHNT  

H4.04.01.03 
Bảng câu hỏi khảo sát xin ý kiến của Tập thể lãnh đạo, 

ĐU, HĐT, chuyên gia về SM, TN, TLGD, GTCL.  

Phiếu câu hỏi đã thiết kế để 

xin ý kiến  01/2021 
Trường ĐHNT  

H4.04.01.04 
Tổng hợp ý kiến góp ý của Tập thể lãnh đạo, ĐU, 

HĐT, chuyên gia về SM, TN, TLGD, GTCL.  
Bảng tổng hợp ý kiến 01/2021 Trường ĐHNT  

H4.04.01.05 
Tổng hợp ý kiến góp ý của Tập thể lãnh đạo, ĐU, HĐT về 

bản thảo CLPT trường ĐHNT đến năm 2030 TN 2045 
Bảng tổng hợp ý kiến 03/2021 Trường ĐHNT  

H4.04.01.06 

Kết quả khảo sát ý kiến góp ý của: Nhóm lãnh đạo các 

đơn vị bao gồm trưởng phó, bí thư, phó bí thư đơn vị; 

Nhóm trưởng phó các tổ, BM; Nhóm DN, tổ chức và cơ 

quan; Nhóm lãnh đạo cấp Trường; Nhóm CSV, cựu HV 

về SM, TN, TLGD, GTCL. 

Bảng tổng hợp kết quả khảo 

sát 28/6/2021 
Trường ĐHNT  

H4.04.01.07 
CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về công tác 

Đào tạo  

09/NQ-ĐHNT ngày 

22/02/2022 

 

Trường ĐHNT  

H4.04.01.08 
CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về công tác 

chuyển đổi số  
19/NQ-ĐHNT ngày 15/4/2022 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

H4.04.02.01 
Lịch làm việc của giám hiệu với các đơn vị về kế hoạch 

công tác NH 2019-2022 
06/12/2019 Trường ĐHNT  

H4.04.02.02 NQ hội nghị CBVC NH 2018-2019 
574/NQ-ĐHNT ngày 

24/10/2018 
Trường ĐHNT  

H4.04.02.03 NQ hội nghị CBVC NH 2019-2020 
731/NQ-ĐHNT ngày 

28/10/2019 
Trường ĐHNT  

H4.04.02.04 NQ hội nghị CBVC và NLĐ NH 2020-2021 
1383/NQ-ĐHNT ngày 

14/11/2020 
Trường ĐHNT  

H4.04.02.05 NQ hội nghị đại biểu VC và NLĐ NH 2021-2022 
1273/NQ-ĐHNT ngày 

27/11/2021 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H4.04.02.06 NQ hội nghị đại biểu VC và NLĐ NH 2022-2023 
1380/NQ-ĐHNT ngày 

11/10/2020 
Trường ĐHNT  

H4.04.02.07 
Kế hoạch thực hiện NH 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022 các đơn vị 
Lưu tại Phòng TC-NS Trường ĐHNT  

H4.04.02.08 
NQ phiên họp thứ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 của HĐT nhiệm kỳ 

2020-2025 

+ 65/NQ-ĐHNT ngày 

20/1/2021; 

+ 393/NQ-ĐHNT ngày 

12/4/2021; 

+ 789/NQ-ĐHNT ngày 

31/8/2021; 

+ 1023/NQ-ĐHNT ngày 

1/10/2021; 

+ 1433/NQ-ĐHNT ngày 

21/12/2021; 

+ 24/NQ-ĐHNT ngày 

24/1/2022; 

+ 12/NQ-ĐHNT ngày 

28/2/2022; 

+ 28/NQ-ĐHNT ngày 

30/5/2022; 

+ 35/NQ-ĐHNT ngày 

13/9/2022. 

Trường ĐHNT  

H4.04.02.09 Nhiệm vụ trọng tâm NH được công bố 

www.ntu.edu.vn 

https://canbo.ntu.edu.vn/EOffi

ce/CongViecNam/Index1/?Na

m=2019;  

https://canbo.ntu.edu.vn/EOffi

ce/CongViecNam/Index1/?Na

m=2020;  

https://canbo.ntu.edu.vn/EOffi

Trường ĐHNT  

http://www.ntu.edu.vn/
https://canbo.ntu.edu.vn/EOffice/CongViecNam/Index1/?Nam=2020
https://canbo.ntu.edu.vn/EOffice/CongViecNam/Index1/?Nam=2020
https://canbo.ntu.edu.vn/EOffice/CongViecNam/Index1/?Nam=2020
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

ce/CongViecNam/Index1/?Na

m=2021 

H4.04.02.10 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm NH 2022-2023 
991/TB-ĐHNT ngày 

18/11/2022 
Trường ĐHNT  

H4.04.02.11 
Kế hoạch Tổng kết NH 2021-2022 và Hội nghị VC-

NLĐ NH 2022-2023 
447/TB-ĐHNT ngày 9/6/2022 Trường ĐHNT  

H4.04.02.12 Kế hoạch sơ kết HK I/NH 2022-2023 21/TB-ĐHNT ngày 12/1/2023 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu 

chiến lược của CSGD. 

H4.04.03.01 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và dự kiến chỉ tiêu 

kế hoạch NH của Hiệu trưởng và BGH  
Lưu tại VPGH và HĐT Trường ĐHNT  

H4.04.03.02 
Báo cáo đánh giá thực hiện NQ Hội nghị VC-NLĐ 

NH 2017-2018 
Ngày 15/10/2018 

Trường ĐHNT 
 

H4.04.03.03 
Báo cáo đánh giá thực hiện NQ Hội nghị VC-NLĐ 

NH 2018-2019 
Ngày 16/10/2019 

Trường ĐHNT 
 

H4.04.03.04 
Báo cáo đánh giá thực hiện NQ Hội nghị VC-NLĐ 

NH 2019-2020 
Ngày 19/9/2019 

Trường ĐHNT 
 

H4.04.03.05 
Báo cáo đánh giá thực hiện NQ Hội nghị VC-NLĐ 

NH 2020-2021 
Báo cáo ngày 17/11/2021 

Trường ĐHNT 
 

H4.04.03.06 
Báo cáo đánh giá thực hiện NQ Hội nghị VC-NLĐ 

NH 2021-2022 
Báo cáo ngày 13/7/2022 

Trường ĐHNT 
 

H4.04.03.07 
Nhà trường thực hiện khen thưởng cho những cá nhân, 

đơn vị có thành tích xuất sắc 

1425/QĐ-ĐHNT ngày 

19/10/2022 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để 

đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H4.04.04.01 
Báo cáo thực hiện các quy định của pháp luật và NQ 

của HĐT NH 2020-2021. 

532/BC-ĐHNT ngày 

17/8/2021 
Trường ĐHNT  

H4.04.04.02 
Báo cáo thực hiện các quy định của pháp luật và NQ 

của HĐT NH 2021-2022. 

695/BC-ĐHNT ngày 

06/9/2022 
Trường ĐHNT  



29 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H4.04.04.03 
Báo cáo đánh giá thực hiện NQ Hội nghị VC-NLĐ 

NH 2020-2021 
Báo cáo ngày 17/11/2021 Trường ĐHNT  

H4.04.04.04 
Báo cáo đánh giá thực hiện NQ Hội nghị VC-NLĐ 

NH 2021-2022 
Báo cáo ngày 13/7/2022 Trường ĐHNT  

H4.04.04.05 Kế hoạch cải tiến Nhà trường giai đoạn 2020-2022 66/KH-ĐHNT ngày 25/01/21 Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 5: CÁC CHÍNH SÁCH VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

 

Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H5.05.01.01 
Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, VC, 

NLĐ Trường ĐHNT 

717/QĐ-ĐHNT ngày 

15/6/2018 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.02 
Thông báo v/v đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai 

đoạn 2019-2026 BCN 

34/TB-ĐHNT ngày 

14/01/2019 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.03 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng VC, NLĐ giai đoạn NH 2019-2021 
333/KH-ĐHNT ngày 

22/5/2019 
Trường ĐHNT   

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng VC, NLĐ NH 2021-2022 
697/KH-ĐHNT ngày 

03/11/2021 
Trường ĐHNT  

H5.05.01.04 

CTHĐ thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội 

tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và NQ Đại hội Đảng bộ 

Trường lần thứ XX 

05-CTr/ĐU ngày 23/8/2016 

 
Trường ĐHNT  

H5.05.01.05 Đề án nâng cao chất lượng giáo dục ĐH giai đoạn 2019-2025 
69/QĐ-TTg ngày 

15/01/2019 
Trường ĐHNT  

H5.05.01.06 QĐ ban hành Triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường ĐHTN 
840/QĐ-ĐHNT ngày 

25/7/2019 
Trường ĐHNT  

H5.05.01.07 
NQ hội nghị VC-NLĐ NH 2018-2019; 2019-2020; 2020-

2021; 2021-2022; 2022-2023 

- 574/NQ-ĐHNT ngày 

24/10/18 
Trường ĐHNT  



30 

 

Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

- 731/NQ-ĐHNT ngày 

28/10/19 

- 1383/NQ-ĐHNT ngày 

14/11/20 

- 1273/NQ-ĐHNT ngày 

27/11/21 

- 1380/NQ-ĐHNT ngày 

11/10/22 

H5.05.01.08 
Tổng hợp các ý kiến góp ý cho dự thảo các chính sách về 

ĐT, NCKH và PVCĐ 
Ảnh chụp màn hình Trường ĐHNT   

H5.05.01.09 Quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình độ ĐH 
613/QĐ-ĐHNT ngày 

24/5/2022 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.10 Quy định đánh giá HP 
981/QĐ-ĐHNT ngày 

21/9/2021 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.11 Quy chế đào tạo trình độ ĐH của Trường ĐHNT 
753/QĐ-ĐHNT ngày 

13/8/2021 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.12 Quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình độ ĐH 
754/QĐ-ĐHNT ngày 

13/8/2021 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.13 Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHNT 
268/QĐ-ĐHNT ngày 

26/3/3020 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.14 Quy định mức học phí NH 2018-2019 
996/QĐ-ĐHNT ngày 

05/9/2018 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.15 Quy định phát triển CTĐT trình độ ĐH và CĐ  
1008/QĐ-ĐHNT ngày 

07/09/2018 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.16 Quy định tuyển sinh đào tạo liên thông và văn bằng hai 
770/QĐ-ĐHNT ngày 

02/7/2018 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.17 Quy định đào tạo ĐH và CĐ 
623/QĐ-ĐHNT ngày 

05/9/2017 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.18 Quy chế tuyển sinh trình độ ThS  
769/QĐ-ĐHNT ngày 

01/7/2022 
Trường ĐHNT   

https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/uploads/38/files/van-ban/van-ban-quan-ly/Truong%20DHNT/20180907_QD%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20PT%20CTDT%20DH%20-%20CD%20(7-9-18).pdf
https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/uploads/38/files/van-ban/van-ban-quan-ly/Truong%20DHNT/20180702_Quy%20dinh%20TS%20lien%20thong%20van%20bang%20thu%20hai.pdf
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Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.01.19 Quy chế đào tạo trình độ ThS 
771/QĐ-ĐHNT ngày 

04/7/2022 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.20 Quy định tuyển sinh đào tạo trình độ TS 
598/QĐ-ĐHNT ngày 

03/7/2017 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.21 Quy chế công tác SV 
1022/QĐ-ĐHNT ngày 

02/11/2015 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.22 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của SV 
1231/QĐ-ĐHNT ngày 

30/12/2015 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.23 
Quy định kiểm soát và xử lý các hành vi đạo văn các sản 

phẩm học thuật 

784/QĐ -ĐHNT ngày 

15/7/2019 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.24 
Quy định về mức chi đối với đề tài KHCN cấp trường và 

đề tài NCKH của SV 

291/QĐ-ĐHNT ngày 

06/4/2016 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.25 Quy định về quản lý đề tài KHCN cấp Trường 
1258/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2015 
Trường ĐHNT   

H5.05.01.26 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ thủy sản 

1257/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2015 
Trường ĐHNT  

H5.05.01.27 Quy định về hoạt động KHCN 403/QĐ-ĐHNT 24/4/2015 Trường ĐHNT  

H5.05.01.28 
Quy định về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích 

hoạt động KHCN 

401/QĐ-ĐHNT ngày 

22/4/2015 
Trường ĐHNT  

H5.05.01.29 Quy chế công bố kết quả NCKH 
1823/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/2012 
Trường ĐHNT  

H5.05.01.30 Quy định về phát triển ý tưởng khoa học 
1679/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

26/12/2011 
Trường ĐHNT  

H5.05.01.31 Quy định về hoạt động sáng kiến 
1678/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

26/12/2011 
Trường ĐHNT  

H5.05.01.32 Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ 
1677/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

26/12/2011 
Trường ĐHNT  

H5.05.01.33 Chính sách gắn kết và hoạt động PVCĐ của Trường ĐHNT 
139/QĐ-ĐHNT ngày 

20/02/2020 
Trường ĐHNT  
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Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện. 

H5.05.02.01 

QĐ phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu 

trưởng nhiệm kỳ 2020-2025;  

1281/QĐ-ĐHNT ngày 

16/9/2022 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo phân công công tác BGH NK 2020-2025 
437/TB-ĐHNT ngày 

18/4/2022 
Trường ĐHNT 

H5.05.02.02 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ 

2022-2024 

57/QĐ-CĐĐHNT ngày 

16/11/2022 
Trường ĐHNT   

H5.05.02.03 Nội quy lao động của Trường ĐHNT 
1325/QĐ-ĐHNT ngày 

08/12/2021 
Trường ĐHNT   

H5.05.02.04 

QĐ thành lập Tổ kiểm tra chấp hành KLLĐ NH 2019-2020 
1081/QĐ-ĐHNT ngày 

04/9/2019 
Trường ĐHNT 

  
QĐ điều chỉnh thành viên Tổ kiêm tra chấp hành KLLĐ 

NH 2019-2020 

1479/QĐ-ĐHNT ngày 

15/11/2019 
Trường ĐHNT 

QĐ kiện toàn Tổ kiểm tra chấp hành KLLĐ 
255/QĐ-ĐHNT ngày 

07/3/2022 
Trường ĐHNT 

H5.05.02.05 
QĐ thành lập Tổ giám sát thi kết thúc HP NH 2019-2020, 

2020-2021, 2022-2023 

1615/QĐ-ĐHNT ngày 

19/12/19 

1322/QĐ-ĐHNT ngày 

29/10/20 

1451/QĐ-ĐHNT ngày 

26/10/22 

Trường ĐHNT  

H5.05.02.06 

Quy trình mở ngành, quy trình xếp thời khóa biểu, quy 

trình tổ chức thi kết thúc HP, quy trình xét làm công tác tốt 

nghiệp, quy trình xét và cấp bằng tốt nghiệp  

586/QĐ-ĐHNT ngày 

03/06/2019 
Trường ĐHNT   

H5.05.02.07 Quy trình lấy ý kiến người học về hoạt động GD 19/05/21 Trường ĐHNT   

H5.05.02.08 Quy trình tổ chức triển khai và đánh giá hoạt động GD 
760/TB-ĐHNT ngày 

22/12/2014 
Trường ĐHNT  

H5.05.02.09 Quy trình xây dựng kế hoạch giáo vụ 
631/TB-ĐHNT ngày 

27/10/2015 
Trường ĐHNT  
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Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.02.10 Quy trình quản lý tạp chí KHCN Thủy sản 
1256/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2015 
Trường ĐHNT   

H5.05.02.11 Quy trình đề xuất nhiệm vụ khoa học các cấp 
1302/QĐ-ĐHNT ngày 

10/12/2014 
Trường ĐHNT   

H5.05.02.12 Quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN 
09/QĐ-ĐHNT ngày 

05/01/2013 
Trường ĐHNT   

H5.05.02.13 

Các bảng nội quy, quy chế được công khai tại các giảng 

đường, phòng đợi GV, khu tự học của SV và văn phòng 

các đơn vị (Chuẩn mực hoạt động GD của GV; Quy tắc 

ứng xử của CBVC, NLĐ Trường ĐHNT; Quy tắc ứng xử 

của SV; 10 Điều CBVC Trường ĐHNT không được làm; 7 

Điều SV Trường ĐHNT không được làm,…) 

Ảnh chụp các bảng nội quy, 

quy chế 
Trường ĐHNT  

H5.05.02.14 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ NH của Hiệu trưởng 

và BGH 
Lưu tại VPGH và HĐT Trường ĐHNT  

H5.05.02.15 Báo cáo tổng kết của Ban TTND nhiệm kỳ 2020-2022 Tháng 10/2022 Trường ĐHNT  

H5.05.02.16 
Báo cáo tổng kết NH 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022 các đơn vị 
Lưu tại Phòng TC-NS Trường ĐHNT   

H5.05.02.17 
Báo cáo chấm điểm thi đua khối đơn vị trực thuộc Bộ 

GDĐT từ NH 2017-2018 đến NH 2021-2022 

- 438/BC-ĐHNT ngày 

30/7/18 

- 502/BC-ĐHNT ngày 

23/7/19 

- 667/BC-ĐHNT ngày 

06/10/20 

- 572/BC-ĐHNT ngày 

10/9/21 

- 625/BC-ĐHNT ngày 

09/8/22 

Trường ĐHNT  

H5.05.02.18 Báo cáo của Tổ kiểm tra kỷ luật lao động Lưu tại Phòng TC-NS Trường ĐHNT   
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Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.02.19 Báo cáo kết quả giám sát thi NH 2018-2019, NH 2021-2022 

- 01/BC-ĐBCL ngày 

28/02/19 

- 08/BC-TGST ngày 

22/7/22 

Trường ĐHNT  

H5.05.02.20 Báo cáo đánh giá kết quả công tác của CBVC Lưu tại Phòng TC-NS Trường ĐHNT   

Tiêu chí 5.3. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên. 

H5.05.03.01 

Thông báo v/v kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quản lý 

nội bộ năm 2021; Kế hoạch soạn thảo, ban hành văn bản 

quản lý nội bộ Trường ĐHNT  

- 533/TB-ĐHNT ngày 

17/8/2021 

- 12/KH-ĐHNT ngày 

07/01/22 

Trường ĐHNT   

H5.05.03.02 
Quy chế đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị, VC-NLĐ 

Trường ĐHNT thay thế 1633/QĐ-ĐHNT ngày 24/12/2019 

359/QĐ-ĐHNT ngày 

29/3/2022 
Trường ĐHNT   

H5.05.03.03 

QĐ ban hành Quy chế CTNB 2017 
1179/QĐ-ĐHNT ngày 

22/11/2017 
Trường ĐHNT   

QĐ điều chỉnh Quy chế CTNB 2018 
1602/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2018 

Trường ĐHNT 
 

QĐ điều chỉnh Quy chế CTNB 2019 
1662/QĐ-ĐHNT ngày 

30/12/2019 

Trường ĐHNT 
 

H5.05.03.04 

Thông báo tổ chức hội thảo cấp Trường về nâng cao chất 

lượng đào tạo 

635/TB-ĐHNT ngày 

15/8/2022 
Trường ĐHNT   

Báo cáo tổng hợp các hoạt động gắn kết và PVCĐ trong 

HK I, NH 2021-2022 

41/BC-HTĐN ngày 

30/12/2021 
Phòng HTĐN  

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp “Rà soát hoạt động 

gắn kết và PVCĐ HK I, NH 2021-2022" 

69/TB-ĐHNT ngày 

27/01/2022 
Trường ĐHNT  

Biên bản Hội nghị thảo luận các giải pháp nâng cao số 

lượng và chất lượng nguồn tuyển, chất lượng đào tạo sau 

ĐH trong bối cảnh mới 

25/10/22 Trường ĐHNT  

H5.05.03.05 Biên bản họp giao ban công tác các năm 2018-2022 Biên bản họp Trường ĐHNT   
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Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.03.06 

Các báo cáo về hoạt động KHCN hằng năm gửi Bộ: góp ý, 

cung cấp thông tin cho hội thảo triển khai nhiệm vụ năm 

2019 của Bộ GDĐT 

237/ĐHNT-KHCN ngày 

17/4/2019 
Trường ĐHNT   

Báo cáo về "Nghiên cứu đổi mới hệ thống, quy định đặt 

hàng, phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN" (theo   1154/KH-

BGDĐT) 

750/ĐHNT-KHCN ngày 

23/9/2022 
Trường ĐHNT  

Báo cáo thực trạng và đề xuất kiến nghị đẩy mạnh hoạt 

động NCKH, ĐMST trong các cơ sở GDĐH 

843/ĐHNT-KHCN ngày 

14/10/2022 
  

Báo cáo về đánh giá cơ chế, chính sách khuyến khích và ưu 

đãi đối với tổ chức, cá nhân, DN công nghệ tham gia trực 

tiếp vào quá trình GDĐT và chính sách thu hút, sử dụng 

nhân tài, chú trọng lĩnh vực của cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4 và rà soát hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài 

năng về công nghệ 4.0 theo hình thức hợp tác công tư 

850/ĐHNT-KHCN ngày 

14/10/2022 
Trường ĐHNT  

Báo cáo về thực trạng đào tạo ĐH các ngành đáp ứng 

nguồn nhân lực về du lịch 

242/BC-ĐHNT ngày 

27/4/2020 
Trường ĐHNT  

CV đề nghị được tiếp tục đào tạo các lớp song ngữ và định 

hướng nghề nghiệp 

133/ĐHNT-ĐTĐH ngày 

20/02/2021 
Trường ĐHNT  

Báo cáo tổng kết NH 2019-2020 
710/BC-ĐHNT ngày 

21/10/2020 
Trường ĐHNT  

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh 2017-2020 
713/ĐHNT-ĐTĐH ngày 

21/10/2020 
Trường ĐHNT  

Báo cáo chấm điểm thi đua khối đơn vị trực thuộc Bộ 

GDĐT từ NH 2017-2018 đến NH 2021-2022 

- 438/BC-ĐHNT ngày 

30/7/2018 

- 502/BC-ĐHNT ngày 

23/7/2019 

- 667/BC-ĐHNT ngày 

06/10/2020 

- 572/BC-ĐHNT ngày 

Trường ĐHNT  
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Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

10/9/2021 

- 625/BC-ĐHNT ngày 

09/8/2022 

H5.05.03.07 Báo cáo kết quả thực hiện NQ Hội nghị VC-NLĐ 

- Báo cáo ngày 15/10/2018 

- Báo cáo ngày 16/10/2019 

- Báo cáo ngày 19/9/2020 

- Báo cáo ngày 17/11/2021 

- Báo cáo ngày 13/7/2022 

Trường ĐHNT  

H5.05.03.08 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

517/BC-ĐHNT ngày 

28/7/2021 
Trường ĐHNT  

Báo cáo kết quả thực hiện QĐ của HĐT, việc tuân thủ pháp 

luật và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm NH 2020-2021 

532BC-ĐHNT ngày 

17/8/2021 
Trường ĐHNT  

Báo cáo về các mặt công tác của Nhà trường, tình hình 

thực hiện NQ của HĐT Quý II/2023 và kế hoạch công tác 

Quý III/2023 

528/BC-ĐHNT ngày 

06/7/2022 
Trường ĐHNT  

Báo cáo phục vụ công tác giám sát NH 2021-2022 
675/BC-ĐHNT ngày 

30/8/2022 
Trường ĐHNT  

Báo cáo về các mặt công tác của Nhà trường, tình hình 

thực hiện NQ của HĐT Quý I/2023 và kế hoạch công tác 

Quý II/2023 

239/BC-ĐHNT ngày 

28/3/2023 
Trường ĐHNT  

H5.05.03.09 NQ ban hành chính sách hợp tác giữa Trường ĐHNT với 

DN và các đơn vị sử dụng lao động 

02/NQ-ĐHNT ngày 

24/01/2022 
Trường ĐHNT  

H5.05.03.10 
Biên bản đối thoại giữa lãnh đạo trường và SV các năm từ 

2018-2022 
Biên bản đối thoại Trường ĐHNT  

Tiêu chí 5.4. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động 

của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

H5.05.04.01 QĐ phân công BM quản lý HP 
343/QĐ-ĐHNT ngày 

24/3/2022 
Trường ĐHNT  
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Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.04.02 QĐ phân công BM quản lý HP trình độ ĐH, CĐ 
348/QĐ-ĐHNT ngày 

29/3/2019 
Trường ĐHNT   

H5.05.04.03 Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ TS 
768/QĐ-ĐHNT ngày 

01/7/2022 
Trường ĐHNT   

H5.05.04.04 
QĐ về việc bổ sung tiếng Hàn vào CTĐT dành cho SV 

Trường ĐHNT 

684/QĐ-ĐHNT ngày 

06/7/2022 
Trường ĐHNT  

H5.05.04.05 
Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các CTĐT trình độ ĐH 

và CĐ không chuyên ngữ của Trường ĐHNT 

1128/QĐ-ĐHNT ngày 

20/9/2018 
Trường ĐHNT   

H5.05.04.06 
Quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình độ ĐH 

(2021, 2022) 

754/QĐ-ĐHNT 

13/08/2021; 613/QĐ-

ĐHNT ngày 24/5/2022 

Trường ĐHNT   

H5.05.04.07 
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đánh giá và cập 

nhật CTĐT trình độ ĐH (2019, 2020) 

717/TB-ĐHNT ngày 

22/10/2019; 458/TB-ĐHNT 

ngày 24/7/2020 

Trường ĐHNT   

H5.05.04.08 
Các đề án tuyển sinh của Trường qua các năm 2018, 2019, 

2020, 2021, 2022 

Đề án tuyển sinh năm 2018, 

2019, 2020, 2021, 2022 
Trường ĐHNT   

H5.05.04.09 
NQ của HĐT về việc điều chỉnh phương hướng tuyển sinh 

ĐH năm 2022 

25/NQ-ĐHNT ngày 

05/5/2022 
Trường ĐHNT  

H5.05.04.10 
NQ của HĐT về Phê duyệt phương hướng tuyển sinh ĐH 

và SĐH năm 2022 

14/NQ-ĐHNT ngày 

28/02/2022 
Trường ĐHNT   

H5.05.04.11 
Quy định kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo 

tại Trường ĐHNT 

1263/QĐ-ĐHNT ngày 

30/9/2019 
Trường ĐHNT  

H5.05.04.12 Thông báo xét duyệt đề tài các năm 
Số lượng đề tài theo từng 

đợt 
Trường ĐHNT  

H5.05.04.13 
Thống kê số lượng đề tài NCKH cấp trường và đề tài 

NCKH SV từ năm 2018-2022 
Bảng thống kê Trường ĐHNT  

H5.05.04.14 

Thống kê một vài hoạt động PVCĐ nổi bật của Trường: 

(1)  Kêu gọi tài trợ để xây dựng sân chơi cho trẻ em ở các 

huyện Cam Lâm, Cam Ranh (2018) 

(2) Hỗ trợ cá giống cho Tổng Cục Thủy sản để hỗ trợ bà 

(1) Thư chấp thuận cấp 

kinh phí của LSQ Úc tại 

Tp.HCM (18/12/18) 

(2) Thư cám ơn của Tổng 

Trường ĐHNT   
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Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

con đồng bào Miền Trung (2020) 

(3) Hỗ trợ địa điểm cách ly phòng, chống dịch Covid 19 

cho tỉnh Khánh Hòa 

(4) Hỗ trợ sân thi đấu Giải vô địch bóng đá 7 SV quốc gia 2022 

cục Thủy sản (13/01/2021) 

(3) Các văn bản liên quan 

việc sử dụng các địa điểm 

của Trường làm khu cách ly 

phòng, chống dịch Covid-

19 cho tỉnh Khánh Hòa 

(4) 1001/ĐHNT-VPT ngày 

23/11/2022 

H5.05.04.15 
Thông báo số về Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp “Rà 

soát hoạt động gắn kết và PVCĐ HK I, NH 2021-2022” 

69/TB-ĐHNT ngày 

27/01/2022 
Trường ĐHNT  

H5.05.04.16 

Chương trình làm việc của HĐT NH 2019-2020 
112/CTr-HĐT ngày 

24/02/2020 

Trường ĐHNT 
 

Chương trình làm việc của HĐT NH, 2020-2021 
68/CTr-HĐT ngày 

26/01/2021 

Trường ĐHNT 
 

Chương trình làm việc của HĐT NH 2021-2022 
580/CTr-HĐT ngày 

15/09/2021 

Trường ĐHNT 
 

Chương trình làm việc của HĐT NH 2022-2023 
1098/CTr-HĐT ngày 

20/12/2022 

Trường ĐHNT 
 

H5.05.04.17 

Kế hoạch giám sát của HĐT NH 2019-2020 
162/KH-ĐHNT ngày 

16/3/2020 

Trường ĐHNT 
 

Kế hoạch giám sát của HĐT NH 2021-2022 
01/KH-ĐHNT ngày 

30/5/2022 

Trường ĐHNT 
 

Kế hoạch giám sát chuyên đề NH 2021-2022 
02/KH-ĐHNT ngày 

27/6/2022 

Trường ĐHNT 
 

H5.05.04.18 
Triển khai lấy ý kiến các BLQ khi xây dựng chính sách về 

ĐT, NCKH và PVCĐ 
Tổng hợp các ý kiến góp ý Trường ĐHNT   

H5.05.04.19 
Thông báo đối thoại giữa lãnh đạo Trường với CBVC-

NLĐ hằng năm 

- 384/TB-ĐHNT ngày 

26/9/18 

- 339/TB-ĐHNT ngày 

24/5/2019 

Trường ĐHNT   
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Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

- 693/TB-ĐHNT ngày 

15/10/2019 

- 440/TB-ĐHNT ngày 

08/6/2022 

- 42/TB-ĐHNT ngày 

28/9/2022 

H5.05.04.20 QĐ thành lập HĐ Khoa, HĐ Viện tại Trường ĐHNT  

- 863/QĐ-ĐHNT ngày 

26/7/2022 

- 908/QĐ-ĐHNT ngày 

08/8/2022 

Trường ĐHNT   

 

TIÊU CHUẨN 6: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 
 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

H6.06.01.01 

QĐ ban hành CLPT Trường ĐHNT ngày đến năm 2020 và 

TN đến năm 2030 

1916/QĐ-ĐHNT  

ngày 31/12/2013 
Trường ĐHNT   

NQ ban hành CLPT Trường ĐHNT đến năm 2030 TN đến 

năm 2045 

1038/NQ-ĐHNT  

ngày 06/10/2021 
Trường ĐHNT   

H6.06.01.02 

NQ ban hành Khung danh mục vị trí việc làm tại Trường 

ĐHNT 

07/NQ-ĐHNT ngày 

10/02/2022 
Trường ĐHNT   

Đề án vị trí việc làm 
Đề án năm 2015 và Dự thảo 

Đề án năm 2022 
Trường ĐHNT   

H6.06.01.03 

Kế hoạch liên tịch của ĐU, Hiệu trưởng về quy hoạch CB 

lãnh đạo quản lý cấp đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 

ĐHNT 

610/KHLT-ĐHNT 

ngày 12/9/2019 
Trường ĐHNT   

Kế hoạch liên tịch của Bí thư ĐU và Hiệu Trưởng về 

việc rà soát, bổ sung quy hoạch CB quản lý cấp Trường 

624/KHLT-ĐHNT  

ngày 09/8/2022 
Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch CB quản lý 

các cấp của Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2025-2030  

H6.06.01.04 

Thông báo đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 

2019-2026 

34/TB-ĐHNT ngày 

14/01/2019 
Trường ĐHNT   

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, VC, NLĐ gia 

đoạn 2019-2021 

333/KH-ĐHNT ngày 

22/5/2019 
Trường ĐHNT   

Tổng hợp danh sách quy hoạch đào tạo bồi dưỡng giai 

đoạn 2019-2026 
file tổng hợp Trường ĐHNT  

H6.06.01.05 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC NH 2020-2021 
958/KH-ĐHNT 

ngày17/9/2020 
Trường ĐHNT   

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC, NLĐ NH 2021-2022 
697/KH-ĐHNT ngày 

03/11/2021 
Trường ĐHNT   

H6.06.01.06 

QĐ thành lập Ban xây dựng Đề án phát triển đội ngũ VC 

giao đoạn 2021-2025 

539/QĐ-ĐHNT ngày 

24/5/2021 
Trường ĐHNT  

Đề án thực hiện kế hoạch CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 

2021-2025 về công tác phát triển đội ngũ  

04/ĐA-ĐHNT ngày 

16/01/2023 
Trường ĐHNT  

H6.06.01.07 

NQ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng VC năm 2020 
1481/NQ-ĐHNT  

ngày 04/12/2020 
Trường ĐHNT  

NQ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng VC năm 2023 
45/NQ-ĐHNT ngày 

04/11/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.01.08 

Thông báo tuyển dụng VC năm 2018 
303/TB-ĐHNT ngày 

18/5/2018 
Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển dụng VC năm 2019 
464/TB-ĐHNT ngày 

08/7/2019 
Trường ĐHNT   

Thông báo tuyển dụng VC năm 2022 
357/TB-ĐHNT ngày 

16/5/2022 
Trường ĐHNT   

H6.06.01.09 
Các chế độ, chính sách về đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, 

chế độ phúc lợi và chính sách thu hút 
file tổng hợp  Trường ĐHNT  

H6.06.01.10 QĐ phê duyệt quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị 67-QĐ/ĐU Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 17/3/2016 

QĐ phê duyệt quy hoạch CBLĐQL cấp đơn vị nhiệm kỳ 

2021-2026 

403/TB-ĐHNT  

ngày 08/4/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ phê duyệt quy hoạch chức vụ Phó Hiệu trưởng, nhiệm 

kỳ 2020-2025 và quy hoạch chức vụ Phó Hiệu trưởng, 

Trưởng và Phó trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 

ĐHNT nhiệm kỳ 2025-2030 

205-QĐ/TTLĐ-ĐHNT  

ngày 21/10/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.01.11 
QĐ đưa ra khỏi quy hoạch CB lãnh đạo quản lý cấp đơn vị 

Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2016-2021 

317-QĐ/ĐU 

ngày 14/3/2019 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, 

bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được xác định và được phổ biến. 

H6.06.02.01 

QĐ giao số lượng người làm việc và HĐLĐ năm 2019 
1657/QĐ-BGDĐT 

 ngày 13/6/2019 
Bộ GDĐT  

CV về số lượng người làm việc và HĐLĐ năm 2020 
4116/BGDĐT-TCCB  

ngày 09/10/2022 
Bộ GDĐT  

H6.06.02.02 

CV về số lượng người làm việc và HĐLĐ năm 2021 
3856/BGDĐT-TCCB  

ngày 07/9/2021 
Bộ GDĐT  

CV về số lượng người làm việc và HĐLĐ năm 2022 
1338/BGDĐT-TCCB  

ngày 07/4/2022 
Bộ GDĐT  

H6.06.02.03 

NQ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng VC năm 2020 
1481/NQ-ĐHNT ngày 

04/12/2020 
Trường ĐHNT  

NQ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng VC năm 2023 
45/NQ-ĐHNT ngày 

04/11/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.02.04 
Đề án thực hiện kế hoạch CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 

2021-2025 về công tác phát triển đội ngũ  

04/ĐA-ĐHNT ngày 

16/01/2023 
Trường ĐHNT  

H6.06.02.05 
Bản tổng hợp các ý kiến góp ý của VC-NLĐ đối với việc 

sửa đổi Quy định tuyển dụng 
File tổng hợp Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H6.06.02.06 

Thông báo tuyển dụng VC năm 2018 
303/TB-ĐHNT ngày 

18/5/2018 
Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển dụng VC năm 2019 
464/TB-ĐHNT ngày 

08/7/2019 
Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển dụng VC năm 2022 
357/TB-ĐHNT ngày 

16/5/2022 
Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển dụng được đăng trên website của Trường 

https://ntu.edu.vn/thong-

bao/eid/thong-bao-tuyen-

dung-vien-chuc-nam-2022 

Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển dụng VC năm 2018 
720/QĐ-ĐHNT  

ngày 18/6/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển dụng VC năm 2019 
814/QĐ-ĐHNT  

ngày 22/7/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển dụng VC năm 202022 
698/QĐ-ĐHNT  

ngày 20/6/2022 
Trường ĐHNT  

Kế hoạch thi tuyển VC năm 2018 
476/KH-ĐHNT ngày 

18/5/2018 
Trường ĐHNT  

Kế hoạch thi tuyển VC năm 2019  ngày 05/8/2019 Trường ĐHNT  

Kế hoạch thi tuyển VC năm 2022 
476/KH-HĐTD 2022 ngày 

21/6/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.02.07 

QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn 

nhiệm VC giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc  

223/QĐ-ĐHNT ngày 

04/3/2017 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm VC 

giữ chức vụ quản lý là Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT và đã được sửa đổi, bổ 

sung một  điều theo QĐ số 35 

779/QĐ-ĐHNT ngày 

25/8/2021 

35/QĐ-ĐHNT ngày 

17/01/2022 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Thông báo kết luận của ĐU về công tác CB từ năm 2018-2022 File thông báo Trường ĐHNT  

Danh sách VCQL được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại trong giai đoạn từ 2018-2022 (gồm các thông tin 

số QĐ, ngày tháng ban hành, ngày tháng có hiệu lực, vị trí 

bổ nhiệm) 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H6.06.02.08 

Trang thông tin điện tử và các tài liệu có phổ biến các quy 

trình, quy định, tiêu chí tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm  

https://phongtchc.ntu.edu.vn/ 

 
Trường ĐHNT  

QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng VC năm 2018 
896/QĐ-ĐHNT ngày 

14/8/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng VC năm 2019 
1363/QĐ-ĐHNT ngày 

22/10/2029 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận kết quả tuyển dụng VC năm 2022 
922/QĐ-ĐHNT ngày 

16/8/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.02.09 

QĐ ban hành Quy định về công tác đánh giá và phân loại 

đối với tập thể công chức, VC và NLĐ tại Trường ĐHNT  

1633/QĐ-ĐHNT ngày 

24/12/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đơn 

vị, VC và NLĐ của Trường ĐHNT  

359/QĐ-ĐHNT ngày 

29/3/2022 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, công chức, VC và 

NLĐ từ NH 2017-2018 

1235/QĐ-ĐHNT  

ngày 15/10/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, công chức, VC và 

NLĐ từ NH 2018-2019 

1498/QĐ-ĐHNT ngày 

19/11/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, VC và NLĐ 

NH 2019-2020 

1446/QĐ-ĐHNT  

ngày 26/11/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, VC và NLĐ 

NH 2020-2021 

1302/QĐ-ĐHNT  

ngày 03/12/2021 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, VC và NLĐ 

NH 2021-2022 

1423/QĐ-ĐHNT  

ngày 19/10/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.02.10 
Hồ sơ CB, GV, NV; văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận quốc 

gia và chứng chỉ nghề nghiệp (lưu tại Phòng TC-NS 
File hồ sơ Trường ĐHNT  

https://phongtchc.ntu.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

QĐ thăng hạng chức danh nghề nghiệp (từ năm 2018-2022) 
Danh sách các VC được thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 
Trường ĐHNT  

H6.06.02.11 QĐ bổ nhiệm PGS (từ năm 2018-2022) Danh sách VC được bổ nhiệm Trường ĐHNT  

Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân 

viên khác nhau. 

H6.06.03.01 

NQ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHNT  

340/NQ-ĐHNT ngày 

24/3/2021 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn 

nhiệm VC giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc  

223/QĐ-ĐHNT ngày 

04/3/2017 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm VC 

giữ chức vụ quản lý là Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT và đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo QĐ số 35 

779/QĐ-ĐHNT ngày 25/8/2021;  

35/QĐ-ĐHNT ngày 17/01/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.03.02 

QĐ ban hành Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp VC tại Trường ĐHNT  
357/QĐ-ĐHNT ngày 5/4/2018 Trường ĐHNT  

Dự thảo Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp VC tại Trường ĐHNT (năm 2022) 
file Dự thảo Trường ĐHNT  

H6.06.03.03 

Các chế độ, chính sách về đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, 

chế độ phúc lợi và chính sách thu hút 
file tổng hợp    

QĐ ban hành Quy chế CTNB của Trường ĐHNT  
1179/QĐ-ĐHNT ngày 

22/11/2017 
Trường ĐHNT  

QĐ về việc điều chính, bổ sung Quy chế CTNB  
1602/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ về việc điều chính, bổ sung Quy chế CTNB  
1662/QĐ-ĐHNT ngày 

30/12/2019 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác định và có các hoạt động 

được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 

H6.06.04.01 

QĐ ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, VC và NLĐ tại Trường ĐHNT  

717/QĐ-ĐHNT ngày 

15/9/2018 
Trường ĐHNT  

Dự thảo sửa đổi, bổ sung QĐ ban hành Quy định về công 

tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, VC và NLĐ tại Trường 

ĐHNT  

Đã hoàn thành dự thảo gửi lấy 

ý kiến VC,NLĐ 
Trường ĐHNT  

H6.06.04.02 

Thông báo đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 

2019-2026 

34/TB-ĐHNT ngày 

14/01/2019 
Trường ĐHNT  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, VC, NLĐ gia 

đoạn 2019-2021. 

333/KH-ĐHNT ngày 

22/5/2019 
Trường ĐHNT  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC NH 2020-2021. 
958/KH-ĐHNT 

ngày17/9/2020 
Trường ĐHNT  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC, NLĐ NH 2021-2022 
697/KH-ĐHNT ngày 

03/11/2021 
Trường ĐHNT  

H6.06.04.03 

Đề án thực hiện kế hoạch CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 

2021-2025 về công tác phát triển đội ngũ  

04/ĐA-ĐHNT ngày 

16/01/2023 
Trường ĐHNT  

Kinh phí đào tạo phát triển đội ngũ  File kinh phí Trường ĐHNT  

H6.06.04.04 

QĐ ban hành Quy chế CTNB của Trường ĐHNT  
1179/QĐ-ĐHNT ngày 

22/11/2017 
Trường ĐHNT  

QĐ về việc điều chính, bổ sung Quy chế CTNB  
1602/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ về việc điều chính, bổ sung Quy chế CTNB  
1662/QĐ-ĐHNT ngày 

30/12/2019 
Trường ĐHNT  

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến triển khai hoạt động đào tạo, 

bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của đội ngũ cán bộ, 

GV, NV hằng năm và theo giai đoạn. 

File hồ sơ Trường ĐHNT  

Danh sách VC, NLĐ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng từ 

năm 2018-2022 
File tổng hợp Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được 

triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H6.06.05.01 

QĐ ban hành Quy định về công tác đánh giá và phân loại 

đối với tập thể công chức, VC và NLĐ tại Trường ĐHNT  

1633/QĐ-ĐHNT ngày 

24/12/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đơn 

vị, VC và NLĐ của Trường ĐHNT  

359/QĐ-ĐHNT ngày 

29/3/2022 
Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch tổng kết NH và Hội nghị VC, NLĐ 

hàng năm (từ NH 2017-2018 đến NH 2021-2022) 

362/TB-ĐHNT ngày 6/6/2019 

498/TB-ĐHNT ngày 04/8/2020 

468/TB-ĐHNT ngày 12/7/2021 

Trường ĐHNT  

H6.06.05.02 

QĐ ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường ĐHNT  
1634/QĐ-ĐHNT ngày 

24/12/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường ĐHNT 
360/QĐ-ĐHNT ngày 

29/3/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.05.03 

QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, công chức, VC và 

NLĐ từ NH 2017-2018 

1235/QĐ-ĐHNT ngày 

15/10/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, công chức, VC và 

NLĐ từ NH 2018-2019 

1498/QĐ-ĐHNT ngày 

19/11/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, VC và NLĐ 

NH 2019-2020 

1446/QĐ-ĐHNT ngày 

26/11/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, VC và NLĐ 

NH 2020-2021 

 1302/QĐ-ĐHNT ngày 

03/12/2021 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận xếp loại chất lượng tập thể, VC và NLĐ 

NH 2021-2022 

 1423/QĐ-ĐHNT ngày 

19/10/2022 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận kết quả thi đua NH 2017-2018 
 1237/QĐ-ĐHNT ngày 

15/10/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ về việc công nhận danh hiệu thi đua NH 2018-2019 
 1499/QĐ-ĐHNT ngày 

19/11/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận danh hiệu thi đua NH 2019-2020 
1447/QĐ-ĐHNT ngày 

26/11/2020 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

QĐ công nhận danh hiệu thi đua NH 2020-2021 
1359/QĐ-ĐHNT ngày 

15/12/2021 
Trường ĐHNT  

QĐ công nhận danh hiệu thi đua NH 2021-2022 
1424/QĐ-ĐHNT ngày 

19/10/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.05.04 

Hồ sơ về sự tham gia của cán bộ, GV, NV trong quá trình 

xây dựng các tiêu chí, quy trình đánh giá hiệu quả công 

việc: bản tổng hợp các ý kiến góp ý của cá nhân, đơn vị 

đối với dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đơn 

vị, VC và NLĐ của Trường ĐHNT 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H6.06.05.05 

Phần mềm thanh toán GD 
https://ttgd.ntu.edu.vn/Accoun

t/Login?ReturnUrl=%2f 
Trường ĐHNT  

Phần mềm qản lý KHCN Phần mềm nội bộ Trường ĐHNT  

Phần mềm quản lý nhân sự Phần mềm nội bộ Trường ĐHNT  

Thống kế số lượng bài báo từ năm 2018-2022 File tổng hợp Trường ĐHNT  

Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên. 

H6.06.06.01 

QĐ ban hành Quy chế CTNB của Trường ĐHNT  
1179/QĐ-ĐHNT ngày 

22/11/2017 
Trường ĐHNT  

QĐ về việc điều chính, bổ sung Quy chế CTNB  
1602/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ về việc điều chính, bổ sung Quy chế CTNB  
1662/QĐ-ĐHNT ngày 

30/12/2019 
Trường ĐHNT  

Bản tổng các ý kiến góp ý của cá nhân, đơn vị về việc sửa 

đổi Quy chế CTNB 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H6.06.06.02 

QĐ thành lập Ban Chế độ của Trường 
999/QĐ-ĐHNT ngày 

07/9/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập Ban Chế độ của Trường 
840/QĐ-ĐHNT ngày 

20/8/2020 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

QĐ Kiện toàn Ban Chế độ của Trường 
843/QĐ-ĐHNT ngày 

19/7/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.06.03 

Dự thảo Quy chế CTNB năm 2023 Bản dự thảo Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT  

500/QĐ-ĐHNT ngày 

29/4/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.06.04 
Thông báo về việc kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản 

quản lý nội bộ năm 2021 tại Trường ĐHNT 

533/TB-ĐHTN ngày 

17/8/2021 
Trường ĐHNT  

H6.06.06.05 
Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội 

bộ của Trường ĐHNT năm 2021 

11/BC-ĐHNT ngày 

07/01/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.06.06 
Tổng hợp ý kiến góp ý của VC, NLĐ đối với quy định 

đánh giá, thi đua 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H6.06.06.07 Khảo sát các BLQ về chất lượng nguồn nhân lực  Trường ĐHNT  

H6.06.06.08 

QĐ ban hành Quy định về công tác đánh giá và phân loại 

đối với tập thể công chức, VC và NLĐ tại Trường ĐHNT  

1633/QĐ-ĐHNT ngày 

24/12/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đơn 

vị, VC và NLĐ của Trường ĐHNT  

359/QĐ-ĐHNT ngày 

29/3/2022 
Trường ĐHNT  

H6.06.06.09 Dự thảo Quy chế CTNB năm 2023 Bản dự thảo Trường ĐHNT  

H6.06.06.10 
Dự thảo Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, VC và NLĐ tại Trường ĐHNT  
Bản dự thảo Trường ĐHNT  

H6.06.06.11 

QĐ về việc ban hành Quy định kéo dài thời gian làm việc 

đối với GV có chức danh GS, phó GS, GV có trình TS 

đang công tác tại Trường từ khi đủ tuổi nghỉ hưu 

777/QĐ-ĐHNT ngày 

21/8/2017 
Trường ĐHNT  

H6.06.06.12 
Dự thảo Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp VC tại Trường ĐHNT  
Bản dự thảo Quy định Trường ĐHNT  

H6.06.06.13 

Kế hoạc liên tịch rà soát, bổ sung quy hoạch CB lãnh đạo, quản 

lý các cấp trực thuộc Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2016-2021 

678/KHLT-ĐHNT ngày 

06/12/2018 
Trường ĐHNT  

Kế hoạch liên tịch của Bí thư ĐU và Hiệu Trưởng về 

việc rà soát, bổ sung quy hoạch CB quản lý cấp Trường 

624/KHLT-ĐHNT ngày 

09/8/2022 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch CB quản lý 

các cấp của Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2025-2030  

Tiêu chí 6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và phục vụ cộng đồng. 

H6.06.07.01 
QĐ ban hành Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp VC tại Trường ĐHNT  
357/QĐ-ĐHNT ngày 5/4/2018 Trường ĐHNT  

H6.06.07.02 
Dự thảo Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp VC tại Trường ĐHNT  
Bản dự thảo Trường ĐHNT  

H6.06.07.03 

QĐ ban hành Quy định về công tác đánh giá và phân loại 

đối với tập thể công chức, VC và NLĐ tại Trường ĐHNT  

1633/QĐ-ĐHNT ngày 

24/12/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đơn 

vị, VC và NLĐ của Trường ĐHNT  

359/QĐ-ĐHNT ngày 

29/3/2022 
Trường ĐHNT  

TIÊU CHUẨN 7: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện 

tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

H7.07.01.01 Quy định chức năng của đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 

-  20/NQ-ĐHNT ngày 

27/4/2022 

-  21/NQ-ĐHNT ngày 

28/4/2022 

Trường ĐHNT  

H7.07.01.02 Bảng thông kê nhu cầu kinh phí cho các hoạt động Từ năm 2018 đến năm 2022 Trường ĐHNT  

H7.07.01.03 Phần mềm MISA File hình ảnh Trường ĐHNT  

H7.07.01.04 Kế hoạch tài chính 

- 1431/NQ-ĐHNT ngày 

25/11/2020 

-  10/NQ-ĐHNT ngày 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

23/02/2022 

H7.07.01.05 Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
745/BC-ĐHNT ngày 

04/11/2019 
Trường ĐHNT  

H7.07.01.06 Xây dựng kế hoạch đầu tư công 2023 
663/ĐHNT-KHTC ngày 

25/8/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.01.07 Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công của Trường ĐHNT 
1268/QĐ-ĐHNT ngày 

26/11/2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.01.08 Quy chế tài chính 
39/NQ-ĐHNT ngày 

20/9/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.01.09 Bảng số liệu MC nguồn thu chưa cân đối Bảng số liệu Trường ĐHNT  

H7.07.01.10 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 
874/QĐ-ĐHNT ngày 

28/7/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.01.11 Đối chiếu kho bạc 2018-2021 Năm 2018-2021 Trường ĐHNT  

H7.07.01.12 Báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính hằng năm Năm 2018-2021 Trường ĐHNT  

H7.07.01.13 
Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Trường 

ĐHNT nhiệm kỳ 2018-2020 
06/QĐ-CĐ ngày 01/3/2019 Trường ĐHNT  

H7.07.01.14 Kiện toàn Ban tài chính và CSVC của HĐT nhiệm kỳ 2020-2025 
05/NQ-ĐHNT ngày 

24/01/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.01.15 Thông báo kết quả kiểm toán tại Trường ĐHNT 1182/TB-KTNN Trường ĐHNT  

H7.07.01.16 Phân công nhiệm vụ thực hiện công tác đầu tư năm 2022 
134/TB-ĐHNT ngày 

04/3/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.01.17 Điều chỉnh dự toán kinh phí NH 2020-2021 
651/NQ-ĐHNT ngày 

28/62021 
Trường ĐHNT  

H7.07.01.18 
Thực hiện công tác đầu tư trang thiết bị, cải tạo CSVC phục 

vụ công tác đào tạo, NCKH NH 2019-2020 

738/TB-ĐHNT ngày 

31/10/2019 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các 

phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

H7.07.02.01 
QĐ thành lập các tổ tư vấn chỉnh trang khuôn viên trường, Nhà 

truyền thống, Bảo tàng ngư cụ và Bảo tàng Thủy sinh vật 

321/QĐ-ĐHNT ngày 

20/3/2019 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.02 Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐT NH 2020-2021 
510/NQ-ĐHNT ngày 

13/5/2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.03 Đổi tên đơn vị thuộc Trường ĐHNT 
21/NQ-ĐHNT ngày 

28/4/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.04 Hợp đồng, kế hoạch mua sắm hàng năm 
File hợp đồng, kế hoạch 

mua sắm hàng năm 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.05 QĐ thành lập Ban quản lý dự án 
823/QĐ-ĐHNT ngày 

14/7/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.06 Quy định quản lý, sử dụng tài sản tại Trường ĐHNT 
1250/QĐ-ĐHNT ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.07 Thi công cải tạo, sửa chữa các Khu thí nghiệm, nhà làm việc 
1226/QĐ-ĐHNT ngày 

5/10/2020 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.08 
Đầu tư bổ sung trang thiết bị thí nghiệm, CGCN Viện Công 

nghệ Sinh học và Môi trường 

1125/QĐ-ĐHNT ngày 

25/10/2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.09 
Đầu tư trang thiết bị thí nghiệm, thực hành và NCKH của 

Khoa Cơ khí 

1403/QĐ-ĐHNT ngày 

24/12/2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.10 
Nâng cấp Giảng đường G4 sử dụng cho các lớp học chất lượng 

cao, phục vụ các  hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước 

1157/QĐ-ĐHNT ngày 

01/11/2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.11 
Đầu tư trang thiết bị, phần mềm và đào tạo CGCN cho 

phòng mô hình thực hành ngân hàng 

1127/QĐ-ĐHNT ngày 

25/10/2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.12 Mua sắm bổ sung trang thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2021 471/QĐ-ĐHNT ngày 4/5/2021 Trường ĐHNT  

H7.07.02.13 
Mua sắm trang thiết bị 02 phòng máy thực hành cho Khoa 

CNTT 

1124/QĐ-ĐHNT ngày 

22/10/2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.14 Quy trình thiết bị TTPVTH, TTTNTH File quy trình Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.02.15 Bảng số liệu CSVC giai đoạn 2019-2022 Giai đoạn 2019-2022 Trường ĐHNT  

H7.07.02.16 Trang wed của Trường [www.ntu.edu.vn] www.ntu.edu.vn Trường ĐHNT  

H7.07.02.17 
Kế hoạch kiểm kê tài sản và các báo cáo giải trình tài chính 

hằng năm 

-   368/KH-ĐHNT ngày 

25/5/2021 

- 73/QĐ-ĐHNT ngày 

10/2/2022 

- 17/BC-ĐHNT ngày 

11/01/2022 

Trường ĐHNT  

H7.07.02.18 Thành lập HĐ thanh lý Tài sản năm 2022 
1454/QĐ-ĐHNT ngày 

26/10/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.19 Báo cáo giải trình tài chính năm 2021, 2022 Năm 2021, 2022 Trường ĐHNT  

H7.07.02.20 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng trong lĩnh vực GDĐT 

374/QĐ-ĐHNT ngày 

06/4/2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.21 Các Biên bản Hội nghị CB VC NH 
Từ NH 2016-2017 đến NH 

2020-2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.02.22 Các Báo cáo CTSV Năm 2019-2022 Trường ĐHNT  

H7.07.02.23 Ý kiến đối thoại Năm 2020-2022 Trường ĐHNT  

H7.07.02.24 Báo cáo thiết bị NCKH của TTTNTH 2022 Năm 2022 Trường ĐHNT  

H7.07.02.25 Lịch GD File lịch giảng Trường ĐHNT  

H7.07.02.26 Sổ Nhật ký Giảng đường Sổ Nhật ký Trường ĐHNT  

H7.07.02.27 Phần mềm đào tạo https://qldt.ntu.edu.vn Trường ĐHNT  

H7.07.02.28 Kết quả khảo sát SV năm cuối về khóa học từ năm 2018-2022 Năm 2018-2022 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ 

thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được 

thiết lập và vận hành. 

H7.07.03.01 Thành lập Tổ CNTT 260/QĐ-ĐHNT ngày 25/3/2016 Trường ĐHNT  

H7.07.03.02 Đánh giá tổng kết thực hiện nhiệm vụ đơn vị Năm 2017-2022 Trường ĐHNT  

H7.07.03.03 Mua sắm Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo 399/TTr-ĐHNT ngày 05/7/2016 Trường ĐHNT  

H7.07.03.04 

Xây dựng trang wed và mua sắm thiết bị, phần mềm phục vụ 

công tác biên tập, xuất bản, phát hành tạp chí KHCN - Công 

nghệ thủy sản 

751/QĐ-ĐHNT ngày 18/8/2017 Trường ĐHNT  

H7.07.03.05 Mua sắm bổ sung thiết bị phòng máy chủ 
1565/QĐ-ĐHNT ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHNT  

H7.07.03.06 
Đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng Trường 

ĐHNT 

1256/QĐ-ĐHNT ngày 

22/11/2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.03.07 

Thi công cáp quang và Wifi cho Khu tự học KTX K4 – 

Giảng đường G6 và cải tạo hệ thống mạng tại tòa nhà Viện 

khai thác, Khu công nghệ cao ĐHNT 

964A/QĐ-ĐHNT ngày 

07/11/2016 
Trường ĐHNT  

H7.07.03.08 Mua sắm thiết bị mạng và Wifi cho giảng đường G2, G5, G7 544/QĐ-ĐHNT ngày 20/6/2017 Trường ĐHNT  

H7.07.03.09 
Đầu tư thiết bị mạng và Wifi cho các tòa nhà làm việc CB VC – 

Nhà B3, Khoa Kinh tế - Sau đại học, Kỹ thuật giao thông, G1 

273A/QĐ-ĐHNT ngày 

07/3/2017 
Trường ĐHNT  

H7.07.03.10 Sơ đồ Wifi Trường ĐHNT File Sơ đồ Trường ĐHNT  

H7.07.03.11 Sơ đồ cáp quang Trường ĐTNT File Sơ đồ Trường ĐHNT  

H7.07.03.12 Hợp đồng cung cấp dịch vụ Fiber 
KHA01000169 ngày 

10/01/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.03.13 Đầu tư máy vi tính văn phòng 
1001/QĐ-ĐHNT ngày 

09/10/2017 
Trường ĐHNT  

H7.07.03.14 Mua sắm thiết bị văn phòng và thiết bị chuyên dùng 594/QĐ-ĐHNT ngày 03/6/2019 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.03.15 
Mua trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và NCKH của 

Khoa CNTT 
532/QĐ-ĐHNT ngày 06/5/2022 Trường ĐHNT  

H7.07.03.16 
Dự án xây dựng PTH an ninh mạng trực tuyến/ trực tiếp tại 

Trường ĐHNT 
Văn kiện dự án Trường ĐHNT  

H7.07.03.17 
Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ phòng học trực tuyến tại 

tầng 3 – Thư viện cho Dự án Norhed 

1194/QĐ-ĐHNT ngày 

29/9/2020 
Trường ĐHNT  

H7.07.03.18 
Trang bị phòng quay phim bài giảng của GV phục vụ GD 

Elearning 
337/QĐ-ĐHNT ngày 27/3/2020 Trường ĐHNT  

H7.07.03.19 Mua phần mềm Zoom Hợp đồng và hóa đơn   

H7.07.03.20 
Hợp đồng cung cấp quyền sử dụng dịch vụ phần mềm 

Google Workspace 

059.2022/HĐKT-GMS  

ngày 14/3/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.03.21 
Quy định việc cấp và sử dụng hộp thư điện tử tên miền 

ntu.edu.vn cho SV Trường ĐHNT 
412/QĐ-ĐHNT ngày 03/5/2017 Trường ĐHNT  

H7.07.03.22 
Thông báo triển khai Phần mềm quản lý đào tạo mới bắt đầu 

từ HK 1 NH 2017-2018 
410/TB-ĐHNT ngày 17/7/2017 Trường ĐHNT  

H7.07.03.23 
Đóng học phí qua Ngân hàng Agribank, VietinBank, 

Vietcombank 
Thông báo thu hộ học phí Trường ĐHNT  

H7.07.03.24 
Thông báo cập nhật lý lịch VC, NLĐ trên phần mềm quản lý 

nhân sự 

419/TB-ĐHNT ngày 

30/5/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.03.25 Phần mềm quản lý lớp học NTU-Elearning Hình ảnh LMSMoodle Trường ĐHNT  

H7.07.03.26 Phần mềm quản lý lớp học NTU-Elearning 
Hình ảnh 

GoogleMeetMoodle 
Trường ĐHNT  

H7.07.03.27 Website chấm bài tập lập trình tự động NTUCoder ntucoder.net Trường ĐHNT  

H7.07.03.28 Thi Môi trường xanh trên hệ thống NTU E-learning File hình ảnh Trường ĐHNT  

H7.07.03.29 Kết quả khảo sát SV về hoạt động GD của GV Từ năm 2018 đến năm 2022 Trường ĐHNT  

H7.07.03.30 Các báo cáo khảo sát SV năm cuối Năm 2020, 2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.03.31 Kết quả khảo sát GV về hoạt động GD và đánh giá trực tuyến Năm 2022 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 7.4: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị 

hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành 

H7.07.04.01 
Quy định Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị Trường 

ĐHNT 

-  100/QĐ-ĐHNT ngày 

07/02/2018 

- 500/QĐ-ĐHNT ngày 

29/4/2022 

Trường ĐHNT  

H7.07.04.02 Đề án nâng cao chất lượng đào tạo ĐH & SĐH 626/QĐ-ĐHNT ngày 26/5/2011 Trường ĐHNT  

H7.07.04.03 Trang thông tin điện tử của Thư viện http://thuvien.ntu.edu.vn Trường ĐHNT  

H7.07.04.04 Video giới thiệu về Thư viện Trường ĐHNT 
https://www.youtube.com/watch

?v=laiaVB2UvN4&t=1s 
Trường ĐHNT  

H7.07.04.05 
Tờ trình Phê duyệt bổ sung tài liệu phục vụ đào tạo, NCKH 

NH 2021 – 2022 
NH 2021-2022 Trường ĐHNT  

H7.07.04.06 Số lượng tài liệu thư viện có trên hệ thống thư viện số File số liệu năm 2021 Trường ĐHNT  

H7.07.04.07 Rà soát tài liệu phục vụ đào tạo 326/TB-ĐHNT ngày 09/5/2022 Trường ĐHNT  

H7.07.04.08 
Thống kê Nguồn tài liệu tăng mới hàng năm trên hệ thống 

thư viện số 
File số liệu năm 2021 Trường ĐHNT  

H7.07.04.09 Thông tin về số lượt truy cập vào cổng thông tin Thư viện Hình ảnh Trường ĐHNT  

H7.07.04.10 Lượt bạn đọc truy cập và tải tài liệu số trong NH 2021-2022 NH 2021-2022 Trường ĐHNT  

H7.07.04.11 Hình ảnh Hệ thống mượn trả sách tự động tại Thư viện Hình ảnh Trường ĐHNT  

H7.07.04.12 
Diễn đàn trao đổi thảo luận giữa người học với người học và 

CB thư viện 
Hình ảnh Trường ĐHNT  

H7.07.04.13 Thông báo sử dụng wifi miễn phí tại thư viện cho bạn đọc Hình ảnh Trường ĐHNT  

H7.07.04.14 Dữ liệu địa chỉ trang wed liên kết với các trường khác Hình ảnh Trường ĐHNT  

http://thuvien.ntu.edu.vn/
https://www.youtube.com/watch?v=laiaVB2UvN4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=laiaVB2UvN4&t=1s
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.04.15 
Thông báo về việc hướng dẫn sử dụng thư viện cho SV khi 

nhập học 
Hình ảnh Trường ĐHNT  

H7.07.04.16 Tập huấn xây dựng thư viện số cho CB giáo viên tỉnh Ninh Thuận 

236/QĐ-SGDĐT ngày 

23/4/2021;  33/TTr-QHDN 

ngày 26/4/2021; 720/SGDĐT-

NVDH ngày 02/4/2021 

Sở GDĐT tỉnh 

Ninh Thuận, 

ĐHNT 

 

H7.07.04.17 
Thư viện NTU đăng cai tổ chức Hội sách nhân ngày sách 

Việt Nam 
Năm 2019 Trường ĐHNT  

H7.07.04.18 Thống kê khảo sát người dùng thư viện NH 2021-2022 NH 2021-2022 Trường ĐHNT  

H7.07.04.19 Bằng khen của Hội Thư viện VN tặng Thư viện Trường ĐHNT Năm 2020 
Hội Thư viện 

VN 
 

Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của 

những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành 

H7.07.05.01 
- Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị 

- Quy chế tổ chức Trường ĐHNT 

100/QĐ-ĐHNT ngày 

07/02/2018; 500/QĐ-ĐHNT 

ngày 29/4/2022;  340/NQ-

ĐHNT ngày 24/03/2021 

Trường ĐHNT  

H7.07.05.02 Thành lập trung tâm PVTH 986/QĐ-ĐHNT ngày 5/9/2011 Trường ĐHNT  

H7.07.05.03 Thành lập Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm 555/QĐ-ĐHNT ngày 12/5/2022 Trường ĐHNT  

H7.07.05.04 Tổ kiểm tra công tác PCCC 373/QĐ-ĐHNT ngày 09/4/2018 Trường ĐHNT  

H7.07.05.05 Thành lập Tổ kiểm tra vệ sinh môi trường 704/QĐ-ĐHNT ngày 14/7/2020 Trường ĐHNT  

H7.07.05.06 Thành lập ban Chỉ đạo và đội PCCC&CNCH tại chỗ 
1131/QĐ-ĐHNT, 1132/QĐ-

ĐHNT ngày 10/9/2019 
Trường ĐHNT  

H7.07.05.07 
QĐ kiểm tra việc mua sắm, cấp phát thuốc, trang thiết bị y tế 

phục vụ cho công tác y tế học đường 
705/QĐ-ĐHNT ngày 22/6/2022 Trường ĐHNT  

H7.07.05.08 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại Trường ĐHNT năm 2021 
921/KH-ĐHNT ngày 

31/12/2020 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.05.09 

QĐ thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 

Phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ SV NH 2021-2022 do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 

Tờ trình đề xuất hỗ trợ VC, NLĐ mắc Covid-19 

770/QĐ-ĐHNT ngày 31/7/2020 

1248/NQ-ĐHNT ngày 

22/11/2021 

41/TTr-TCHC ngày 01/4/2022 

Trường ĐHNT  

H7.07.05.10 
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh 

môi trường 
812/KH-ĐHNT ngày 4/10/2022 Trường ĐHNT  

H7.07.05.11 
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện ATTP của các cơ sở kinh 

doanh thực phẩm trong Trường ĐHNT 
Kế hoạch ngày 20/5/2022 Trường ĐHNT  

H7.07.05.12 
Kế hoạch hướng đến đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 

tự” năm 2021 
90/KH-ĐHNT ngày 03/02/2021 Trường ĐHNT  

H7.07.05.13 Hợp đồng mua sắm  PCCC&CNCH 2021 07/2022/HTL-ĐHNT Trường ĐHNT  

H7.07.05.14 Quy định về công tác Bảo vệ Trường ĐHNT 
1569/QĐ-ĐHNT ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHNT  

H7.07.05.15 

Kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ 

PCCC&CNCH cho CB, đội viên PCCC cơ sở của Trường 

ĐHNT 

244/KH-PC07(D2) ngày 

09/10/2019 
Trường ĐHNT  

H7.07.05.16 Kế hoạch PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 

404/KH-PCCC ngày 24/5/2022; 

244/KH-PC07(Đ2) ngày 

09/10/2019 

Trường ĐHNT 
 

 

H7.07.05.17 
Cử VC tham gia khóa huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ 

cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

258/ĐHNT-TCHC ngày 

19/4/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.05.18 Tờ trình cử NV đi tập huấn công tác Y tế trường học năm 2022 Ngày 06/9/2022 Trường ĐHNT  

H7.07.05.19 Thông báo Tổ chức “Buổi trao đổi An toàn PTN” năm 2020 Ngày 02/6/2020 Trường ĐHNT  

H7.07.05.20 Bản vẽ Nhà đa năng File bản vẽ Trường ĐHNT  

H7.07.05.21 Kế hoạch sắp xếp, bố trí SV vào ở nội trú 340/TB-ĐHNT ngày 10/6/2019 Trường ĐHNT  

H7.07.05.22 Thông báo khám sức khỏe hằng năm Năm 2017-2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H7.07.05.23 
Quy định về quản lý cây xanh trường học trong khuôn viên 

Trường ĐHNT 

1692/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2020 
Trường ĐHNT  

H7.07.05.24 Thông báo phun thuốc diệt muỗi Năm 2020-2022 Trường ĐHNT  

H7.07.05.25 Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 
405/2022/HĐ-TGVCXLRTSH 

ngày 04/01/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.05.26 Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý lô chất thải nguy hại 
212/22/HĐKT/MTKH  

ngày 16/6/2022 
Trường ĐHNT  

H7.07.05.27 Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ 
043/HĐKT-2021 ngày 

01/10/2021 
Trường ĐHNT  

H7.07.05.28 Các Biên bản kiểm tra PCCC, cứu hộ, cứu nạn Năm 2019-2021 Trường ĐHNT  

H7.07.05.29 Báo cáo thực hiện công tác Y tế trường học 426/BC-ĐHNT ngày 14/7/2020 Trường ĐHNT  

H7.07.05.30 
Báo cáo kết quả triển khai “Tháng hành động vì An toàn 

thực phẩm” năm 2022 
375/BC-ĐHNT ngày 18/5/2022 Trường ĐHNT  

H7.07.05.31 
Biên bản họp tổng kết công tác kiểm tra vệ sinh môi trường 

NH 2019-2020 
Ngày 21/01/2021 Trường ĐHNT  

H7.07.05.32 Báo cáo CTSV Năm 2019-2022 Trường ĐHNT  

H7.07.05.33 
Báo cáo tổng hợp Kết quả khảo sát SV năm cuối về toàn 

khóa học năm 2021 

04/BC-ĐBCL&KT ngày 

18/3/2022 
Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 8: CÁC MẠNG LƯỚI VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 
 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược 

của CSGD. 

H8.08.01.01 
QĐ phê duyệt danh sách cộng tác viên HTĐN giai đoạn 

2016-2021 

29/QĐ-ĐHNT ngày 

11/1/2017 
Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.01.02 
1.Quy định về công tác HTQT trong Trường ĐHNT 

2.Quy định về Quản lý hoạt động HTQT tại Trường ĐHNT 

1. 72/QĐ-ĐHNT ngày 07/2/2012 

2. 696/QĐ-ĐHNT ngày 

20/6/2022 

Trường ĐHNT 

 
  

  

H8.08.01.03 
Quy định Quản lý các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước 

ngoài tại Trường ĐHNT 

1479/QĐ-ĐHNT ngày 

12/12/2018 
Trường ĐHNT   

H8.08.01.04 
Quy định khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động phát triển 

HTQT 

1564/QĐ-ĐHNT ngày  

3/12/2019 
Trường ĐHNT   

H8.08.01.05 

Quy định nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình ký kết các ghi 

nhớ/thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước 

tại Trường ĐHNT 

448/QĐ-ĐHNT ngày 12/5/2020 Trường ĐHNT   

H8.08.01.06 
Quy định về quản lý người nước ngoài học tập và làm việc 

tại Trường ĐHNT 
971/QĐ-ĐHNT ngày 07/9/2020 Trường ĐHNT   

H8.08.01.07 
Quy định về công tác truyền thông, quảng bá tại Trường 

ĐHNT 
715/QĐ-ĐHNT ngày  15/7/2020 Trường ĐHNT   

H8.08.01.08 Đề án 2016-2021 
1162/QĐ-ĐHNT ngày  

29/12/2016 
Trường ĐHNT  

H8.08.01.09 Chính sách hợp tác DN Số 02 ngày 24/01/2022 Trường ĐHNT  

H8.08.01.10 
Báo cáo của các khoa/viện về công tác HTĐN theo HK 

 

Báo cáo sơ kết công tác 

HTĐN 2017-2018 - Khoa 

KTTC;  

Báo cáo tổng kết hoạt động 

HTĐN NH 2018-2019 - 

Khoa Ngoại ngữ;  

Báo cáo tổng kết hoạt động 

HTĐN NH 2018-2019 - 

Khoa KHXN&NV;  

Báo cáo HTĐN 2020-2021 

Khoa Ngoại ngữ;  

Báo cáo tổng kết hàng năm 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

của phòng HTQT (2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022) 

Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện. 

H8.08.02.01 Danh sách ký MOU trong giai đoạn kiểm định  File danh sách Trường ĐHNT  

H8.08.02.02 
Danh sách HV các khoá Quản lý Hệ sinh thái biển và Biến 

đổi khí hậu 
File danh sách Trường ĐHNT  

H8.08.02.03 

1.Danh sách HV các khoá Công nghệ thực phẩm – VLIR 

2.Danh sách HV CH song ngữ Anh-Pháp về Quản trị Kinh 

doanh và Du lịch hợp tác với đối tác thuộc Tổ chức ĐH 

Pháp ngữ - AUF 

3.Danh sách HV TS quốc tế về Kinh tế và Quản lý tài 

nguyên biển, hợp tác với đối tác Na Uy, Indonesia, Ghana 

File danh sách Trường ĐHNT  

H8.08.02.04 

1.Danh sách đoàn SCU 2018-2019 (kế hoạch, chương trình, 

kết quả thực hiện) 

2.Khoá đào tạo về Du lịch biển với chủ đề Dự báo, đánh giá 

và thích ứng 

3.CTĐT và Nghiên cứu Chung Quốc tế Đông Nam Á về các 

Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và Không phát thải 

carbon (NZE) (phối với với Văn phòng Kinh tế và Văn hoá 

Đài Bắc tại TP HCM) 

4.Khoá đào tạo về hợp tác phát triển chuỗi giá trị (2018) 

5.Khoá đào tạo cho CB quản lý thuỷ sản tại các nước đang 

phát triển ở  Châu Á và Châu Phi (2018) 

File danh sách Trường ĐHNT   

H8.08.02.05 

1.Danh sách GV nước ngoài đến trường theo hình thức tình 

nguyện (từ 2018-2022) 

2.Danh sách GV nước ngoài đến GD các khoá đào tạo, và 

thực hiện các hoạt động nghiên cứu trong các chương trình, 

File danh sách Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

dự án HTQT (từ 2018-2022) 

H8.08.02.06 

1.Danh sách SV quốc tế đến trường theo học các chương 

trình ngắn hạn từ 2 tuần đến 1 HK (từ 2018-2022) 

2.Danh sách SV tham dự các chương trình dài hạn bao gồm 

CH và TS (từ 2018-2022) 

File danh sách Trường ĐHNT   

H8.08.02.07 

1.Danh sách các tỉnh, thành có hợp tác đào tạo, KHCN 

với Trường 

2.Các hợp đồng đào tạo nhân lực tại chỗ 

File danh sách Trường ĐHNT   

H8.08.02.08 Danh sách các hội nghị hội thảo File danh sách Trường ĐHNT   

H8.08.02.09 Hợp tác với các DN 

Biên bản và Danh sách 111 

DN đã ký kết hợp tác với 

Trường ĐHNT 

Trường ĐHNT   

H8.08.02.10 Các thông báo ngày hội tuyển dụng việc làm 

44/TB-QHDN ngày 

11/9/2018; 18/TB-QHDN 

ngày 11/4/2019; 44/TB-

QHDN ngày 27/8/2019; 

38/TB-QHDN ngày 

26/5/2021; 25/TB-QHDN 

ngày 18/4/2022; 45/TB-

HTVL ngày 15/9/2022 

Trường ĐHNT   

H8.08.02.11 Các Thông báo, thư ngỏ về việc SV đi thực tập tại các DN 

51/TB-QHDN ngày 

10/10/2018; 55/TB-QHDN 

ngày 15/10/2018; 64/TB-

QHDN ngày 21/10/2018; 

65/TB-QHDN ngày 

28/11/2018; 82/TB-QHDN 

ngày 13/11/2019; 83/TB-

QHDN ngày 13/11/2019; 

Trường ĐHNT   



62 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

76/TB-QHDN ngày 15/10/2019; 

312/ĐHNT-QHDN ngày 

13/5/2019; 516/ĐHNT-QHDN 

ngày 12/8/2020; 800/ĐHNT-

QHDN ngày 23/11/2020; 

39/TB-QHDN ngày 

22/10/2020; 32/ĐHNT-QHDN 

ngày 23/4/2021 

H8.08.02.12 

Quy chế thi đua khen thưởng trong đó có quy định VC hoàn 

thành học SĐH đúng thời hạn thì được ghi nhận HTTNV, 

LĐTT, hoàn thành trước thời hạn thì ghi nhận HTXSNV, LĐTT 

359/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022; 

360/QĐ-ĐHNT 29/3/2022 
Trường ĐHNT   

H8.08.02.13 
Danh sách SV cử đi tham gia các chương trình giao lưu trại 

hè các nước trong khu vực và quốc tế 
File danh sách Trường ĐHNT   

H8.08.02.14 Chuyển đổi tín chỉ cho SV File danh sách chuyển đổi Trường ĐHNT   

H8.08.02.15 

Hỗ trợ chuyên gia, người nước ngoài đến GD, học tập (Quy 

định khuyến khích công tác HTQT và Quy định quản lý 

Người nước ngoài) 

1564/QĐ-ĐHNT ngày  

3/12/2019; 971/QĐ-ĐHNT ngày 

07/9/2020 
Trường ĐHNT   

H8.08.02.16 Chính sách khuyến khích học ngoại ngữ cho SV, GV  178/TTr-HTQT ngày 1/11/2022 Trường ĐHNT   

H8.08.02.17 Khen thưởng cho SV khi có kết quả ngoại ngữ đạt yêu cầu 

791/TB-ĐHNT ngày 

19/11/2019 kèm các TTr chi 

thưởng cho SV 

2020,2021,2022 

Trường ĐHNT  

H8.08.02.18 Các giấy khen, QĐ khen thưởng hàng năm về công tác HTĐN 

610/QĐ-ĐHNT ngày 

14/6/2021; 24/TTr-HTĐN 

ngày 3/6/2021; 1425/QĐ-

ĐHNT ngày 19/10/2022; 

Giấy khen ngày 29/7/2019 

Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát 

H8.08.03.01 Rà soát định kỳ các đối tác trong nước và CSV File tổng hợp Trường ĐHNT  

H8.08.03.02 Báo cáo rà soát các MoU hàng năm 

33/BC-ĐHNT ngày 

31/10/2021;  

433/CV-ĐHNT ngày 

25/7/2018; 460/CV-ĐHNT 

ngày 15/8/2018; 662/CV-

ĐHNT ngày 27/11/2018; 

11/CV-ĐHNT ngày 

04/01/2019; 117/CV-ĐHNT 

ngày  25/02/2020; 144/CV-

ĐHNT ngày 10/3/2020 

Trường ĐHNT  

H8.08.03.03 

Báo cáo tổng kết đề án HTQT 2016-2021, các báo cáo hàng 

năm, giữa kỳ, tổng kết các chương trình, dự án, biên bản 

họp rà soát 

05/BC-ĐHNT ngày 17/5/2021; 

197/CV-ĐHNT ngày 

31/3/2020; 604/BC-ĐHNT 

ngày 2/8/2022; 79/CV-ĐHNT 

ngày 15/2/2022; 442/CV-

ĐHNT ngày 28/6/2021; 

532/CV-ĐHNT ngày 

08/7/2022; 866/TB-ĐHNT 

ngày 15/12/2020 

Trường ĐHNT  

H8.08.03.04 
Các thông báo, kết luận, biên bản rà soát, báo cáo kết quả 

hoạt động đối ngoại được gửi cho các BLQ 

69/TB-ĐHNT ngày 

27/01/2022; 814/TB-ĐHNT 

ngày 10/12/2021; 866/TB-

ĐHNT ngày 15/12/2020 

Trường ĐHNT  



64 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.03.05 Báo cáo công tác nước ngoài của CB File báo cáo Trường ĐHNT  

Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược 

của CSGD. 

H8.08.04.01 Tin tức về các chương trình giao lưu trao đổi trực tuyến File tổng hợp Trường ĐHNT  

H8.08.04.02 Danh sách đại biểu tham dự các hội nghị, hội thảo tiêu biểu File danh sách Trường ĐHNT  

H8.08.04.03 

Danh sách bài báo quốc tế trong danh mục SCI/ISI/Scopus 

2018-2022 

Danh sách thống kê các dự án, chương trình nước ngoài 

File danh sách Trường ĐHNT  

H8.08.04.04 Các khoá tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm 

27/CV-ĐHNT ngày 11/1/2019; 

Tờ trình tháng 11/2019 

Tờ trình tháng 6/2019 

Trường ĐHNT  

H8.08.04.05 Các thông báo, tờ trình, biên bản tài trợ học bổng hàng năm 

48/TB-QHDN ngày 24/9/2018; 

41/TTr-QHDN ngày 

21/8/2019; 68/TB-QHDN ngày 

08/10/2019; Danh sách SV 

nhận hỗ trợ từ HĐ Anh Việt 

Nam ngày 12/2019;  

31/TB-QHDN ngày 03/9/2020; 

34/TB-QHDN ngày 

09/10/2020; 39/TTr-QHDN 

ngày 22/10/2020; Biên bản tài 

trợ của Johnathan Hạnh 

Nguyễn - Công ty TNHH XNK 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Liên Thái Bình Dương ngày 

24/10/2020;  

56/TTr-QHDN ngày 

17/12/2021;  

Danh sách SV nhận HB từ 

công ty MM Mega Market; 

05/TTr-QHDN ngày 

09/02/2022;  

64/TTr-HTVL ngày 

03/10/2022; 

HB từ các công ty: Khatoco, 

CoCaCoLa, Six Senses; 

VietNam Airlines 

H8.08.04.06 Không gian Khởi nghiệp điện tử - NTU connection 

Ra mắt DN và SV, CBVC 

ngày 01/08/2021; 

https://ntu.connections.vn/ 

Trường ĐHNT  

H8.08.04.07 

1.MOU – Biên bản hợp tác giữa Trường ĐHNT với Tập 

đoàn Thuỷ sản Minh Phú 

2.Biên bản hợp tác giữa Trường ĐHNT với Tập đoàn Đầu 

tư công nghệ Nam Long 

3.Biên bản hợp tác giữa Trường ĐHNT với Công ty Cổ 

phần tập đoàn Trường hải  - Vp đại diện Chu Lai 

01/2022/MPG-TTHT ngày 

26/5/2022;  

1376/QĐ-ĐHNT ngày 

10/10/2022;  

1377/QĐ-ĐHNT ngày 

10/10/2022;  

Biên bản ngày 08/4/2022;  

Biên bản ngày 14/6/2022 

Trường ĐHNT  

H8.08.04.08 
1.Hợp tác với Tập đoàn Thuỷ sản Việt-Úc  

2.Hợp tác với Tập đoàn Nam Long 

Biên bản hợp tác ngày 

08/4/2022; Biên bản hợp tác 
Trường ĐHNT  

https://ntu.connections.vn/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

3.Hợp tác với Thaco Trường Hải 

4.Hợp tác với Vingroup 

ngày 14/6/2022 

TIÊU CHUẨN 9: HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 

Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống ĐBCL bên trong được thiết lập để đáp ứng các 

mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

H9.09.01.01 QĐ thành lập Phòng ĐBCL&KT năm 2007 
746/QĐ-ĐHNT ngày 

24/8/2007 
Trường ĐHNT  

H9.09.01.02 QĐ v/v bổ sung chức năng và đổi tên đơn vị 
1591/QĐ-ĐHNT ngày 

29/11/2013 
Trường ĐHNT  

H9.09.01.03 
Danh sách trích ngang của CB chuyên trách công tác BĐCL 

của Trường 
File danh sách Trường ĐHNT  

H9.09.01.04 Quy định về công tác BĐCL bên trong Trường ĐHNT 
1206/QĐ-ĐHNT ngày 

29/11/2017 
Trường ĐHNT  

H9.09.01.05 Thông báo phân công công tác BGH NK 2020-2025 437/TB-ĐHNT ngày 18/4/2022 Trường ĐHNT  

H9.09.01.06 QĐ v/v thành lập HĐ ĐBCL Trường ĐHNT 
159/QĐ-ĐHNT ngày 

07/3/2018 
Trường ĐHNT  

H9.09.01.07 Kế hoạch công tác ĐBCL NH 

608/TB-ĐHNT ngày 

25/10/2017; 540/TB-ĐHNT 

ngày 02/10/2018; 672/TB-

ĐHNT ngày 08/10/2019; 

905/TB-ĐHNT ngày 30/12/20; 

596/TB-ĐHNT ngày 21/9/2021 

Trường ĐHNT  

H9.09.01.08 
- QĐ ban hành chính sách BĐCL năm 2019 

- NQ ban hành Chính sách BĐCL giáo dục năm 2022 

- 854/QĐ-ĐHNT ngày 

30/7/2019 

- 31/NQ-ĐHNT ngày 

Trường ĐHNT  
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Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

04/7/2022 

H9.09.01.09 
QĐ phân công nhiệm vụ ĐBCL đáp ứng các Bộ tiêu chuẩn 

đánh giá của Bộ GDĐT 

1537/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/18 
Trường ĐHNT  

H9.09.01.10 Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ 
1527/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/2018 
Trường ĐHNT  

H9.09.01.11 

Danh sách CB được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về công tác 

BĐCL 
File danh sách Trường ĐHNT  

Danh sách CB được cấp chứng chỉ/chứng nhận đào tạo KĐV 

KĐCL giáo dục và TCCN, các chứng chỉ/chứng nhận bồi 

dưỡng về công tác ĐBCL 

File danh sách Trường ĐHNT  

Danh mục các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác BĐCL 

05 năm 
File danh sách Trường ĐHNT  

Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động 

trong đó có việc thúc đẩy công tác ĐBCL và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

H9.09.02.01 Quy định đánh giá HP năm 2018, 2021 
631/QĐ-ĐHNT ngày 23/5/18; 

981/QĐ-ĐHNT ngày 21/9/21 
Trường ĐHNT  

H9.09.02.02 Sổ tay Phương pháp GD và đánh giá Năm 2010 Trường ĐHNT  

H9.09.02.03 
QĐ ban hành Kế hoạch TĐG và ĐGN CTĐT giai đoạn 

2017-2021 

1042/QĐ-ĐHNT ngày 

26/10/17 
Trường ĐHNT  

H9.09.02.04 QĐ ban hành Kế hoạch KĐCL CTĐT giai đoạn 2021-2025 
1291/QĐ-ĐHNT ngày 

02/12/21 
Trường ĐHNT  

H9.09.02.05 
Danh mục các khóa tập huấn trong nước và quốc tế về công 

tác BĐCL 

Danh mục các khóa tập 

huấn trong nước và quốc tế 

về công tác BĐCL 

Trường ĐHNT  

Tiêu chí 9.3. Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai 

thực hiện. 

H9.09.03.01 Các biểu mẫu, quy trình phát triển, cập nhật CTĐT https://canbo.ntu.edu.vn Trường ĐHNT  
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Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.03.02 Giấy chứng nhận gắn sao UPM CTĐT ngành NTTS và 

CNSH 
Ảnh chụp giấy chứng nhận Trường ĐHNT  

Tiêu chí 9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL được triển khai. 

H9.09.04.01 Quy định về công tác văn thư của Trường ĐHNT 1155/QĐ-ĐHNT ngày 31/8/22 Trường ĐHNT  

H9.09.04.02 
Thông báo v/v kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quản lý nội 

bộ năm 2021 tại Trường ĐHNT 

533/TB-ĐHNT ngày 

17/8/21 
Trường ĐHNT  

H9.09.04.03 
Kế hoạch soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ năm 

2022 của Trường ĐHNT 

12/KH-ĐHNT ngày 

07/01/22 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường kết quả công tác ĐBCL của CSGD. 

H9.09.05.01 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm NH của các 

đơn vị 

- Báo cáo đánh giá kết quả công tác NH 

Lưu tại VPT; 

Lưu tại Phòng TC-NS 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục 

tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

H9.09.06.01 Kế hoạch đáp ứng hoạt động KĐCL giai đoạn 2016-2021 
58/KH-ĐHNT ngày 

06/02/17 
Trường ĐHNT  

H9.09.06.02 
- QĐ thành lập HĐ TĐG CSGD 

- QĐ kiện toàn HĐ TĐG CSGD 

- 707/QĐ-ĐHNT ngày 23/6/22 

- 1306/QĐ-ĐHNT ngày 

27/9/22 

Trường ĐHNT  

H9.09.06.03 Kế hoạch TĐG CSGD 
598/QĐ-ĐHNT ngày 

27/9/22 
Trường ĐHNT  

H9.09.06.04 
Giấy chứng nhận gắn sao UPM CTĐT ngành NTTS và 

CNSH 
Ảnh chụp giấy chứng nhận Trường ĐHNT  
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TIÊU CHUẨN 10: TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập. 

H10.10.01.01 

- Kế hoạch TĐG Trường ĐHNT năm 2022 

- Kế hoạch TĐG CTĐT các CTĐT 

 

- 598/KH-ĐHNT ngày 

29/7/2022  

https://phongdbcl.ntu.edu.vn/V

an-ban/Van-ban-cap-truong 

Trường ĐHNT  

H10.10.01.02 

- Kế hoạch chuẩn bị cho công tác ĐGN Trường ĐHNT 

năm 2023 

- Kế hoạch chuẩn bị cho công tác ĐGN 02 CTĐT năm 

2019: KTTT, CNCBTS 

- Kế hoạch chuẩn bị cho công tác ĐGN 02 CTĐT năm 

2021: CNSH, NTTS 

- Kế hoạch chuẩn bị cho công tác ĐGN 04 CTĐT năm 

2022: QTKD, Kế toán, CNTT và QTDVDL&LH 

- 349/KH-ĐHNT ngày 

21/4/2023 

- 560/TB-ĐHNT ngày 

14/8/2019 

- 809/TB-ĐHNT ngày 

10/12/2021 

- 757/TB-ĐHNT ngày 26/9/2022 

 

Trường ĐHNT  

H10.10.01.03 
Danh mục các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác BĐCL 

từ năm 2018-2022 

Danh mục các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn về công tác BĐCL 
Trường ĐHNT  

H10.10.01.04 
Danh sách CB được cấp chứng chỉ/chứng nhận đào tạo 

KĐV KĐCLGD 

Danh sách CB được cấp chứng 

chỉ/chứng nhận đào tạo KĐV 

KĐCLGD 

Trường ĐHNT  

H10.10.01.05 

Biên bản ghi nhớ v/v cung cấp các dữ liệu đối sánh nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục CSGD và CTĐT giữa 

Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐHNT 

Biên bản ghi nhớ ngày 

20/5/2022 

Trường ĐH 

Quy Nhơn, 

Trường ĐHNT 

 

H10.10.01.06 QĐ thành lập HĐ TĐG CSGD năm 2022 
707/QĐ-ĐHNT ngày 

23/6/2022 
Trường ĐHNT  

H10.10.01.07 Kế hoạch khắc phục các tồn tại từ kết quả ĐGN năm 2017 
694/KH-ĐHNT ngày 

06/12/2017 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo. 

H10.10.02.01 
Thông báo của Bộ GDĐT v/v công nhận Trường đạt tiêu 

chuẩn KĐCLGD năm 2009 
106/TB-BGDĐT ngày 25/02/2009 Bộ GDĐT  

H10.10.02.02 Giấy chứng nhận KĐCL CSGD năm 2018 
Ảnh chụp GCN 

06/QĐ-TTKĐ ngày 16/3/2018 

Trung tâm 

KĐCLGD – 

ĐH Quốc gia 

Tp.HCM 

 

H10.10.02.03 
Giấy chứng nhận KĐCL CTĐT các ngành: KTTT, 

CNCBTS, NTTS, CNSH 
Ảnh chụp GCN 

Trung tâm 

KĐCLGD – 

ĐH Quốc gia 

Tp.HCM 

 

H10.10.02.04 
Báo cáo kết quả ĐGN 04 CTĐT ngành QTKS, Kế toán, 

CNTT và Quản trị khách sạn) 
Báo cáo kết quả ĐGN 

Trung tâm 

KĐCLGD 

Thăng Long 
 

H10.10.02.05 

QĐ kiện toàn HĐ TĐG 07 CTĐT các ngành: Kỹ thuật Ô tô, 

Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Cơ khí, Kinh 

doanh thương mại, Ngôn ngữ Anh và Tài chính ngân hàng 
30-36/QĐ-ĐHNT ngày 09/02/2023 Trường ĐHNT  

H10.10.02.06 

Kê hoạch TĐG 07 CTĐT các ngành: Kỹ thuật Ô tô, Kỹ 

thuật Xây dựng, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Cơ khí, Kinh 

doanh thương mại, Ngôn ngữ Anh và Tài chính ngân hàng 

171-177/QĐ-ĐHNT ngày 

08/3/2023 
Trường ĐHNT  

H10.10.02.07 
Danh sách CB được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về công tác 

ĐBCL và KĐCLGD giai đoạn 2018-2022 

Danh sách CB được cử đi đào 

tạo, bồi dưỡng về công tác 

ĐBCL và KĐCLGD giia đoạn 

2018-2022 

Trường ĐHNT  

H10.10.02.08 

Danh sách CB được cấp chứng chỉ/chứng nhận KĐV 

KĐCLGD ĐH và TCCN, chứng nhận đã hoàn thành các 

lớp bồi dưỡng về công tác BĐCL 

Danh sách CB được cấp chứng 

chỉ/chứng nhận KĐV 

KĐCLGD, chứng nhận đã 

hoàn thành các lớp bồi dưỡng 

về công tác BĐCL 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.02.09 
Danh sách thành viên HĐ TĐG CSGD tham gia tập huấn 

về công tác BĐCL 

Danh sách thành viên HĐ 

TĐG CSGD tham gia tập huấn 

về công tác BĐCL 

Trường ĐHNT  

H10.10.02.10 
Danh sách CB tham dự khóa đào tạo về đánh giá chất 

lượng cấp CTĐT theo AUN 

Danh sách CB tham dự khóa 

đào tạo về đánh giá chất lượng 

cấp CTĐT theo AUN 

Trường ĐHNT  

Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát. 

H10.10.03.01 
NQ của HĐ KĐCLGD của tổ chức KĐCLGD đối với 

CSGD 
02/NQ-HĐKĐCLGD ngày 

12/02/2018 
Trường ĐHNT  

H10.10.03.02 
Thông báo kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT theo khuyến 

nghị của HĐ KĐCLGD 
328/TB-ĐHNT ngày 

17/4/2023 
Trường ĐHNT  

H10.10.03.03 
QĐ thành lập HĐ TĐG CSGD giữa chu kỳ 

 

531/QĐ-ĐHNT ngày 

26/5/2020 

 

Trường ĐHNT  

H10.10.03.04 

- Báo cáo TĐG CSGD giữa chu kỳ 2018-2020 

- Báo cáo TĐG CTĐT ngành KTTT và CNCBTS giữa 

chu kỳ 2020-2022 

- Báo cáo TĐG CSGD giữa 

chu kỳ 2018-2020 

- Báo cáo TĐG CTĐT ngành 

KTTT và CNCBTS giữa chu 

kỳ 2020-2022 

Trường ĐHNT  

H10.10.03.05 

- Website Phòng ĐBCL&KT (công khai các văn bản về 

hoạt động BĐCL của Trường ĐHNT) 

- Phân hệ lưu trữ các minh chứng liên quan đến hoạt động 

BĐCL của các đơn vị thuộc Trường ĐHNT 

https://phongdbcl.ntu.edu.vn/V

an-ban/Van-ban-cap-truong] 

https://canbo.ntu.edu.vn/KiemD

inh/TaiNguyen/Index/?Mod=5

&NhomTaiNguyenID=24 

  

H10.10.03.06 Báo cáo tổng kết NH của Phòng ĐBCL&KT 
Báo cáo tổng kết NH của 

Phòng ĐBCL&KT 
Trường ĐHNT  

https://phongdbcl.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-cap-truong
https://phongdbcl.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-cap-truong
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H10.10.04.01 
Báo cáo TĐG CTĐT ngành KTTT và CNCBTS giữa chu 

kỳ 2020-2022  

Báo cáo TĐG CTĐT ngành 

KTTT và CNCBTS giữa chu 

kỳ 2020-2022  

Trường ĐHNT  

H10.10.04.02 

Thông báo v/v phân công chuẩn bị và phục vụ công tác 

ĐGN 04 CTĐT các ngành: QTKD, Kế toán, CNTT và 

Quản trị khách sạn 

757/TB-ĐHNT ngày 

26/9/2022 
Trường ĐHNT  

H10.10.04.03 
Bộ tài liệu phục vụ khảo sát chính thức ĐGN 04 CTĐT 

các ngành QTKD, Kế toán, CNTT và Quản trị khách sạn 

Bộ tài liệu phục vụ khảo sát 

chính thức ĐGN 04 CTĐT 

năm 2022 

Trường ĐHNT  

H10.10.04.04 

Tờ trình v/v đề xuất mời CB phụ trách các CTĐT đã được 

ĐGN chia sẻ kinh nghiệm tại các buổi tập huấn viết báo 

cáo TĐG CTĐT 

15/TTr-ĐBCLKT ngày 

12/12/2019; 16/TTr-ĐBCLKT 

ngày 13/10/2021 
Trường ĐHNT  

H10.10.04.05 
Danh sách phân công phản biện các báo cáo tiêu chuẩn, 

Báo cáo TĐG CSGD 

Danh sách phân công phản 

biện Báo cáo TĐG CSGD 
Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 11: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ 

các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập. 

H11.11.01.01 

- Danh mục các phần mềm quản lý Trường đang sử dụng 

- Phân hệ báo cáo công tác tháng trực tuyến 

- Phân hệ lấy ý kiến phản hồi các BLQ 

- Danh mục các phần 

mềm quản lý Trường 

đang sử dụng 

https://canbo.ntu.edu.vn/E

Office/CongViec/Index1 

Trường ĐHNT  

https://canbo.ntu.edu.vn/EOffice/CongViec/Index1
https://canbo.ntu.edu.vn/EOffice/CongViec/Index1
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

https://qldt.ntu.edu.vn/qua

nly/danhgiahocphan 

H11.11.01.02 
Quy định về quản lý, khai thác, vận hành và phân quyền 

sử dụng các phần mềm quản lý của Trường ĐHNT 

331/QĐ-ĐHNT ngày 

21/3/2023 
Trường ĐHNT  

H11.11.01.03 

- Văn bản triển khai chương trình thu học phí qua hệ 

thống ngân hàng  

- Phần mềm quản lý đào tạo 

- Phần mềm tra cứu văn bằng chứng chỉ trực tuyến 

- Phần mềm thanh toán GD vượt giờ cho GV 

- Văn bản cam kết 

- https://qldt.ntu.edu.vn/ 

https://qldt.ntu.edu.vn/trac

uuvanbangchungchi.html 

https://ttgd.ntu.edu.vn/Acco

unt/Login?ReturnUrl=%2f 

Trường ĐHNT  

H11.11.01.04 
Phần mềm tổ chức GD theo mô hình GD kết hợp NTU-

Elearning 
Ảnh chụp màn hình Trường ĐHNT  

H11.11.01.05 

- Phần mềm dạy học trực tuyến đồng bộ Google Meet 

- Phần mềm quản lý thư viện và thư viện số 

- Phần mềm kiểm soát đạo văn các sản phẩm học thuật 

- Phần mềm kết nối DN và SV trong hỗ trợ tìm kiếm 

việc làm 

- Ảnh chụp màn hình 

http://thuvien.ntu.edu.vn/ 

https://www.turnitin.co

m/login_page.asp?lang

=vi_VN 

https://ntu.connections.vn/ 

Trường ĐHNT  

H11.11.01.06 
QĐ kiện toàn Ban biên tập và quản trị các trang thông 

tin điện tử của Trường ĐHNT 

60/QĐ-ĐHNt ngày 

20/01/2020 
Trường ĐHNT  

H11.11.01.07 

QĐ chỉ định thầu đơn vị xây dựng Bộ nhận dạng thương 

hiệu Trường ĐHNT, Biên bản thanh lý, Biên bản bàn giao 

sản phẩm 

65/QĐ-ĐHNT ngày 

22/01/2016; 

29/BBTL/2016 ngày 

10/6/2016. 

Trường ĐHNT  

H11.11.01.08 
Phòng quay phim để hỗ trợ công tác quảng bá tuyển sinh 

và GV quay video bài giảng 

Ảnh chụp phòng quay 

phim 
Trường ĐHNT  

H11.11.01.09 QĐ ban hành các mẫu phiếu lấy ý kiến các BLQ 
564/QĐ-ĐHNT ngày 

31/5/2021 
Trường ĐHNT  

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/danhgiahocphan
https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/danhgiahocphan
https://qldt.ntu.edu.vn/
https://qldt.ntu.edu.vn/tracuuvanbangchungchi.html
https://qldt.ntu.edu.vn/tracuuvanbangchungchi.html
http://thuvien.ntu.edu.vn/
https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=vi_VN
https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=vi_VN
https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=vi_VN
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.01.10 
Kết quả lấy ý kiến được phân tích tổng hợp đánh giá để 

gửi đến các bên có liên quan 

03/BC-ĐBCLKT ngày; 

24/02/2020; 

06/BC-ĐBCLKT ngày 

01/6/2020; 

01/BC-ĐBCLKT ngày 

01/3/2021; 

15/BC-ĐBCLKT ngày 

07/10/2021; 

07/BC-ĐBCLKT ngày 

25/4/2022; 

28/BC-ĐBCLKT ngày 

03/11/2022; 

18/BC-ĐBCL ngày 

07/10/2020; 

04/BC-ĐBCLKT ngày 

08/3/2022 

Trường ĐHNT  

Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp 

kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra QĐ; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn. 

H11.11.02.01 
Hướng dẫn sử dụng các thông tin của hệ thống 

Dashboard 

Hướng dẫn sử dụng các 

thông tin của hệ thống 

Dashboard 

Trường ĐHNT  

H11.11.02.02 Hướng dẫn cập nhật thông tin CB 
Hướng dẫn cập nhật thông 

tin CB 
Trường ĐHNT  

H11.11.02.03 
Hướng dẫn sử dụng hệ thống sử dụng bình bầu trực 

tuyến 

Hướng dẫn sử dụng hệ 

thống sử dụng bình bầu 

trực tuyến 

Trường ĐHNT  

H11.11.02.04 Hướng dẫn sử dụng đăng ký nghỉ phép trực tuyến 
Hướng dẫn sử dụng đăng 

ký nghỉ phép trực tuyến 
Trường ĐHNT  

H11.11.02.05 Hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cáo hoạt động công tác Hướng dẫn sử dụng hệ Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

tháng liên thông với các nhiệm vụ trọng tâm thống báo cáo hoạt động 

công tác tháng liên thông 

với các nhiệm vụ trọng tâm 

H11.11.02.06 Thông báo gửi kết quả khảo sát cho các khoa, viện đào tạo Ảnh chụp màn hình email Trường ĐHNT  

H11.11.02.07 Sơ đồ mạng máy chủ của Trường ĐHNT File sơ đồ Trường ĐHNT  

H11.11.02.08 
- Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ; 

- Sơ đồ cáp quang Trường ĐHNT 

KHA01000169 ngày 

10/01/20 

Công ty VNPT, 

Phòng CNTT 
 

H11.11.02.09 

Các hướng dẫn sử dụng phần mềm: 

- Hướng đẫn sử dụng hộp thư điện tử ntu.edu.vn; 

- Hướng dẫn đăng nhập website SV; 

- Hướng dẫn lập kế hoạch học tập; 

- Hướng dẫn đăng ký môn học - xem TKB; 

- Hướng dẫn GV nhập điểm HP trên hệ thống quản lý 

đào tạo; 

- Hướng dẫn xem bảng điểm và lý lịch SV 

Các hướng dẫn sử dụng 

phần mềm 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an 

toàn của dữ liệu và thông tin. 

H11.11.03.01 

- Thông báo v/v kiểm tra, rà soát văn bản quản lý nội bộ 

- Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý 

nội bộ của Trường ĐHNT 

- Kế hoạch công tác pháp chế NH 

533/TB-ĐHNT ngày 

17/8/2021 

11/BC-ĐHNT ngày 

07/01/2022 

793/KH-ĐHNT ngày 

19/11/19; 671/KH-ĐHNT 

ngày 08/10/20; 587/KH-

ĐHNT ngày 17/9/21 

Trường ĐHNT  

H11.11.03.02 

- Văn bản triển khai chương trình thu học phí qua hệ 

thống ngân hàng 

- Tờ trình v/v đề nghị trang bị bổ sung Module hóa đơn 

Văn bản cam kết 

Tờ trình ngày 04/8/2020 
Trường ĐHNT  



76 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

điện tử trong phần mềm thu học phí của SV 

H11.11.03.03 
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác ra đề thi, chấm thi và 

lưu giữ bài thi từ các BM 

03/BC-ĐBCLKT ngày 

23/4/19 

686/TB-ĐHNT ngày 

12/10/20 

Trường ĐHNT  

H11.11.03.04 

- NQ phê duyệt phương hướng tuyển sinh ĐH và SĐH 

năm 2022 

- NQ điều chỉnh phương hướng tuyển sinh ĐH năm 

2022 

14/NQ-ĐHNT ngày 

28/02/2022 

25/NQ-ĐHNT ngày 

05/5/2022 

Trường ĐHNT  

H11.11.03.05 

- Kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2021, 2023 

- QĐ thành lập HĐ thanh lý tài sản 2020 

- TB cập nhật lý lịch VC-NLĐ 

368/KH-ĐHNT ngày 

25/5/2021; 75/KH-ĐHNT 

ngày 08/02/2023 

1454/QĐ-ĐHNT ngày 

26/10/2022 

419/TB-ĐHNT ngày 

30/3/2021 

Trường ĐHNT  

H11.11.03.06 

- Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm các chức danh 

nghề nghiệp 

- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHNT; Quy chế thi đua khen thưởng tại Trường ĐHNT 

- QĐ thành lập Tổ kiểm tra việc bố trí, sử dụng các thiết 

bị hỗ trợ GD, thực hành thí nghiệm 

357/QĐ-ĐHNT ngày 

05/4/2018 

1634/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/2019; 360/QĐ-

ĐHNT ngày 29/3/2022 

1320/QĐ-ĐHNT ngày 

06/11/2018 

Trường ĐHNT  

H11.11.03.07 
TB v/v triển khai công tác GV nhập điểm vào phần mềm 

từ HK2/NH 2017-2018 

372/TB-ĐHNT ngày 

18/6/2018 Trường ĐHNT  

H11.11.03.08 Thông báo v/v rà soát dữ liệu thanh toán GD vượt giờ Ảnh chụp màn hình email Trường ĐHNT  

H11.11.03.09 Phân hệ lưu trữ dữ liệu của máy chủ Ảnh chụp màn hình Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.03.10 
Tổng hợp ý kiến SV tại các cuộc họp giao ban công tác 

SV (mảng ý kiến về hệ thống CNTT) 

Tổng hợp ý kiến SV tại 

các cuộc họp giao ban 

công tác SV (mảng ý kiến 

về hệ thống CNTT) 

Trường ĐHNT  

H11.11.03.11 Trang bị wifi, ổ cắm điện tại các khu tự học của SV Ảnh chụp các khu tự học Trường ĐHNT  

Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

H11.11.04.01 

- Kế hoạch CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 

về công tác đào tạo 

- Kế hoạch CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 

về hoạt động KHCN và ĐMST 

09/NQ-ĐHNT ngày 22/02/22 

17/NQ-ĐHNT ngày 06/4/22 
Trường ĐHNT  

H11.11.04.02 Quy định đóng phí của Trường ĐHNT 
1413/QĐ-ĐHNT ngày 

18/10/22 
  

H11.11.04.03 Phân hệ đánh giá điểm rèn luyện của SV (đánh giá qua mạng) Ảnh chụp màn hình Trường ĐHNT  

H11.11.04.04 NTU Connections 
Ảnh chụp màn hình 

(https://ntu.connections.vn/) 
Trường ĐHNT  

H11.11.04.05 
Thông báo v/v đưa website mới của Trường và các đơn 

vị vào hoạt động 

559/TB-ĐHNT ngày 

01/9/21 
Trường ĐHNT  

H11.11.04.06 

1) Kế hoạch CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 

về công tác đào tạo 

2) Kế hoạch CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 

về hoạt động KHCN và ĐMST 

3) Đề án thực hiện CLPT Trường ĐHNT giai đoạn 

2021-2025 về công tác phát triển đội ngũ 

4) Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ 

09/NQ-ĐHNT ngày 

22/02/2022 

17/NQ-ĐHNT ngày 

06/4/2022 

04/NQ-ĐHNT ngày 

16/01/2023 

1527/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/2018 

Trường ĐHNT  

H11.11.04.07 
QĐ v/v giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho chủ đầu tư 

của các dự án thành phần thuộc Dự án “Triển khai ứng 

2046/QĐ-BGDĐT ngày 

22/7/22 
Bộ GDĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

dụng CTT và chuyển đổi số trong dạy, học tại các 

CSGD ĐH” 

TIÊU CHUẨN 12: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và 

nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

H12.12.01.01 

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH 

Trường ĐHNT NH 2018 – 2019; 2019 – 2020 

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục NH 

2020 – 2021 

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục NH 

2021 – 2022 

540/TB-ĐHNT ngày 02/10/2018 

672/TB-ĐHNT ngày 08/10/2019 

905/KH-ĐHNT ngày 30/12/2020 

596/KH-ĐHNT ngày 21/9/2021 

Trường ĐHNT  

H12.12.01.02 
- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra NH 2018 – 2019 

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra NH 2019 – 2020 

561/KH-ĐHNT ngày 16/10/2018 

762/KH-ĐHNT ngày 11/11/2019 
Trường ĐHNT  

H12.12.01.03 Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật CTĐT trình độ ĐH 717/TB-ĐHNT ngày 22/10/2019 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập. 

H12.12.02.01 
Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHNT 
File quy định Trường ĐHNT  

H12.12.02.02 Danh sách đối tác quốc tế của Trường ĐHNT Trang website của Trường Trường ĐHNT  

H12.12.02.03 Hoạt động hợp tác – đối tác quốc tế Trường ĐHNT Trang website của Trường Trường ĐHNT  

H12.12.02.04 
Tin tức hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế 

của Trường ĐHNT 
Trang website của Trường Trường ĐHNT  

H12.12.02.05 
Danh sách các đối tác trong nước, quốc tế mà Nhà 

trường xác định lựa chọn để đối sánh và so chuẩn 
Tổng hợp, năm 2022 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.02.06 
Trường ĐHNT làm việc với đại diện Cơ quan đánh 

giá chất lượng bằng cấp Scotland 
Ngày 19/7/2022 Trường ĐHNT  

H12.12.02.07 Education programme standards Năm 2014 

Malaysian 

Qualifications 

Agency 

 

H12.12.02.08 
Analysis Report on Students’s Learning Outcomes 

and Satisfaction in Vietnam 
File báo cáo TWAEA 2021  

H12.12.02.09 
Biên bản ghi nhớ của Trường ĐHNT hợp tác với 

CSGD phục vụ công tác đối sánh, so chuẩn 
Biên bản, ngày 20/5/2022 Trường ĐHNT  

H12.12.02.10 
Bảng đối sánh chất lượng giáo dục với Trường ĐH 

Lâm Nghiệp 
Bảng tiêu chí và nội dung Trường ĐHNT  

H12.12.02.11 
Bảng tiêu chí đối sánh chất lượng CSGD - Trường 

ĐH Quy Nhơn 
Bảng tiêu chí, ngày 20/5/2022 Trường ĐHNT  

H12.12.02.12  Quy trình mở ngành đào tạo của Trường ĐHNT 967/QĐ-ĐHNT ngày 24/8/2022 Trường ĐHNT  

H12.12.02.13 Phương hướng mở ngành đào tạo đến năm 2025 38/NQ-ĐHNT ngày 15/9/2022 Trường ĐHNT  

H12.12.02.14 Chủ trương mở ngành TS 67/NQ-ĐHNT ngày 20/01/2021 Trường ĐHNT  

H12.12.02.15 Chủ trương mở ngành ThS 

395/NQ-ĐHNT ngày 12/4/2021; 

642/NQ-ĐHNT ngày 23/6/2021; 

643/NQ-ĐHNT ngày 23/6/2021 

Trường ĐHNT  

H12.12.02.16 Đề án đào tạo song ngữ, định hướng nghề nghiệp 1580/QĐ-ĐHNT ngày 09/12/2019 Trường ĐHNT  

H12.12.02.17 
Ban hành CTĐT trình độ ĐH ngành Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành (song ngữ Pháp – Việt) 
1195/QĐ-ĐHNT ngày 11/11/2021 Trường ĐHNT  

H12.12.02.18 
Quy định tổ chức và quản lý các CTĐT song ngữ 

và định hướng nghề nghiệp (POHE) trình độ ĐH. 
1511/QĐ-ĐHNT ngày 25/11/2019 Trường ĐHNT  

H12.12.02.19 
Điều chỉnh CĐR tiếng Pháp trong CT song ngữ 

Pháp – Việt 
320/TB-ĐHNT ngày 17/5/2019 Trường ĐHNT  

H12.12.02.20 Tăng cường các chương trình liên kết nhằm xây Danh sách HV các khoá Công   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

dựng và phát triển một số ngành đào tạo hướng đến 

đạt chuẩn quốc tế 

nghệ thực phẩm – VLIR;  

Danh sách HV CH song ngữ Anh-

Pháp về Quản trị Kinh doanh và 

Du lịch hợp tác với đối tác thuộc 

Tổ chức ĐH Pháp ngữ - AUF;  

Danh sách HV TS quốc tế về Kinh tế 

và Quản lý tài nguyên biển, hợp tác 

với đối tác Na Uy, Indonesia, Ghana;  

Khoá đào tạo cho CB quản lý thuỷ 

sản tại các nước đang phát triển ở 

Châu Á và Châu Phi (2018);  

Danh sách GV nước ngoài đến 

trường theo hình thức tình nguyện 

(từ 2018-2022);  

Danh sách GV nước ngoài đến GD 

các khoá đào tạo, và thực hiện các 

hoạt động nghiên cứu trong các 

chương trình, dự án HTQT (từ 

2018-2022);  

Danh sách SV quốc tế đến trường 

theo học các chương trình ngắn 

hạn từ 2 tuần đến 1 HK (từ 2018-

2022) 

Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. 

H12.12.03.01 Báo cáo TĐG Trường ĐHNT Năm 2006 Trường ĐHNT  

H12.12.03.02 Báo cáo TĐG giữa kỳ Trường ĐHNT (2007 – 2009) Năm 2010 Trường ĐHNT  

H12.12.03.03 Báo cáo TĐG giữa kỳ Trường ĐHNT (2009 – 2012) Năm 2013 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.03.04 Báo cáo TĐG Trường ĐHNT Năm 2017 Trường ĐHNT  

H12.12.03.05 
Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Kỹ thuật 

tàu thủy 
Năm 2019 Trường ĐHNT  

H12.12.03.06 
Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành CN Chế 

biến thủy sản 
Năm 2019 Trường ĐHNT  

H12.12.03.07 
Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Nuôi trồng 

thủy sản 
Năm 2021 Trường ĐHNT  

H12.12.03.08 
Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Công nghệ 

sinh học 
Năm 2021 Trường ĐHNT  

H12.12.03.09 
Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Quản trị 

kinh doanh 
Năm 2022 Trường ĐHNT  

H12.12.03.10 
Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Quản trị 

khách sạn 
Năm 2022 Trường ĐHNT  

H12.12.03.11 Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Kế toán Năm 2022 Trường ĐHNT  

H12.12.03.12 Báo cáo TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành CNTT Năm 2022 Trường ĐHNT  

H12.12.03.13 
Giấy chứng nhận KĐCL giáo dục cấp CTĐT trình 

độ ĐH ngành Kỹ thuật tàu thủy 
12/QĐ-TTKĐ ngày 27/4/2020 

TTKĐCLGD – 

ĐHQG 

TP.HCM 

 

H12.12.03.14 
Giấy chứng nhận KĐCL giáo dục cấp CTĐT trình 

độ ĐH ngành CN Chế biến thủy sản 
13/QĐ-TTKĐ ngày 27/4/2020 

TTKĐCLGD – 

ĐHQG 

TP.HCM 

 

H12.12.03.15 
Giấy chứng nhận KĐCL giáo dục cấp CTĐT trình 

độ ĐH ngành Nuôi trồng thủy sản 
50/QĐ-TTKĐ ngày 16/5/2022 

TTKĐCLGD – 

ĐHQG 

TP.HCM 

 

H12.12.03.16 
Giấy chứng nhận KĐCL giáo dục cấp CTĐT trình 

độ ĐH ngành Công nghệ sinh học 
49/QĐ-TTKĐ ngày 16/5/2022 

TTKĐCLGD – 

ĐHQG 

TP.HCM 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.03.17 
Khảo sát sơ bộ và chính thức 04 CTĐT của Trường 

ĐHNT 
Năm 2022 Trường ĐHNT  

H12.12.03.18 
Báo cáo tự đối sánh chất lượng CTĐT kỹ sư Nuôi 

trồng thủy sản 
Năm 2022 Trường ĐHNT  

H12.12.03.19 
Báo cáo tự đối sánh chất lượng CTĐT ngành CN Chế 

biến thuỷ sản 
Năm 2022 Trường ĐHNT  

H12.12.03.20 
Kết quả gắn sao CTĐT ngành Nuôi trồng thuỷ sản 

và CN Chế biến thuỷ sản 
Trang website của UPM UPM  

H12.12.03.21 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong dạy học 

NH 2020 – 2021 
651/TB-ĐHNT ngày 02/10/2020 Trường ĐHNT  

H12.12.03.22 
Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

NH 2018 – 2019 
578/TB-ĐHNT ngày 25/10/2018 Trường ĐHNT  

H12.12.03.23 
Tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp 

Trường 
760/TB-ĐHNT ngày 08/11/2019 Trường ĐHNT  

H12.12.03.24 
Kế hoạch xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi 

thi đánh giá HP NH 2022 – 2023 
939/TB-ĐHNT ngày 07/11/2022 Trường ĐHNT  

H12.12.03.25 
Tổ chức các hoạt động ĐMST, khởi nghiệp NH 

2018 – 2019 
75/TTr-QHDN ngày 27/12/2018 Trường ĐHNT  

H12.12.03.26 Tổ chức các khoá đào tạo ĐMST cho SV 27/KH-QHDN ngày 13/5/2019 Trường ĐHNT  

H12.12.03.27 Xây dựng và triển khai KPIs phục vụ quản trị trường ĐH File danh sách tập huấn năm 2020 Trường ĐHNT  

H12.12.03.28 Thực hành bước đầu triển khai KPIs File danh sách tập huấn năm 2020 Trường ĐHNT  

H12.12.03.29 
Thực hành xây dựng KPIs phục vụ quản trị Nhà 

trường đáp ứng công tác kiểm định 
File danh sách tập huấn năm 2021 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát. 

H12.12.04.01 
Quy định về công tác đảm bảo chất lượng bên trong 

của Trường ĐHNT 

1206/QĐ-ĐHNT ngày 29/11/2017 

1537/QĐ-ĐHNT ngày 26/12/2018 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

QĐ phân công nhiệm vụ đảm bảo chất lượng đáp 

ứng các Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ 

GDĐT 

Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt 

nhất trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

H12.12.05.01 
Bản TĐG và hoạt động cải tiến chất lượng Nhà 

trường 
File báo cáo Trường ĐHNT  

H12.12.05.02 Đánh giá thực hiện NQ hội nghị CBVC NH 2017 – 2018 Báo cáo năm 2018 (ngày 15/10/2018) Trường ĐHNT  

H12.12.05.03 
Tổng kết công tác NH 2018 – 2019 và phương 

hướng nhiệm vụ NH 2019 – 2020 
Báo cáo năm 2019 (ngày 16/10/2019) Trường ĐHNT  

H12.12.05.04 Đánh giá thực hiện NQ hội nghị CBVC NH 2019 – 2020 
Báo cáo năm 2020 (ngày 

19/9/2020) 
Trường ĐHNT  

H12.12.05.05 Đánh giá thực hiện NQ hội nghị CBVC NH 2020 – 2021 
Báo cáo năm 2021 (ngày 

17/11/2021) 
Trường ĐHNT  

H12.12.05.06 Đánh giá thực hiện nhiệm trọng tâm NH 2021 – 2022 
Báo cáo năm 2022 (ngày 

13/7/2022) 
Trường ĐHNT  

H12.12.05.07 
Nội dung/thông tin trong báo cáo kết quả công tác 

đào tạo của Nhà trường giai đoạn 2018 – 2022 

Tổng hợp báo cáo tổng kết hăm 

học giai đoạn 2018 - 2022 
Trường ĐHNT  

H12.12.05.08 
Nội dung/thông tin trong báo cáo kết quả công tác 

ĐBCL&KT của Nhà trường giai đoạn 2018 – 2022 

Tổng hợp báo cáo tổng kết hăm 

học giai đoạn 2018 - 2022 
Trường ĐHNT  

H12.12.05.09 
Nội dung/thông tin trong báo cáo kết quả công tác 

KHCN của Nhà trường giai đoạn 2018 – 2022 

Tổng hợp báo cáo tổng kết hăm 

học giai đoạn 2018 - 2022 
Trường ĐHNT  

H12.12.05.10 
Nội dung/thông tin trong báo cáo kết quả Khởi nghiệp 

và ĐMST của Nhà trường giai đoạn 2018 – 2022 

Tổng hợp báo cáo tổng kết hăm 

học giai đoạn 2018 - 2022 
Trường ĐHNT  

H12.12.05.11 
Nội dung/thông tin trong báo cáo kết quả hoạt động 

PVCĐ của Nhà trường giai đoạn 2018 – 2022 

Tổng hợp báo cáo tổng kết hăm 

học giai đoạn 2018 - 2022 
Trường ĐHNT  

H12.12.05.12 
Tổng hợp các hạn chế và khuyến nghị của ĐGN cấp 

CTĐT ngành CN Chế biến thủy sản năm 2019 
Tổng hợp năm 2019 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H12.12.05.13 

Tổng hợp các hạn chế và khuyến nghị của ĐGN cấp 

CTĐT ngành CN Chế biến thủy sản và Kỹ thuật tàu 

thủy năm 2019 

Tổng hợp năm 2019 Trường ĐHNT  

H12.12.05.14 
Tổng hợp các hạn chế và khuyến nghị của Đoàn 

ĐGN cấp Trường năm 2018 
Tổng hợp năm 2018 Trường ĐHNT  

H12.12.05.15 Một số khuyến nghị và giải pháp cải tiến chất lượng Tổng hợp năm 2019 Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 13: TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các CTĐT khác nhau của CSGD. 

H13.13.01.01 

CV hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy; tuyển sinh CĐ, tuyển sinh trung cấp nhóm 

ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2018 

899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 Bộ GDĐT  

CV hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy; tuyển sinh CĐ, tuyển sinh trung cấp nhóm 

ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2019 

796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 Bộ GDĐT  

CV hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH; tuyển sinh 

trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non 

1778/BGDĐT-GDĐH ngày 

22/5/2020 
Bộ GDĐT  

CV hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH; tuyển sinh 

trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non 

1444/BGDĐT-GDĐH ngày 

14/4/2021 
Bộ GDĐT  

QĐ phê duyệt triển khai công tác tuyển sinh ĐH, 

tuyển sinh CĐ ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 

1683/QĐ-BGDĐT ngày 

17/6/2022 
Bộ GDĐT  

 

 

H13.13.01.02 

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính 

quy năm 2018 
307/QĐ-ĐHNT ngày 23/3/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính 

quy năm 2019 

1504/QĐ-ĐHNT 

ngày18/12/2018 
Trường ĐHNT  



85 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính quy 

năm 2020 

1296/QĐ-ĐHNT ngày 

07/10/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ phân công nhiệm vụ HĐ tuyển sinh và các bộ 

phận giúp việc cho HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy năm 2020 

738/QĐ-ĐHNT ngày 24/7/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính quy 

năm 2021 

1455/QĐ-ĐHNT ngày 

27/11/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ phân công nhiệm vụ HĐ tuyển sinh và các bộ 

phận giúp việc cho HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy năm 2021 

1458/QĐ-ĐHNT ngày 

27/11/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính quy 

năm 2022 

1309/QĐ-ĐHNT ngày 

06/12/2021 
Trường ĐHNT  

QĐ phân công nhiệm vụ HĐ tuyển sinh và các bộ 

phận giúp việc cho HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy năm 2022 

1311/QĐ-ĐHNT ngày 

06/12/2021 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh ThS đợt 1 năm 2018 
1317/QĐ-ĐHNT ngày 

14/12/2017 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh đợt 2 năm 2019 914/QĐ-ĐHNT ngày 12/8/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh năm 2020 795/QĐ-ĐHNT ngày 10/8/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh ThS đợt 1 năm 2021 246/QĐ-ĐHNT ngày 5/3/2021 
Trường ĐHNT 

 
 

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh sau ĐH đợt 3 năm 2022 1317/QĐ-ĐHNT ngày 27/9/2022 
Trường ĐHNT 

 
 

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học 

năm 2018 

1518/QĐ-ĐHNT ngày 

28/12/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh vừa làm vừa học 2019 
1617/QĐ-ĐHNT ngày 

19/12/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh vừa làm vừa học 2020 1670/QĐ-ĐHNT ngày Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

31/12/2020 

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh vừa làm vừa học 2021 
1090/QĐ-ĐHNT ngày 

19/10/2021 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ tuyển sinh vừa làm vừa học 2022 216/QĐ-ĐHNT ngày 1/3/2022 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK HĐ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ 

chính quy năm 2018 
343/QĐ-ĐHNT ngày 04/4/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK HĐ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ 

chính quy năm 2019 
198/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy năm 2020 
487/QĐ-ĐHNT ngày 20/5/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy năm 2021 

1456/QĐ-ĐHNT ngày 

27/11/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy năm 2022 

1310/QĐ-ĐHNT ngày 

06/12/2021 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ ThS đợt 1 năm 2018 

1327/QĐ-ĐTNT ngày 

20/12/2017 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ ThS đợt 2 năm 2018 
870/QĐ-ĐTNT ngày 6/8/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK tuyển sinh sau ĐH đợt 1 năm 2018 
1326/QĐ-ĐHNT ngày 

20/12/2017 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK tuyển sinh sau ĐH đợt 2 năm 2018 869/QĐ-ĐHNT ngày 06/8/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ ThS đợt 1 năm 2018 

1374/QĐ-ĐHNT ngày 

29/12/2017 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ ThS đợt 2 năm 2018 
900/QĐ-ĐHNT ngày 15/8/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban chấm thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ ThS đợt 1 năm 2018 
13/QĐ-ĐHNT ngày 10/1/2018 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

QĐ thành lập ban chấm thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ ThS đợt 2 năm 2018 
915/QĐ-ĐHNT ngày 21/8/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban phúc khảo tuyển sinh đào tạo 

trình độ ThS đợt 2 năm 2018 
1023/QĐ-ĐHNT ngày 12/9/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ ThS đợt 1 năm 2019 
142/QĐ-ĐHNT ngày 21/02/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ ThS đợt 2 năm 2019 

1215/QĐ-ĐHNT ngày 

19/09/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK tuyển sinh sau đại học đợt 2 

năm 2019 

1214/QĐ-ĐHNT ngày 

19/09/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ ThS đợt 2 năm 2019 

1245/QĐ-DDHNT ngày 

25/9/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban chấm thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ ThS đợt 1 năm 2019 
228/QĐ-ĐHNT ngày 04/3/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban phúc khảo tuyển sinh đào tạo 

trình độ ThS đợt 1 năm 2019 
425/QĐ-ĐTNT ngày 23/4/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban phúc khảo tuyển sinh đào tạo 

trình độ ThS đợt 2 năm 2019 

1389/QĐ-ĐTNT ngày 

29/10/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ ThS năm 2020 
806/QĐ-ĐHNT ngày 14/08/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK tuyển sinh sau đại học năm 2020 805/QĐ-ĐHNT ngày 14/8/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ ThS năm 2020 
838/QĐ-ĐHNT ngày 19/8/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban chấm thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ ThS năm 2020 
848/QĐ-ĐHNT ngày 24/8/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban phúc khảo tuyển sinh đào tạo 

trình độ ThS năm 2020 
1072/QĐ-ĐTNT ngày 16/9/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ ThS đợt 1 năm 2021 
299/QĐ-ĐHNT ngày 16/3/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

QĐ thành lập ban chấm thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ ThS đợt 1 năm 2021 
301/QĐ-ĐHNT ngày 16/3/2021 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK tuyển sinh trình độ ThS đợt 1 

năm 2022 
468/QĐ-ĐHNT ngày 26/4/2022 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 

năm 2022 
826/QĐ-ĐHNT ngày 15/7/2022 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK tuyển sinh trình độ ThS đợt 3 

năm 2022 

1341/QĐ-ĐHNT ngày 

03/10/2022 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban xét tuyển đào tạo trình độ ThS 

đợt 1 năm 2022 
467/QĐ-ĐHNT ngày 26/4/2022 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban xét tuyển đào tạo trình độ ThS 

đợt 2 năm 2022 
827/QĐ-ĐHNT ngày 15/7/2022 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập ban xét tuyển đào tạo trình độ ThS 

đợt 3 năm 2022 

1342/QĐ-ĐHNT ngày 

03/10/2022 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập tổ tư vấn tuyển sinh 2018 278/QĐ-ĐHNT ngày 20/3/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp  283/QĐ-ĐHNT ngày 11/3/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp năm 2021 267/QĐ-ĐHNT ngày 11/3/2021 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp năm 2022 
1436/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHNT  

Báo cáo tuyển sinh và đề xuất phương hướng 

tuyển sinh 2018 
File tổng hợp báo cáo Trường ĐHNT  

Báo cáo tuyển sinh và đề xuất phương hướng 

tuyển sinh 2019 
File tổng hợp báo cáo Trường ĐHNT  

Báo cáo tuyển sinh và đề xuất phương hướng 

tuyển sinh 2020 
File tổng hợp báo cáo Trường ĐHNT  

Báo cáo tuyển sinh và đề xuất phương hướng 

tuyển sinh 2021 
File tổng hợp báo cáo Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Báo cáo tuyển sinh và đề xuất phương hướng 

tuyển sinh 2022 
File tổng hợp báo cáo Trường ĐHNT  

Đề án tuyển sinh 2018-2022 File tổng hợp Trường ĐHNT  

H13.13.01.03 

Kế hoạch tuyển sinh ĐH và CĐ chính quy năm 2018 271/KH-ĐHNT ngày 07/05/2018 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH và CĐ hệ chính quy 

năm 2019 
311/KH-ĐHNT ngày 13/5/2019 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2020 397/KH-ĐHNT ngày 03/7/2020 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2021 357/KH-ĐHNT ngày 20/5/2021 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2022 487/KH-ĐHNT ngày 24/6/2022 Trường ĐHNT  

Kế hoạch công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học 

tại trung tâm Đào tạo và bỗi dưỡng  
1/KH-TTĐTBD ngày 3/1/2022 

Trung tâm Đào tạo 

và Bồi dưỡng – 

Trường ĐHNT 

 

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH hệ chính quy 

năm 2018 
421/TB-ĐHNT ngày 18/7/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH và CĐ hệ chính quy 

năm 2019 
38/TB-ĐHNT ngày 15/01/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2020 319/TB-ĐHNT ngày 28/5/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 250/TB-ĐHNT ngày 07/4/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022 183/TB-ĐHNT ngày 23/3/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh trình độ ThS đợt 1 năm 2018 480/TB-ĐHNT ngày 21/8/2017 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2018 183/TB-ĐHNT ngày 2/4/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2019 184/TB-ĐHNT ngày 9/3/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo thay đổi lịch tuyển sinh dào tạo trình 116/TB-ĐHNT ngày 25/2/2020 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

độ ThS năm 2020 

Thông báo tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2020 569/TB-ĐHNT ngày 7/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh trình độ ThS đợt 1 năm 2021 833/TB-ĐHNT ngày 3/12/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2021 112/TB-ĐHNT ngày 9/2/2021 Trường ĐHNT  

Thong bao tuyển sinh đào tạo ThS năm 2022 33/TB-ĐHNT ngày 13/1/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh trình độ ThS đợt 2 năm 2022 457/TB-ĐHNT ngày 14/6/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh trình độ ThS đợt 3 năm 2022 555/TB-ĐHNT ngày 15/7/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo đào tạo trình độ TS năm 2018 194/TB-ĐHNT ngày 4/4/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo đào tạo trình độ TS năm 2019 175/TB-ĐHNT ngày 29/3/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo đào tạo trình độ TS năm 2021 242/TB-ĐHNT ngày 5/4/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo đào tạo trình độ TS đợt 2 năm 2021 402/TB-ĐHNT ngày 10/6/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo đào tạo trình độ TS năm 2022 120/TB-ĐHNT ngày 2/3/2022 Trường ĐHNT  

File thông báo tuyển sinh bằng hai, liên thông 

vừa làm vừa học từ 2018-2022 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H13.13.01.04 

Kế hoạch tuyển sinh ĐH và CĐ chính quy năm 2018 271/KH-ĐHNT ngày 07/05/2018 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH và CĐ hệ chính quy 

năm 2019 
311/KH-ĐHNT ngày 13/5/2019 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2020 397/KH-ĐHNT ngày 03/7/2020 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2021 357/KH-ĐHNT ngày 20/5/2021 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2022 487/KH-ĐHNT ngày 24/6/2022 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Kế hoạch công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học 

tại trung tâm Đào tạo và bỗi dưỡng  
1/KH-TTĐTBD ngày 3/1/2022 

Trung tâm Đào tạo 

và Bồi dưỡng – 

Trường ĐHNT 

 

H13.13.01.05 

Đề án tuyển sinh 2018-2022 File tổng hợp Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH và CĐ chính quy năm 2018 271/KH-ĐHNT ngày 07/05/2018 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH và CĐ hệ chính quy 

năm 2019 
311/KH-ĐHNT ngày 13/5/2019 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2020 397/KH-ĐHNT ngày 03/7/2020 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2021 357/KH-ĐHNT ngày 20/5/2021 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2022 487/KH-ĐHNT ngày 24/6/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH hệ chính quy 

năm 2018 
421/TB-ĐHNT ngày 18/7/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH và CĐ hệ chính quy 

năm 2019 
38/TB-ĐHNT ngày 15/01/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2020 319/TB-ĐHNT ngày 28/5/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 250/TB-ĐHNT ngày 07/4/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022 183/TB-ĐHNT ngày 23/3/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.01.06 

Đề án tuyển sinh năm 2022 File đề án Trường ĐHNT  

Thỏa thuận hợp tác  
01/2022/MPG-TTHT ngày 

26/05/2022 

Tập đoàn Thủy sản 

Minh Phú 
 

H13.13.01.07 

Kế hoạch quảng bá tuyển sinh ĐH&CĐ hệ chính 

quy năm 2018 
76/KH-ĐHNT ngày 12/02/2018 Trường ĐHNT  

Kế hoạch quảng bá –truyền thông NH 2018-2019 661/KH-ĐHNT ngày 27/11/2018 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Kế hoạch quảng bá tuyển sinh năm 2019 593/KH-ĐHNT ngày 30/10/2018 Trường ĐHNT  

Kế hoạch quảng bá –truyền thông NH 2019-2020 873/KH-ĐHNT ngày 24/12/2019 Trường ĐHNT  

Tờ trình thành lập đoàn công tác tư vấn hướng 

nghiệp, tuyển sinh năm 2020 
Tờ trình Trường ĐHNT  

Kế hoạch tư vấn và quảng bá tuyển sinh ĐH 

chính quy năm 2021 
65/KH-ĐHNT ngày 25/01/2021 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tư vấn và quảng bá tuyển sinh ĐH 

chính quy năm 2022 
849/KH-ĐHNT ngày 22/12/2021 Trường ĐHNT  

Kế hoạch tư vấn và quảng bá tuyển sinh ĐH 

chính quy năm 2023 
953/KH-ĐHNT ngày 11/11/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.01.08 

QĐ thành lập tổ tư vấn tuyển sinh 2018 278/QĐ-ĐHNT ngày 20/3/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp  283/QĐ-ĐHNT ngày 11/3/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp năm 2021 267/QĐ-ĐHNT ngày 11/3/2021 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp năm 2022 
1436/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2021 
Trường ĐHNT  

H13.13.01.09 
Trang CLB YTC của Trường ĐHNT 

Các trang chính thống của Trường ĐHNT 

https://www.facebook.com/YTC.NTU 

- Web Trường ĐHNT: 

https://ntu.edu.vn/ 

- Trang tuyển sinh Trường ĐHNT 

https://www.facebook.com/tuyen

sinhdhnt 

- Trang ĐHNT:  

https://www.facebook.com/nhatr

anguniversity 

https://www.facebook.com/Sauda

ihocNTU 

https://www.facebook.com/ttdtbdntu/ 

  

https://ntu.edu.vn/
https://www.facebook.com/tuyensinhdhnt
https://www.facebook.com/tuyensinhdhnt
https://www.facebook.com/nhatranguniversity
https://www.facebook.com/nhatranguniversity
https://www.facebook.com/SaudaihocNTU
https://www.facebook.com/SaudaihocNTU
https://www.facebook.com/ttdtbdntu/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn NH có chất lượng cho mỗi CTĐT. 

H13.13.02.01 

Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ trung cấp, CĐ các ngành đào tạo giáo 

viên; trình độ ĐH, ThS, TS 

06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 Bộ GDĐT  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 

tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy 

định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 

trung cấp, CĐ các ngành đào tạo giáo viên; trình 

độ ĐH, ThS, TS 

01/2019/TT-BGDĐT ngày 

25/02/2019 
Bộ GDĐT  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 

tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy 

định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 

trung cấp, CĐ các ngành đào tạo giáo viên; trình 

độ ĐH, ThS, TS, được sửa đổi, bổ sung tại thông 

tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

07/2020/TT-BGDĐT ngày 

20/03/2020 
Bộ GDĐT  

Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

ĐH, ThS, TS và chỉ tiêu tuyển sinh CĐ ngành 

Giáo dục mầm Non 

03/2022/TT-BGDĐT ngày 

18/01/2022 
Bộ GDĐT  

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 File tổng hợp Trường ĐHNT  

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 File tổng hợp Trường ĐHNT  

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 File tổng hợp Trường ĐHNT  

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 File tổng hợp Trường ĐHNT  

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 File tổng hợp Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.02.02 

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH hệ chính quy 

năm 2018 
421/TB-ĐHNT ngày 18/7/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH và CĐ hệ chính quy 

năm 2019 
38/TB-ĐHNT ngày 15/01/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2020 319/TB-ĐHNT ngày 28/5/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 250/TB-ĐHNT ngày 07/4/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022 183/TB-ĐHNT ngày 23/3/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.02.03 

Thông báo bổ sung phương thức xét tuyển trong 

tuyển sinh năm 2020 phù hợp với tình hình dịch 

bệnh Covid-19 

540/TB-ĐHNT ngày 28/8/2020 Trường ĐHNT  

H13.13.02.04 

Thông báo xét tuyển ĐH, CĐ theo phương thức 

điểm tốt nghiệp và điểm đánh giá năng lực của 

ĐHQG-HCM – đợt 2 năm 2019 

500/TB-ĐHNT ngày 22/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2020 319/TB-ĐHNT ngày 28/5/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển 

vào các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
557/TB-ĐHNT ngày 31/8/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ vào các 

ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020-đợt 2 
577/TB-ĐHNT ngày 11/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ vào các 

ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020-đợt 3 
601/TB-ĐHNT ngày 18/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển 

vào ác ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
602/TB-ĐHNT ngày 18/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo xét tuyển bổ sung bằng điểm thi 

THPT năm 2020 
658/TB-ĐHNT ngày 5/10/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 250/TB-ĐHNT ngày 07/4/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 1- năm 2021 513/TB-ĐHNT ngày 27/2/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 2- năm 2021 524B/TB-ĐHNT ngày 10/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 3- năm 2021 535/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển theo phương thức 

điểm thi THPT năm 2021 
536/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022 183/TB-ĐHNT ngày 23/3/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH chính quy bằng 

điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022 
263/TB-ĐHNT ngày 20/4/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm điều kiện tiếng anh theo phương 

thức điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022 
465/TB-ĐHNT ngày 20/4/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH chính quy 

bằng điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM- đợt 2 
537/TB-ĐHNT ngày 12/7/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển và điều kiện tiếng 

anh theo phương thức điểm thi THPT và phương 

thức điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022 

603/TB-ĐHNT ngày 2/8/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo xét tuyển bổ sung trình độ ĐH hệ 

chính quy năm 2022 
735/TB-ĐHNT ngày 17/9/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.02.05 

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH hệ chính quy 

năm 2018 
421/TB-ĐHNT ngày 2/8/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo xét tuyển ĐH, CĐ theo phương thức 

điểm tốt nghiệp và điểm đánh giá năng lực của 

ĐHQG-HCM – đợt 2 năm 2019 

500/TB-ĐHNT ngày 22/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển 

vào các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
557/TB-ĐHNT ngày 31/8/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ vào các 

ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020-đợt 2 
577/TB-ĐHNT ngày 11/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ vào các 

ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020-đợt 3 
601/TB-ĐHNT ngày 18/9/2020 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển 

vào ác ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
602/TB-ĐHNT ngày 18/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo xét tuyển bổ sung bằng điểm thi 

THPT năm 2020 
658/TB-ĐHNT ngày 5/10/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 1- năm 2021 513/TB-ĐHNT ngày 27/2/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 2- năm 2021 524B/TB-ĐHNT ngày 10/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 3- năm 2021 535/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển theo phương thức 

điểm thi THPT năm 2021 
536/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH chính quy bằng 

điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022 
263/TB-ĐHNT ngày 20/4/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm điều kiện tiếng anh theo phương 

thức điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022 
465/TB-ĐHNT ngày 20/4/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH chính quy 

bằng điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM- đợt 2 
537/TB-ĐHNT ngày 12/7/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển và điều kiện tiếng 

anh theo phương thức điểm thi THPT và phương 

thức điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022 

603/TB-ĐHNT ngày 2/8/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo xét tuyển bổ sung trình độ ĐH hệ 

chính quy năm 2022 
735/TB-ĐHNT ngày 17/9/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.02.06 

Thông báo điểm trúng tuyển ĐH theo phương 

thức học bạ và CĐ hệ chính quy thời gian nhập 

học- đợt 1 năm 2018 

422/TB-ĐHNT ngày 18/7/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm trúng tuyển ĐH hệ chính quy 

năm 2018 
444/TB-ĐHNT ngày 5/8/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo 

phương thức điểm tốt nghiệp và điểm đánh giá 

năng lực của ĐHQG-HCM năm 2019, thời gian 

nhập học – đợt1 năm 2019 

498/TB-ĐHNT ngày 22/7/2019 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển CĐ theo 

phương thưc điểm tốt nghiệp thời gian nhập học 

– đợt 1 năm 2019 

499/TB-ĐHNT ngày 22/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo 

phương thức điểm thi THPT quốc gia năm 2019 
506/TB-ĐHNT ngày 23/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm trúng tuyển vào các 

ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
576/TB-ĐHNT ngày 11/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 

các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020- đợt 2 
600/TB-ĐHNT ngày 18/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 

các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020- đợt 3 
634/TB-ĐHNT ngày 25/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 

các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
657/TB-ĐHNT ngày 5/10/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đơỵ 1 năm 2021 
524A/TB-ĐHNT ngày 10/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đơỵ 2 năm 2021 
534/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đơỵ 3 năm 2021 
561/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương 

thức điểm thi THPT năm 2021 
781/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy bằng điểm thi ĐGNL cảu ĐHQG-HCM năm 

2022 – Đợt 1 

536/TB-ĐHNT ngày 12/7/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và điều kiện 

tiếng anh theo các phương thức xét tuyển năm 2022 
728/TB-ĐHNT ngày 12/7/2022 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. 

H13.13.03.01 
QĐ ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của 

các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNT 
100/QĐ-ĐHNT ngày 07/12/2018 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Quyết đinh ban hành nhiệm vụ quyền hạn của các 

đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 
500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 Trường ĐHNT  

NQ quy định chức năng của đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường ĐHNT 
20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.03.02 

QĐ phân công nhiệm vụ của HĐ tuyển sinh và 

các Bộ phận giúp việc cho HĐ tuyển sinh ĐH hệ 

chính quy năm 2020 

738/QĐ-ĐHNT ngày 24/7/2020 Trường ĐHNT  

QĐ phân công nhiệm vụ của Hội đòng tuyển sinh 

và các Bộ phận giúp việc cho HĐ tuyển sinh ĐH 

hệ chính quy năm 2021 

1458/QĐ-ĐHNT ngày 

27/11/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ phân công nhiệm vụ của Hội đòng tuyển sinh 

và các Bộ phận giúp việc cho HĐ tuyển sinh ĐH 

hệ chính quy năm 2022 

1311/QĐ-ĐHNT ngày 

06/12/2021 
Trường ĐHNT  

H13.13.03.03 

 

QĐ thành lập tổ thanh tra tuyển sinh năm 2020 667/QĐ-ĐHNT ngày 30/6/2020 Trường ĐHNT  

QĐ kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH năm 2022 
1526/QĐ-ĐHNT ngày 

11/11/2022 
Trường ĐHNT  

Kế hoạch kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH năm 2022 Kế hoạch kiểm tra Trường ĐHNT  

H13.13.03.04 

QĐ thành lập BTK HĐ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ 

chính quy năm 2018 
343/QĐ-ĐHNT ngày 04/4/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK HĐ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ 

chính quy năm 2019 
198/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy năm 2020 
487/QĐ-ĐHNT ngày 20/5/2020 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy năm 2021 

1456/QĐ-ĐHNT ngày 

27/11/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BTK HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính 

quy năm 2022 

1310/QĐ-ĐHNT ngày 

06/12/2021 
Trường ĐHNT  

Phân công nhập liệu (BTK) Bảng phân công nhập liệu Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Quy trình công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học 

tại Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng  
1/QT-TTĐTBD ngày 3/1/2022 

Trung tâm Đào tạo 

và Bồi dưỡng – 

Trường ĐHNT 

 

H13.13.03.05 Hệ thống xét tuyển online của Trường ĐHNT 
Trang Website xét tuyển: 

https://xettuyen.ntu.edu.vn/ 
Trường ĐHNT  

H13.13.03.06 

Quyết đinh ban hành nhiệm vụ quyền hạn của các 

đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 
500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 Trường ĐHNT  

QĐ phân công nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh 

và các Bộ phận giúp việc cho HĐ tuyển sinh ĐH 

hệ chính quy năm 2020 

738/QĐ-ĐHNT ngày 24/7/2020 Trường ĐHNT  

QĐ phân công nhiệm vụ của Hội đòng tuyển sinh 

và các Bộ phận giúp việc cho HĐ tuyển sinh ĐH 

hệ chính quy năm 2021 

1458/QĐ-ĐHNT ngày 

27/11/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ phân công nhiệm vụ của Hội đòng tuyển sinh 

và các Bộ phận giúp việc cho HĐ tuyển sinh ĐH 

hệ chính quy năm 2022 

1311/QĐ-ĐHNT ngày 

06/12/2021 
Trường ĐHNT  

Kế hoạch tổ chức tư vấn tuyển sinh và nhập học 

SV xét tuyển học bạ năm 2018 
416/KH-ĐHNT ngày 16/7/2018 Trường ĐHNT  

Kế hoạch đón tiếp SV K61 nhập học 497/KH-ĐHNT ngày 13/7/2019 Trường ĐHNT  

Nhập học khóa 62 
Trang thông tin hướng dẫn nhập 

học: https://xettuyen.ntu.edu.vn 
Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 1 năm 2021 
524A/TB-ĐHNT ngày 10/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 2 năm 2021 
534/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 3 năm 2021 
561/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương 

thức điểm thi THPT năm 2021 
781/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Thông báo nộp hồ sơ nhập học SV khóa 63 12/TB-CTCTSV ngày 9/5/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho tân SV 

khóa 64 
618/TB-ĐHNT ngày 30/8/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.03.07 
Hệ thống tra cứu trúng tuyển của Trường ĐHNT 

Trang Website tra cứu trúng 

tuyển: 

https://xettuyen.ntu.edu.vn/ 

Trường ĐHNT  

Hình ảnh tin nhắn báo trúng tuyển tới thí sinh Ảnh chụp màn hình Trường ĐHNT  

H13.13.03.08 

Kế hoạch tổ chức tư vấn tuyển sinh và nhập học 

SV xét tuyển học bạ năm 2018 
416/KH-ĐHNT ngày 16/7/2018 Trường ĐHNT  

Kế hoạch đón tiếp SV K61 nhập học 497/KH-ĐHNT ngày 13/7/2019 Trường ĐHNT  

Nhập học khóa 62 
Trang thông tin hướng dẫn nhập 

học: https://xettuyen.ntu.edu.vn 
Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đơỵ 1 năm 2021 
524A/TB-ĐHNT ngày 10/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đơỵ 2 năm 2021 
534/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 3 năm 2021 
561/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương 

thức điểm thi THPT năm 2021 
781/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo nộp hồ sơ nhập học SV khóa 63 12/TB-CTCTSV ngày 9/5/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho tân SV 

khóa 64 
618/TB-ĐHNT ngày 30/8/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.03.09 Hình ảnh tổ chức nhập học 
https://www.facebook.com/tuyen

sinhdhnt 
Trường ĐHNT  

https://www.facebook.com/tuyensinhdhnt
https://www.facebook.com/tuyensinhdhnt
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học. 

H13.13.04.01 

QĐ ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của 

các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNT 
100/QĐ-ĐHNT ngày 07/12/2018 Trường ĐHNT  

Quyết đinh ban hành nhiệm vụ quyền hạn của các 

đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 
500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.04.02 
 

Các trang chính thống của Trường ĐHNT 

- Web Trường ĐHNT: 

https://ntu.edu.vn/ 

- Trang tuyển sinh Trường 

ĐHNT: 

https://www.facebook.com/tuyen

sinhdhnt 

- Trang ĐHNT:  

https://www.facebook.com/nhatr

anguniversity 

  

H13.13.04.03 

Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2018 và đề xuất 

phương hướng tuyển sinh 2019 
Báo cáo tổng hợp Trường ĐHNT  

Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2019 và đề xuất 

phương hướng tuyển sinh 2020 
Báo cáo tổng hợp Trường ĐHNT  

Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2020 và đề xuất 

phương hướng tuyển sinh 2021 
Báo cáo tổng hợp Trường ĐHNT  

Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2021 và đề xuất 

phương hướng tuyển sinh 2022 
Báo cáo tổng hợp Trường ĐHNT  

Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2022 và đề xuất 

phương hướng tuyển sinh 2023 
Báo cáo tổng hợp Trường ĐHNT  

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2020 
Báo cáo tổng hợp Trường ĐHNT  

Biên bản thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh 

năm 2020 
Biên bản Trường ĐHNT  

https://ntu.edu.vn/
https://www.facebook.com/tuyensinhdhnt
https://www.facebook.com/tuyensinhdhnt
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.04.04 Địa chỉ khai thác dữ liệu tuyển sinh 

- Trang website của bộ GDĐT: 

http://nghiepvu.thituyensinh.vn 

- Trang xét tuyển của ĐHNT: 

https://xettuyen.ntu.edu.vn/ 

  

H13.13.04.05 Thống kê số liệu tuyển sinh Bảng số liệu Trường ĐHNT  

H13.13.04.06 Thống kê số liệu ngành khó tuyển Bảng số liệu Trường ĐHNT  

H13.13.04.07 

Tờ trình triển khai tư vấn, quảng bá tuyển sinh 

chương trình Minh Phú-NTU 
28/Tr-ĐHNT ngày 02/6/2022 Trường ĐHNT  

Tờ trình triển khai tư vấn, quảng bá tuyển sinh 

chương trình Minh Phú- NTU 
30/TTr-ĐHNT ngày 06/06/2022 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. 

H13.13.05.01 

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 1- năm 2021 513/TB-ĐHNT ngày 27/2/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 2- năm 2021 524B/TB-ĐHNT ngày 10/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 3- năm 2021 535/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 1 năm 2021 
524A/TB-ĐHNT ngày 10/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 2 năm 2021 
534/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 3 năm 2021 
561/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương 

thức điểm thi THPT năm 2021 
781/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

H13.13.05.02 

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022 183/TB-ĐHNT ngày 23/3/2022 Trường ĐHNT  

Trang xét tuyển online 
Trang xét tuyển của ĐHNT: 

https://xettuyen.ntu.edu.vn/ 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho tân SV 

khóa 64 
618/TB-ĐHNT ngày 30/8/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.05.03 

Thông báo bổ sung phương xét tuyển trong tuyển 

sinh năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh 

covid-10 

540/Tb-ĐHNT ngày 24/8/2020 Trường ĐHNT  

Tờ trình xin ý kiến phương hướng tuyển sinh 

năm 2021 
886/TTr-ĐHNT ngày 23/12/2020 Trường ĐHNT  

Tờ trình phương hướng tuyển sinh ĐH và sau đại 

học năm 2021  
249/TTr- ĐHNT ngày 07/4/2021 Trường ĐHNT  

H13.13.05.04 

Tờ trình phương hướng tuyển sinh ĐH và sau đại 

học năm 2022 

828/TTr- ĐHNT ngày 

16/12/2021 
Trường ĐHNT  

Tờ trình phương hướng tuyển sinh ĐH và sau đại 

học năm 2022  
106/TTr- ĐHNT ngày 25/2/2022 Trường ĐHNT  

Tờ trình điều chỉnh phương hướng tuyển sinh ĐH 

năm 2022 
262/TTr-ĐHNT ngày 20/4/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.05.05 

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH hệ chính quy 

năm 2018 
421/TB-ĐHNT ngày 18/7/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm trúng tuyển ĐH theo phương 

thức học bạ và CĐ hệ chính quy thời gian nhập 

học- đợt 1 năm 2018 

422/TB-ĐHNT ngày 18/7/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm trúng tuyển ĐH hệ chính quy 

năm 2018 
444/TB-ĐHNT ngày 5/8/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo xét tuyển bổ sung hệ ĐH chính quy 

năm 2018 
446/TB-ĐHNT ngày 6/8/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo xét tuyển ĐH, CĐ theo phương thức 

điểm tốt nghiệp và điểm đánh giá năng lực của 

ĐHQG-HCM – đợt 2 năm 2019 

500/TB-ĐHNT ngày 22/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo 

phương thức điểm tốt nghiệp và điểm đánh giá 
498/TB-ĐHNT ngày 22/7/2019 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

năng lực của ĐHQG-HCM năm 2019, thời gian 

nhập học – đợt1 năm 2019 

Thông báo điểm huẩn trúng tuyển CĐ theo 

phương thưc điểm tốt nghiệp thời gian nhập học 

– đợt 1 năm 2019 

499/TB-ĐHNT ngày 22/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo 

phương thức điểm thi THPT quốc gia năm 2019 
506/TB-ĐHNT ngày 23/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo bổ sung phương xét tuyển trong tuyển sinh 

năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh covid-10 
540/Tb-ĐHNT ngày 24/8/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển 

vào các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
557/TB-ĐHNT ngày 31/8/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ vào các 

ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020-đợt 2 
577/TB-ĐHNT ngày 11/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ vào các 

ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020-đợt 3 
601/TB-ĐHNT ngày 18/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển 

vào ác ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
602/TB-ĐHNT ngày 18/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm trúng tuyển vào các 

ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
576/TB-ĐHNT ngày 11/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 

các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020- đợt 2 
600/TB-ĐHNT ngày 18/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 

các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020- đợt 3 
634/TB-ĐHNT ngày 25/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 

các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
657/TB-ĐHNT ngày 5/10/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo xét tuyển bổ sung bằng điểm thi 

THPT năm 2020 
658/TB-ĐHNT ngày 5/10/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 2- năm 2021 524B/TB-ĐHNT ngày 10/8/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy đợt 3- năm 2021 535/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển theo phương thức 

điểm thi THPT năm 2021 
536/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 1 năm 2021 
524A/TB-ĐHNT ngày 10/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 2 năm 2021 
534/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 3 năm 2021 
561/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương 

thức điểm thi THPT năm 2021 
781/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH chính quy bằng 

điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022 
263/TB-ĐHNT ngày 20/4/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm điều kiện tiếng anh theo phương 

thức điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2022 
465/TB-ĐHNT ngày 20/4/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển ĐH chính quy 

bằng điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM- đợt 2 
537/TB-ĐHNT ngày 12/7/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm sàn xét tuyển và điều kiện tiếng 

anh theo phương thức điểm thi THPT và phương 

thức điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022 

603/TB-ĐHNT ngày 2/8/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy bằng điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 

2022 – Đợt 1 

536/TB-ĐHNT ngày 12/7/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và điều kiện 

tiếng anh theo các phương thức xét tuyển năm 2022 
728/TB-ĐHNT ngày 12/7/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo xét bổ sung trình độ ĐH hệ chính quy 

năm 2022 
735/TB-ĐHNT ngày 17/9/2022 Trường ĐHNT  

H13.13.05.06 
QĐ điều chỉnh, bổ sung thành viên HĐ tuyển 

sinh và BTK HĐ tuyển sinh ĐH hệ chính quy 
787/TB-ĐHNT ngày 07/7/2022 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

năm 2022 

H13.13.05.07 

Đề án tuyển sinh năm 2018, 2019 Đề án tuyển sinh Trường ĐHNT  

Thông báo bổ sung phương xét tuyển trong tuyển 

sinh năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh 

covid-10 

540/TB-ĐHNT ngày 24/8/2020 Trường ĐHNT  

H13.13.05.08 Đề án Tuyển sinh 2022 Đề án tuyển sinh 2022 Trường ĐHNT  

H13.13.05.09 

Thông báo điểm trúng tuyển ĐH theo phương 

thức học bạ và CĐ hệ chính quy thời gian nhập 

học- dợt 1 năm 2018 

422/TB-ĐHNT ngày 18/7/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm trúng tuyển ĐH hệ chính quy 

năm 2018 
444/TB-ĐHNT ngày 5/8/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo 

phương thức điểm tốt nghiệp và điểm đánh giá 

năng lực của ĐHQG-HCM năm 2019, thời gian 

nhập học – đợt 1 năm 2019 

498/TB-ĐHNT ngày 22/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm huẩn trúng tuyển CĐ theo 

phương thưc điểm tốt nghiệp thời gian nhập học 

– đợt 1 năm 2019 

499/TB-ĐHNT ngày 22/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo 

phương thức điểm thi THPT quốc gia năm 2019 
506/TB-ĐHNT ngày 23/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm trúng tuyển vào các 

ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
576/TB-ĐHNT ngày 11/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 

các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020- đợt 2 
600/TB-ĐHNT ngày 18/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 

các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020- đợt 3 
634/TB-ĐHNT ngày 25/9/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 

các ngành đào tạo trình độ ĐH năm 2020 
657/TB-ĐHNT ngày 5/10/2020 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 1 năm 2021 
524A/TB-ĐHNT ngày 10/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 2 năm 2021 
534/TB-ĐHNT ngày 17/8/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy đợt 3 năm 2021 
561/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương 

thức điểm thi THPT năm 2021 
781/TB-ĐHNT ngày 1/9/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính 

quy bằng điểm thi ĐGNL cảu ĐHQG-HCM năm 

2022 – Đợt 1 

536/TB-ĐHNT ngày 12/7/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và điều kiện 

tiếng anh theo các phương thức xét tuyển năm 

2022 

728/TB-ĐHNT ngày 12/7/2022 Trường ĐHNT  

Dữ liệu thống kê tuyển sinh các năm File thống kê dữ liệu Trường ĐHNT  

H13.13.05.10 Thỏa thuận hợp tác Minh Phú 
01/2022/MPG-TTHT ngày 

26/05/2022 
Tập đoàn Minh Phú  

H13.13.05.11 Dữ liệu thống kê nhập học 2021, 2022 File thống kê dữ liệu Trường ĐHNT  

H13.13.05.12 Báo cáo công tác tuyển sinh các năm File tổng hợp báo cáo Trường ĐHNT  

TIÊU CHUẨN 14: THIẾT KẾ VÀ RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy 

học cho tất cả các CTĐT và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan. 

H14.14.01.01 QĐ ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của 100/QĐ-ĐHNT ngày 07/12/2018 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNT 

Quyết đinh ban hành nhiệm vụ quyền hạn của các 

đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 
500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.01.02 
Tờ trình đề nghị phê duyệt phương hướng tuyển 

sinh ĐH và sau đại học năm 2022 
106/TTr-ĐHNT ngày 25/02/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.01.03 

QĐ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam 1982/QĐ-TTg Ngày 18/10/2016 Thủ tướng chỉnh phủ  

QĐ ban hành kế hoạch thực hiện khung trình độ 

quốc gia Việt Nam đối vơi các trình đọ của giáo 

dục đại hoc, giai đoạn 2020-2025 

436/TTg ngày 30/3/2020 Thủ tướng CP  

Kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt 

Nam đối với các trình độ của GDĐH năm 2022 
242/KH-BGDĐT ngày 11/3/2022 Bộ GDĐT  

Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục ĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, 

ban hành CTĐT trình độ ĐH, ThS, TS 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/4/2015 
Bộ GDĐT  

Thông tư quy định về chuẩn CTĐT, xây dựng 

thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của 

giáo dục ĐH 

17/2021/TT-BGDĐT ngày 

22/6/2021 
Bộ GDĐT  

Thông tư danh mục thống kê ngành đào tạo của 

giáo dục ĐH 

09/2022/TT-BGDĐT ngày 

06/6/2022 
Bộ GDĐT  

Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở 

ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào 

tạo trình độ ĐH, ThS, TS 

02/2022/TT/BGDĐT ngày 

18/01/2022 
Bộ GDĐT  

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ ĐH 
08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/03/2021 
Bộ GDĐT  

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo 

trình độ ThS 

23/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/8/2021 
Bộ GDĐT  



109 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H14.14.01.04 
QĐ thành lập HĐ và BTK phát triển CTĐT trình 

độ ĐH 
982/QĐ-ĐHNT ngày 21/8/2019 Trường ĐHNT  

H14.14.01.05 

QĐ thành lập BCN chương trình trình độ CĐ 630/QĐ-ĐHNT ngày 22/5/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ phát triển giáo dục đại cương 993/QĐ-ĐHNT ngày 5/9/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT định hướng nghề 

nghiệp 

1574/QĐ-ĐHNT ngày 

28/12/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT song ngữ Anh – Việt 277/QĐ-ĐHNT ngày 08/3/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ và BTK phát triển CTĐT trình 

độ ĐH 
982/QĐ-ĐHNT ngày 21/8/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập các BCN CTĐT trình độ ĐH 
1373/QĐ-ĐHNT ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT định hướng nghề 

nghiệp 

1573/QĐ-ĐHNT ngày 

29/11/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập các tiểu ban liên ngành đào tạo trình 

độ ĐH 

1412/QĐ-ĐHNT ngày 

04/11/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập tiểu ban phát triển giáo dục đại 

cương trình độ ĐH 
258/QĐ-ĐHNT ngày 24/3/2020 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn HĐ, các Tiểu ban phát triển CTĐT 

và các BCN CTĐT trình độ ĐH 
263/QĐ-ĐHNT ngày 25/3/2020 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn Ban quản lý các CTĐT tiên tiến-

CLC trình độ ĐH 
663/QĐ-ĐHNT ngày 30/6/2020 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn HĐ và Ban thưu ký phát triển 

CTĐT, các Tiểu ban liên ngành và BCN CTĐT 

trình độ ĐH 

1222/QĐ-ĐHNT ngày 

02/10/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT trình độ ĐH 
1629/QĐ-ĐHNT ngày 

28/12/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn Tiểu ban Phát triển giáo dục tổng 592/QĐ-ĐHNT ngày 04/6/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

quát trình độ ĐH 

QĐ thành lập BCN CTĐT trình độ ĐH 994/QĐ-ĐHNT ngày 23/9/2021 Trường ĐHNT  

QĐ điều chỉnh thành viên Ban quản lý CTĐT 

Minh Phú 
839/QĐ-ĐHNT ngày 18/7/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.01.06 

Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT CĐ 284/KH-ĐHNT ngày 14/5/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo rà soát, điều chỉnh nội dung CTĐT ĐH 

khóa 58 trở đi 
484/TB-ĐHNT ngày 06/9/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh tổ chức đào tạo các HP nhập 

môn ngành 
465/TB-ĐHNt ngày 08/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức tập huấn công tác đánh giá 

CTĐT 
685/TB-ĐHNT ngày 14/10/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH 
717/TB-ĐHNT ngày 22/10/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá và 

cập nhật CTĐT trình độ ĐH 
115/TB-ĐHNT ngày 25/2/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đánh giá và cập 

nhật CTĐT trình độ ĐH 
485/TB-ĐHNt ngày 24/7/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức cập nhật CTĐT trình độ ĐH 900/TB-ĐHNT ngày 29/12/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH 
491/TB-ĐHNT ngày 19/7/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức xây dựng, cập nhật CTĐT liên 

thông, chương trình thứ 2 trình độ ĐH 
233/TB-ĐHNT ngày 15/4/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.01.07 

Hướng dẫn thực hiện đánh giá CTĐT trình độ ĐH 750/HD-ĐHNT ngày 05/11/2019 Trường ĐHNT  

QĐ quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình 

độ ĐH 

1599/QĐ-ĐHNT ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu CTĐT trình độ ĐH 1632/QĐ-ĐHNT ngày Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

29/12/2020 

Thông báo hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ ĐH 14/TB-ĐHNT ngày 11/01/20121 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ dại học 
754/QĐ-ĐHNT ngày 13/8/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu ĐCCTHP 796/QĐ-ĐHNT ngày 06/9/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu ĐCHP 
1287/QĐ-ĐHNT ngày 

02/12/2021 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ ĐH 
613/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.01.08 

Thông báo kế hoạch thẩm định và cập nhật ĐCHP 

trình độ ĐH 
630/TB-ĐHNT ngày 12/11/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo giao phụ trách và tổ chức cập nhật 

ĐCHP trình độ ĐH 
606/TB-ĐHNT ngày 12/9/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch cập nhật ĐCHP thay thế đồ 

án, khóa luận trình độ ĐH 
860/TB-ĐHNT ngày 17/12/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch tổ chức xây dựng và cập nhật 

ĐCHP 
781/Tb-ĐHNT ngày 02/12/2021 Trường ĐHNT  

H14.14.01.09 

Thông báo tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo HK 

2, NH 2019-2020 
178/TB-ĐHNT ngày 23/3/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tiếp tục dạy học trực tuyển trong thời 

gian còn lại của HK 2, NH 2019-2020 
297/TB-ĐHNT ngày 22/5/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong 

dạy học NH 2020-2021 
651/TB-ĐHNT ngày 02/10/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức tuần học số NH 2020-2021 778/TB-ĐHNT ngày 16/11/2020 Trường ĐHNT  

Hướng dẫn tổ chức dạy học và đánh giá trực tuyến  812/HD-ĐHNT ngày 10/12/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo triển khai đào tạo HK 2, NH 2021-2022 103/TB-ĐHNT ngày 24/2/2022 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Thông báo triển khai đào tạo ĐH hệ chính quy HK 

1, NH 2022-2-23 
707/TB-ĐHNT ngày 08/9/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức triển khai tuần học số NH 

2022-2023 
919/Tb-ĐHNT ngày 02/11/2022 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên 

liên quan. 

H14.14.02.01 

QĐ thành lập BCN chương trình trình độ CĐ 630/QĐ-ĐHNT ngày 22/5/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ phát triển giáo dục đại cương 993/QĐ-ĐHNT ngày 5/9/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT định hướng nghề 

nghiệp 

1574/QĐ-ĐHNT ngày 

28/12/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT song ngữ Anh – Việt 277/QĐ-ĐHNT ngày 08/3/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ và BTK phát triển CTĐT trình 

độ ĐH 
982/QĐ-ĐHNT ngày 21/8/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập các BCN CTĐT trình độ ĐH 
1373/QĐ-ĐHNT ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT định hướng nghề 

nghiệp 

1573/QĐ-ĐHNT ngày 

29/11/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập các tiểu ban liên ngành đào tạo trình 

độ ĐH 

1412/QĐ-ĐHNT ngày 

04/11/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập tiểu ban phát triển giáo dục đại 

cương trình độ ĐH 
258/QĐ-ĐHNT ngày 24/3/2020 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn HĐ, các Tiểu ban phát triển CTĐT 

và các BCN CTĐT trình độ ĐH 
263/QĐ-ĐHNT ngày 25/3/2020 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn Ban quản lý các CTĐT tiên tiến-

CLC trình độ ĐH 
663/QĐ-ĐHNT ngày 30/6/2020 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn HĐ và Ban thưu ký phát triển 

CTĐT, các Tiểu ban liên ngành và BCN CTĐT 

1222/QĐ-ĐHNT ngày 

02/10/2020 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

trình độ ĐH 

QĐ thành lập BCN CTĐT trình độ ĐH 
1629/QĐ-ĐHNT ngày 

28/12/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn Tiểu ban Phát triển giáo dục tổng 

quát trình độ ĐH 
592/QĐ-ĐHNT ngày 04/6/2021 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT trình độ ĐH 994/QĐ-ĐHNT ngày 23/9/2021 Trường ĐHNT  

QĐ điều chỉnh thành viên Ban quản lý CTĐT 

Minh Phú 
839/QĐ-ĐHNT ngày 18/7/2022 Trường ĐHNT  

Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT CĐ 284/KH-ĐHNT ngày 14/5/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo rà soát, điều chỉnh nội dung CTĐT ĐH 

khóa 58 trở đi 
484/TB-ĐHNT ngày 06/9/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh tổ chức đào tạo các HP nhập 

môn ngành. 
465/TB-ĐHNt ngày 08/7/2019 Trường ĐHNT  

THông báo tổ chức tập huấn công tác đánh giá 

CTĐT 
685/TB-ĐHNT ngày 14/10/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH 
717/TB-ĐHNT ngày 22/10/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá và 

cập nhật CTĐT trình độ ĐH 
115/TB-ĐHNT ngày 25/2/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đánh giá và cập 

nhật CTĐT trình độ ĐH 
458/TB-ĐHNt ngày 24/7/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức cập nhật CTĐT trình độ ĐH 900/TB-ĐHNT ngày 29/12/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH 
491/TB-ĐHNT ngày 19/7/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức xây dựng, cập nhật CTĐT liên 

thông, chương trình thứ 2 trình độ ĐH 
233/TB-ĐHNT ngày 15/4/2022 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Hướng dẫn thực hiện đánh giá CTĐT trình độ ĐH 750/HD-ĐHNT ngày 05/11/2019 Trường ĐHNT  

QĐ quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình 

độ ĐH 

1599/QĐ-ĐHNT ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu CTĐT trình độ ĐH 
1632/QĐ-ĐHNT ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHNT  

Thông báo hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ ĐH 14/TB-ĐHNT ngày 11/01/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ dại học 
754/QĐ-ĐHNT ngày 13/8/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu ĐCCTHP 796/QĐ-ĐHNT ngày 06/9/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu ĐCHP 
1287/QĐ-ĐHNT ngày 

02/12/2021 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ ĐH 
613/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.02.02 
QĐ phân công BM quản lý HP trình độ ĐH, CĐ. 348/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2019 Trường ĐHNT  

QĐ phân công BM quản lý HP  343/QĐ-ĐHNT ngày 24/3/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.02.03 

Tổng hợp file báo cáo, email lấy ý kiến  Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi các BLQ 
1527/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/2018 
Trường ĐHNT  

Email lấy ý kiến  Trường ĐHNT  

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm SV tôt 

nghiệp trong khoảng 12 tháng 
691/KH-ĐHNT ngày 14/10/2019 Trường ĐHNT  

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm SV tôt 

nghiệp trong khoảng 12 tháng 
757/KH-ĐHNT ngày 04/11/2020 Trường ĐHNT  

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm SV tôt 

nghiệp trong khoảng 12 tháng 
701/KH-ĐHNT ngày 04/11/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm SV tôt 

nghiệp trong khoảng 12 tháng 
889/KH-ĐHNT ngày 25/10/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.02.04 
QĐ ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức 

đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy 

1592/QĐ-ĐHNT ngày 

01/12/2021 
Trường ĐHNT  

H14.14.02.05 

QĐ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam 1982/QĐ-TTg Ngày 18/10/2016 Thủ tướng chỉnh phủ  

QĐ ban hành kế hoạch thực hiện khung trình độ 

quốc gia Việt Nam đối vơi các trình độ của giáo 

dục đại hoc, giai đoạn 2020-2025 

436/TTg ngày 30/3/2020 Thủ tướng CP  

Kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt 

Nam đối với các trình độ của giáo dục ĐH năm 2022 
242/KH-BGDĐT ngày 11/3/2022 Bộ GDĐT  

H14.14.02.06 

Thông tư quy định về chuẩn CTĐT, xây dựng 

thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của 

giáo dục ĐH 

17/2021/TT-BGDĐT ngày 

22/6/2021 
Bộ GDĐT  

H14.14.02.07 

Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 

tạo của giáo dục ĐH và quy trình xây dựng, thẩm 

định, ban hành CTĐT trình độ ĐH, ThS, TS 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/4/2015 
Bộ GDĐT  

Thông tư quy định về quy trình xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình tổ chức biên soạn, 

lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ CĐ 

03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

01/3/2017 

Bộ Lao động 

Thương binh và Xã 

hội 

 

H14.14.02.08 

QĐ ban hành quy định phát triển CTĐT trình độ 

ĐH và CĐ của Trường ĐHNT 
1008/QĐ-ĐHNT ngày 07/9/2018 Trường ĐHNT  

QĐ quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình 

độ ĐH 

1599/QĐ-ĐHNT ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu CTĐT trình độ ĐH 
1632/QĐ-ĐHNT ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHNT  



116 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ dại học 
754/QĐ-ĐHNT ngày 13/8/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ ĐH 
613/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.02.09 

Thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH 
717/TB-ĐHNT ngày 22/10/2019 Trường ĐHNT  

Hướng dẫn thực hiện đánh giá CTĐT trình độ ĐH 750/HD-ĐHNT ngày 05/11/2019 Trường ĐHNT  

H14.14.02.10 

QĐ quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình 

độ ĐH 

1599/QĐ-ĐHNT ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu CTĐT trình độ ĐH 
1632/QĐ-ĐHNT ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHNT  

Thông báo hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ ĐH 14/TB-ĐHNT ngày 11/01/20121 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ dại học 
754/QĐ-ĐHNT ngày 13/8/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ ĐH 
613/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.02.11 

QĐ ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ trong các 

CTĐT trình độ ĐH và CĐ không chuyên ngữ của 

Trường ĐHNT 

1128/QĐ-ĐHNT ngày 20/9/2018 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định tổ chức đào tạo tin học cho 

SV của Trường ĐHNT 
358/QĐ-ĐHNT ngày 2/4/2019 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ 

thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh cảu Trường 

Dại học Nha Trang 

507/QĐ-ĐHNT ngày 17/5/20`9 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh CĐR tiếng Pháp trong CT 

song ngữ Pháp – Việt 
320/TB-ĐHNT ngày 17/5/2019 Trường ĐHNT  

QĐ bổ sung tiếng Hàn vào CTĐT cho SV Trường 684/QĐ-ĐHNT ngày 06/7/2020 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

ĐHNT 

Thông báo chuẩn đầu ra ngoại ngữ các CTĐT 

chuyên ngữ ĐH liên thông, bằng hai 
106/TB-ĐHNT ngày 24/2/2020 Trường ĐHNT  

H14.14.02.12 
Thông báo hoàn thành CĐR Tiếng Anh của SV 

các chương trình Tiên tiến- Chất lượng cao 
741/TB-ĐHNT ngày 17/11/2021 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch GD của CTĐT và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và 

thực hiện dựa trên CĐR 

H14.14.03.01 File tổng hợp CTĐT các ngành năm 2016 File tổng hợp Trường ĐHNT  

H14.14.03.02 File tổng hợp CTĐT các ngành năm 2018 File tổng hợp Trường ĐHNT  

H14.14.03.03 File tổng hợp CTĐT các ngành năm 2021 File tổng hợp Trường ĐHNT  

H14.14.03.04 QĐ ban hành mẫu ĐCHP 
1287/QĐ-ĐHNT ngày 

02/12/2021 
Trường ĐHNT  

H14.14.03.05 
Thông báo kế hoạch tổ chức xây dựng và cập nhật 

ĐCHP  
781/QĐ-ĐHNT ngày 02/12/2021 Trường ĐHNT  

H14.14.03.06 QĐ ban hành mẫu ĐCCTHP  796/QĐ-ĐHNT ngày 06/9/2021 Trường ĐHNT  

H14.14.03.07 Đại chỉ cập nhật ĐCHP, ĐCCTHP 

- Địa chỉ cập nhật: 

https://ctdt.ntu.edu.vn/CTDT/Tra

CuuCTDT/TheoBoMon 

- Trang Website phòng đào tạo: 

https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/ 

- Trang Elearning : 

https://elearning.ntu.edu.vn/my/ 

- Phần mềm QLDT: 

https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/ctd

t/tdhocphan/edit 

Trường ĐHNT  

https://ctdt.ntu.edu.vn/CTDT/TraCuuCTDT/TheoBoMon
https://ctdt.ntu.edu.vn/CTDT/TraCuuCTDT/TheoBoMon
https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/
https://elearning.ntu.edu.vn/my/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H14.14.03.08 

Kế hoạch đào tạo ĐH và CĐ chính quy NH 2018-

2019 
Ngày 10/5/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 

2019-2020 
317/TB-ĐHNT ngày 16/5/2019 Trường ĐHNT  

Kế hoạch đào tạo ĐH&CĐ chính quy NH 2019-

2020 
Ngày 30/7/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo HK 

2, NH 2019-2020 
178/TB-ĐHNT ngày 23/3/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 

2020-2021 
396/TB-ĐHNT ngày 03/7/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo ĐH và CĐ 

chính quy trong thời gian còn lại của HK 2, NH 

2020-2021 

370/TB-ĐHNT ngày 27/5/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 

2021-2022 
345/TB-ĐHNT ngày 17/5/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức đào tạo HK 1, NH 2021-2022 558/TB-ĐHNT ngày 01/9/2021 Trường ĐHNT  

Kế hoạch đào tạo NH 2021-2022 trình độ ĐH và 

CĐ hệ chính quy 
Ngày 22/12/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh khung thời gian kế hoạch 

đào tạo NH 2021-2022 
61/TB-ĐHNT ngày 24./1/2022 Trường ĐHNT  

Thông báo khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 

2022-2023 
269/TB-ĐHNT ngày 21/4/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.03.09 

Thông báo kế hoạch thẩm định và cập nhật ĐCHP 

trình độ ĐH 
630/TB-ĐHNT ngày 12/11/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo giao phụ trách và tổ chức cập nhật 

ĐCHP trình độ ĐH 
606/TB-ĐHNT ngày 12/9/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch cập nhật ĐCHP thay thế Đồ 

án, khóa luận trình độ ĐH 
860/TB-ĐHNT ngày 17/12/2019 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Thông báo kế hoạch tổ chức xây dựng và cập nhật 

ĐCHP  
781/TB-ĐHNT ngày 02/12/2021 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 14. 4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực hiện. 

H14.14.04.01 

QĐ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 Thủ tướng chỉnh phủ  

QĐ ban hành kế hoạch thực hiện khung trình độ 

quốc gia Việt Nam đối vơi các trình độ của giáo 

dục đại hoc, giai đoạn 2020-2025 

436/TTg ngày 30/3/2020 Thủ tướng CP  

H14.14.04.02 

Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục ĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban 

hành CTĐT trình độ ĐH, ThS, TS 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/4/2015 
Bộ GDĐT  

H14.14.04.03 

Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự thủ 

tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 

hồi QĐ mở ngành đào tạo trình độ ĐH 

22/2017/TT-BGDĐT ngày 

06/9/2017 
Bộ GDĐT  

H14.14.04.04 

QĐ thành lập BCN chương trình trình độ CĐ 630/QĐ-ĐHNT ngày 22/5/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ phát triển giáo dục đại cương 993/QĐ-ĐHNT ngày 5/9/2018 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT định hướng nghề 

nghiệp 

1574/QĐ-ĐHNT ngày 

28/12/2018 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT song ngữ Anh – Việt 277/QĐ-ĐHNT ngày 08/3/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập HĐ và BTK phát triển CTĐT trình 

độ ĐH 
982/QĐ-ĐHNT ngày 21/8/2019 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập các BCN CTĐT trình độ ĐH 
1373/QĐ-ĐHNT ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT định hướng nghề 

nghiệp 

1573/QĐ-ĐHNT ngày 

29/11/2019 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

QĐ thành lập các tiểu ban liên ngành đào tạo trình 

độ ĐH 

1412/QĐ-ĐHNT ngày 

04/11/2019 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập tiểu ban phát triển giáo dục đại 

cương trình độ ĐH 
258/QĐ-ĐHNT ngày 24/3/2020 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn HĐ, các Tiểu ban phát triển CTĐT 

và các BCN CTĐT trình độ ĐH 
263/QĐ-ĐHNT ngày 25/3/2020 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn Ban quản lý các CTĐT tiên tiến-

CLC trình độ ĐH 
663/QĐ-ĐHNT ngày 30/6/2020 Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn HĐ và Ban thưu ký phát triển 

CTĐT, các Tiểu ban liên ngành và BCN CTĐT 

trình độ ĐH 

1222/QĐ-ĐHNT ngày 

02/10/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT trình độ ĐH 
1629/QĐ-ĐHNT ngày 

28/12/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ kiện toàn Tiểu ban Phát triển giáo dục tổng 

quát trình độ ĐH 
592/QĐ-ĐHNT ngày 04/6/2021 Trường ĐHNT  

QĐ thành lập BCN CTĐT trình độ ĐH 994/QĐ-ĐHNT ngày 23/9/2021 Trường ĐHNT  

QĐ điều chỉnh thành viên Ban quản lý CTĐT 

Minh Phú 
839/QĐ-ĐHNT ngày 18/7/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.04.05 

Thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH 
717/TB-ĐHNT ngày 22/10/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá và 

cập nhật CTĐT trình độ ĐH 
115/TB-ĐHNT ngày 25/2/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đánh giá và cập 

nhật CTĐT trình độ ĐH 
458/TB-ĐHNt ngày 24/7/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức cập nhật CTĐT trình độ ĐH 900/TB-ĐHNT ngày 29/12/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH 
491/TB-ĐHNT ngày 19/7/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H14.14.04.06 

QĐ ban hành mẫu CTĐT trình độ ĐH 
1632/QĐ-ĐHNT ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHNT  

Thông báo hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ 

ĐH 
14/TB-ĐHNT ngày 11/01/20121 Trường ĐHNT  

H14.14.04.07 
Thông báo điều chinh tổ chức đào tạo các HP 

Nhập môn ngành 
465/TB-ĐHNT ngày 08/7/2019 Trường ĐHNT  

H14.14.04.08 File tổng hợp CTĐT ThS File tổng hợp dữ liệu Trường ĐHNT  

H14.14.04.09 
QĐ tổ chức quản lý HP tư duy phản biện và Ngôn 

ngữ học thuật 

1253/QĐ-ĐHNT ngày 

22/11/2021 
Trường ĐHNT  

H14.14.04.10 

QĐ quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình 

độ ĐH 

1599/QĐ-ĐHNT ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ dại học 
754/QĐ-ĐHNT ngày 13/8/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ ĐH 
613/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2022 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp 

ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. 

H14.14.05.01 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo 

dục ĐH 
34/2018/QH14 ngày Quốc hội  

H14.14.05.02 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục ĐH 

99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Chính phủ  

H14.14.05.03 

QĐ quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình 

độ ĐH 

1599/QĐ-ĐHNT ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ dại học 
754/QĐ-ĐHNT ngày 13/8/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ ĐH 
613/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2022 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H14.14.05.04 

Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở 

ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào 

tạo trình độ ĐH, ThS, TS. 

02/2022/TT-BGDĐT ngày 

18/1/2022 
Bộ GDĐT  

Thông tư quy định danh mục thống kê ngành đào 

tạo của giáo dục ĐH 

09/2022/TT-BGDĐT ngày 

06/6/2022 
Bộ GDĐT  

H14.14.05.05 

Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT CĐ 284/KH-ĐHNT ngày 14/5/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo rà soát, điều chỉnh nội dung CTĐT ĐH 

khóa 58 trở đi 
484/TB-ĐHNT ngày 06/9/2018 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định phát triển CTĐT trình độ ĐH 

và CĐ của Trường ĐHNT 
1008/QĐ-ĐHNT ngày 07/9/2018 Trường ĐHNT  

Thông báo giao phụ trách và tổ chức cập nhật 

ĐCHP trình độ ĐH 
606/TB-ĐHNT ngày 12/9/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH 
717/TB-ĐHNT ngày 22/10/2019 Trường ĐHNT  

Hướng dẫn thực hiện đánh giá CTĐT trình độ ĐH 750/HD-ĐHNT ngày 05/11/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch cập nhật ĐCHP thay thế Đồ 

án, kháo luận trình độ ĐH 
860/TB-ĐHNT ngày 17/12/2019 Trường ĐHNT  

Thông báo cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá và 

cập nhật CTĐT trình độ ĐH 
115/TB-ĐHNT ngày 25/2/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đánh giá và cập 

nhật CTĐT trình độ ĐH 
458/TB-ĐHNt ngày 24/7/2020 Trường ĐHNT  

QĐ quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình 

độ ĐH 

1599/QĐ-ĐHNT ngày 

23/12/2020 
Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu CTĐT trình độ ĐH 
1632/QĐ-ĐHNT ngày 

29/12/2020 
Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức cập nhật CTĐT trình độ ĐH 900/TB-ĐHNT ngày 29/12/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ 14/TB-ĐHNT ngày 11/01/2021 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

ĐH 

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH 
491/TB-ĐHNT ngày 19/7/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ dại học 
754/QĐ-ĐHNT ngày 13/8/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu ĐCCTHP 796/QĐ-ĐHNT ngày 06/9/2021 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành mẫu ĐCHP 
1287/QĐ-ĐHNT ngày 

02/12/2021 
Trường ĐHNT  

Thông báo kế hoạch tổ chức xây dựng và cập nhật 

ĐCHP 
781/TB-ĐHNT ngày 02/12/2021 Trường ĐHNT  

Thông báo tổ chức xxay dựng, cập nhật CTĐT liên 

thông, chương trình thứ hai trình độ ĐH 
233/TB-ĐHNT ngày 15/4/2022 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành quy định khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ ĐH 
613/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2022 Trường ĐHNT  

H14.14.05.06 

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đánh giá và cập 

nhật CTĐT trình độ ĐH 
458/TB-ĐHNt ngày 24/7/2020 Trường ĐHNT  

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức cập nhật 

CTĐT trình độ ĐH 
491/TB-ĐHNT ngày 19/7/2021 Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 15: GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được CĐR. 

H15.15.01.01 
QĐ ban hành Chương trình giáo dục tổng quát trình 

độ ĐH 
1174/QĐ-ĐHNT ngày 04/11/2021 Trường ĐHNT  

H15.15.01.02 CĐR và các CTĐT 
https://ctdt.ntu.edu.vn/CTDT/TraC

uuCTDT/Index 
Trường ĐHNT  

https://ctdt.ntu.edu.vn/CTDT/TraCuuCTDT/Index
https://ctdt.ntu.edu.vn/CTDT/TraCuuCTDT/Index
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.01.03 QĐ ban hành mẫu ĐCHP và ĐCCTHP 371/QĐ-ĐHNT ngày 06/5/2016 Trường ĐHNT  

H15.15.01.04 Mẫu ĐCHP năm 2016 File ĐCHP Trường ĐHNT  

H15.15.01.05 Mẫu ĐCCTHP năm 2016 File ĐCHP Trường ĐHNT  

H15.15.01.06 Mẫu ĐCCTHP năm 2020 File ĐCHP Trường ĐHNT  

H15.15.01.07 Mẫu ĐCCTHP cập nhật theo E-learning năm 2020 File ĐCHP Trường ĐHNT  

Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, 

năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm. 

H15.15.02.01 Quy chế CTNB (các lần cập nhật) 
1602/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2018 

1662/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2019 
Trường ĐHNT  

H15.15.02.02 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, VC, NLĐ 

giai đoạn 2019-2021 

Danh sách GV của Trường 

333/KH-ĐHNT ngày 22/5/2019 

https://www.ntu.edu.vn/gioi-

thieu/ba-cong-khai 

Trường ĐHNT  

H15.15.02.03 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB VC NH 2020-2021 598/KH-ĐHNT ngày 17/9/2020 Trường ĐHNT  

H15.15.02.04 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC, NLĐ NH 2021-

2022 
697/KH-ĐHNT ngày 03/11/2021 Trường ĐHNT  

H15.15.02.05 Thông báo tuyển dụng VC năm 2018 303/TB-ĐHNT ngày 18/5/2018 Trường ĐHNT  

H15.15.02.06 Kết quả tuyển dụng VC năm 2018 896/QĐ-ĐHNT ngày 14/8/2018 Trường ĐHNT  

H15.15.02.07 Thông báo tuyển dụng VC năm 2019 464/TB-ĐHNT ngày 08/7/2019 Trường ĐHNT  

H15.15.02.08 Kết quả tuyển dụng VC năm 2019 1363/QĐ-ĐHNT ngày 22/10/2019 Trường ĐHNT  

H15.15.02.09 Thông báo tuyển dụng VC năm 2020-2022 357/TB-ĐHNT ngày 16/5/2022 Trường ĐHNT  

H15.15.02.10 Kết quả tuyển dụng VC năm 2020-2022 922/QĐ-ĐHNT ngày 16/8/2022 Trường ĐHNT  

H15.15.02.11 Danh sách VC được cử đi đào tạo từ 01/2016 đến Giai đoạn từ 01/2016 đến 08/2020 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

08/2020 

H15.15.02.12 

QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của 

BM; nhiệm vụ, quyền hạn và thủ tục chỉ định 

Trưởng BM, Phó trưởng BM, Tổ trưởng, Xưởng 

trưởng, Trại trưởng tại các đơn vị thuộc Trường 

ĐHNT 

860/QĐ-ĐHNT ngày 22/7/2022 Trường ĐHNT  

H15.15.02.13 QĐ tổ chức quản lý HP Khởi nghiệp 677QĐ-ĐHNT ngày 03/7/2020 Trường ĐHNT  

H15.15.02.14 QĐ thành lập các BCN CTĐT trình độ ĐH 1373/QĐ- ĐHNT ngày 25/10/2019 Trường ĐHNT  

H15.15.02.15 
QĐ ban hành quy định về công tác trợ giảng tại 

Trường ĐHNT 
152/QĐ-ĐHNT ngày 16/2/2015 Trường ĐHNT  

H15.15.02.16 

Kế hoạch đào tạo của Trường hàng năm 

1. Thông báo khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 

2018-2019 

2. Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo HK2, NH 

2019-2020 

3. Thông báo điều chỉnh khung thời gian kế hoạch 

đào tạo NH 2019-2020 

4. Thông báo khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 

2020-2021 

5. Thông báo khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 

2021-2022 

6. Thông báo điều chỉnh khung thời gian kế hoạch 

đào tạo NH 2021-2022 

-  279/TB-ĐHNT ngày 10/5/2018 

-  178/TB-ĐHNT ngày 23/3/2020 

-  123/TB-ĐHNT ngày 28/2/2020 

-  396/TB-ĐHNT ngày 03/7/2020 

-  345/TB-ĐHNT ngày 17/5/2021 

-  61/TB-ĐHNT ngày 24/1/2022 

Trường ĐHNT  

H15.15.02.17 
Danh sách các HP dự kiến mở theo mỗi HK từ 

Phòng ĐTĐH gửi các Khoa/Viện 

Email thông báo các HP dự kiến 

mở lớp GD 
Trường ĐHNT  

H15.15.02.18 
Danh sách phân công GD theo mỗi HK từ các 

Khoa/Viện và Phòng ĐTĐH 

Email báo cáo phân công GD cho 

GV của các BM 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt được CĐR. 

H15.15.03.01 
Kế hoạch công tác hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp và 

hoạt động PVCĐ NH 2022-2023  
71/TB-HTVL ngày 13/10/2022 Trường ĐHNT  

H15.15.03.02 

Danh sách GV nước ngoài đến trường theo hình 

thức tình nguyện (từ 2018-2022) 

Danh sách GV nước ngoài đến GD các khoá đào 

tạo, và thực hiện các hoạt động nghiên cứu trong 

các chương trình, dự án HTQT (từ 2018-2022) 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H15.15.03.03 

Chương trình/Kỷ yếu Hội thảo SV NCKH của 

Trường ĐHNT và Danh sách SV tham dự hội nghị 

hội thảo các cấp (5 năm) 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H15.15.03.04 

Danh sách SV tham gia các cuộc thi khoa học kỹ 

thuật, Olympic, tiếng Anh, các kỹ năng khác (5 

năm) 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H15.15.03.05 
Danh sách các CLB SV của Trường với số lượng 

SV tham gia 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H15.15.03.06 
Thông báo Tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác với 

Tập đoàn TS Minh Phú 
381/TB-ĐHNT ngày 19/5/2022 Trường ĐHNT  

H15.15.03.07 
Thông báo lễ ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn 

Nam Long 
380/TB-ĐHNT ngày 19/5/2022 Trường ĐHNT  

H15.15.03.08 Biên bản ghi nhớ AVENT File biên bản Trường ĐHNT  

H15.15.03.09 
Tờ trình về việc tiếp nhận thiết bị từ Công ty 

AVENT Asia 
60/TTr-QHDN ngày 30/12/2021 Trường ĐHNT  

H15.15.03.10 
CV gửi SV thực tập đến các Công ty (năm 2018, 

2019, 2020, 2021) 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H15.15.03.11 

Danh mục các phương pháp, công nghệ, thiết bị GD 

(Diễn đàn đổi mới phương pháp GD, trang web: 

https://trungtamtnth.ntu.edu.vn/Phong-Thi-nghiem-

thuc-hanh) 

https://trungtamtnth.ntu.edu.vn/Pho

ng-Thi-nghiem-thuc-hanh 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H15.15.03.12 
Thông báo về việc triển khai hoạt động GD E-

learning NH 2018-2019 
577/TB-ĐHNT ngày 24/10/2018 Trường ĐHNT  

H15.15.03.13 
Thông báo về việc triển khai và hỗ trợ cho hoạt 

động GD ứng dụng E-learning NH 2019-2020 
656/TB-ĐHNT ngày 02/10/2019 Trường ĐHNT  

H15.15.03.14 
Thông báo triển khai dạy học theo hình thức E-

learning 
190/TB-ĐHNT ngày 25/3/2020 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng. 

H15.15.04.01 
Hệ thống NTU Elearning để giám sát hoạt động 

GD, đánh giá 
https://elearning.ntu.edu.vn Trường ĐHNT  

H15.15.04.02 
ĐCCTHP (có nội dung kế hoạch GD, PPGD): đăng 

tải trên hệ thống NTU E-learning 
https://elearning.ntu.edu.vn Trường ĐHNT  

H15.15.04.03 

Dữ liệu đánh giá GV, hoạt động tổ chức đào tạo 

trong 5 năm của chu kỳ đánh giá: Phần mềm thanh 

toán GD 

Phần mềm thanh toán GD Trường ĐHNT  

H15.15.04.04 
Các báo cáo rút kinh nghiệm của BM sau khi có KQ 

lấy ý kiến các BLQ về HĐGD 
Báo cáo Trường ĐHNT  

H15.15.04.05 

Kết quả học tập và rèn luyện của NH trong 5 năm 

của chu kỳ đánh giá: Phần mềm Quản lý đào tạo, 

phân hệ quản lý SV 

Phần mềm Quản lý đào tạo, phân 

hệ quản lý SV 
Trường ĐHNT  

H15.15.04.06 
Các phiếu đánh giá hoạt động GD để bình chọn 

GVTB 
Phiếu đánh giá Trường ĐHNT  

H15.15.04.07 
Các QĐ Công nhận GV GD tiêu biểu cấp Trường từ 

NH 2016-2017 đến NH 2020-2021 

Từ NH 2016-2017 đến NH 2020-

2021 
Trường ĐHNT  

H15.15.04.08 Khảo sát SV năm cuối về khóa học 
Từ NH 2017-2018 đến NH 2021-

2022 
Trường ĐHNT  

H15.15.04.09 
Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp 

đơn vị và cấp trường 
Kỷ yếu hội thảo Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt được CĐR, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học 

tập suốt đời. 

H15.15.05.01 
Thông báo rà soát, điều chỉnh nội dung CTĐT ĐH 

khóa 58 trở đi 
484/TB-ĐHNT ngày 06/9/2018 Trường ĐHNT  

H15.15.05.02 

QĐ sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đào 

tạo trình độ ĐH và CĐ hệ chính quy ban hành theo  

623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017 

931/QĐ-ĐHNT ngày 19/8/2019 Trường ĐHNT  

H15.15.05.03 
QĐ ban hành các CTĐT cập nhật từ K59 về trước, 

K60, K63 
282/QĐ-ĐHNT ngày 11/3/2019 Trường ĐHNT  

H15.15.05.04 
Thông báo hướng dẫn điều chỉnh ĐCCTHP theo 

hình thức đào tạo E-learing 
203/TB-ĐHNT ngày 06/4/2020 Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 16: ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người học phù hợp trong quá trình học tập. 

H16.16.01.01 

- Quy định tuyển sinh đào tạo liên thông và văn 

bằng thứ hai 

- Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ ThS 

-  770/QĐ-ĐHNT ngày 02/7/2018 

-  769/QĐ-ĐHNT ngày 01/7/2022 
Trường ĐHNT  

H16.16.01.02 Trang wed tuyển sinh Trường ĐHNT https://www.ntu.edu.vn Trường ĐHNT  

H16.16.01.03 
- Quy chế đào tạo trình độ ĐH. 

- Quy chế đào tạo trình độ ThS 

-  753/QĐ-ĐHNT ngày 13/8/2021; 

-  771/QĐ-ĐHNT ngày 04/7/2022. 
Trường ĐHNT  

H16.16.01.04 Đường link ĐCCTHP đăng tải trên E-learning https://elearning.ntu.edu.vn   

H16.16.01.05 Quy định đánh giá luận văn ThS 1219/QĐ-ĐHNT ngày 24/12/2015 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H16.16.01.06 QĐ ban hành CTĐT trình độ ĐH File QĐ ban hành Trường ĐHNT  

H16.16.01.07 
Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ 

ĐH hệ chính quy 
674/QĐ-ĐHNT ngày 11/6/2018 Trường ĐHNT  

H16.16.01.08 
Quy định phân cấp quản lý, tổ chức đào tạo trình độ 

ĐH và CĐ hệ chính quy 
418/QĐ-ĐHNT ngày 18/4/2018 Trường ĐHNT  

H16.16.01.09 Quy định phân cấp quản lý đào tạo sau đại học 119/QĐ-ĐHNT ngày 12/2/2018 Trường ĐHNT  

H16.16.01.10 
Tổng hợp việc xây dựng và ứng dụng Rubric trong 

đánh giá HP 
Năm 2019-2022 Trường ĐHNT  

H16.16.01.11 
Báo cáo hoạt động phát triển NHCHT đánh giá HP 

từ NH 2017-2018 đến NH 2021-2022 

Báo cáo số 30/BC-ĐBCLKT ngày 

18/11/2022 
Trường ĐHNT  

H16.16.01.12 
Các thông báo xây dựng và phát triển NHCHT và 

Rubric 

-  564/TB-ĐHNT ngày 17/10/2018 

-  826/TB-ĐHNT ngày 29/11/2019 

-  896/TB-ĐHNT ngày 28/12/2020 

-  48/TB-ĐHNT ngày 19/01/2021 

- 939/TB-ĐHNT ngày 07/11/2022 

Trường ĐHNT  

H16.16.01.13 

Quy định tổ chức đánh giá HP tốt nghiệp, luận văn 

ThS; đề cương nghiên cứu, tiểu luận tổng quan, 

chuyên đề, luận án TS bằng hình thức trực tuyến 

1055/QĐ-ĐHNT ngày 11/10/2021 Trường ĐHNT  

H16.16.01.14 Hướng dẫn tổ chức dạy học và đánh giá trực tuyến 812/HD-ĐTĐH ngày 10/12/2021 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt được chuẩn đầu ra. 

H16.16.02.01 CTĐT Khóa 63 QĐ ban hành CTĐT Khóa 63 Trường ĐHNT  

H16.16.02.02 Mail thông báo thực hiện đánh giá đồ án, khóa luận Hình chụp mail thông báo Trường ĐHNT  

H16.16.02.03 Hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ ĐH 14/TB-ĐTĐH ngày 11/01/2021 Trường ĐHNT  

H16.16.02.04 Thông báo nghiệm thu khung CTĐT trình độ ThS 136/TB-ĐTSĐH ngày 07/3/2022 Trường ĐHNT  

H16.16.02.05 Đường link ĐCCTHP đăng tải trên E-learning https://elearning.ntu.edu.vn Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H16.16.02.06 
CĐR trong ĐCCTHP được xây dựng các mức 

tương ứng trong thang đo Bloom 
File ĐCCTHP Trường ĐHNT  

H16.16.02.07 Kế hoạch công tác đào tạo hàng năm Năm 2018-2022 Trường ĐHNT  

H16.16.02.08 
Thông báo tổ chức thi và đánh giá các HP thay thế 

đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 
239/TB-ĐHNT ngày 22/4/2019 Trường ĐHNT  

H16.16.02.09 Thông báo thực hiện công tác tốt nghiệp NH 2018-2019 15/TB-ĐHNT ngày 07/01/2019 Trường ĐHNT  

H16.16.02.10 Tổng hợp xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi Năm 2017-2022 Trường ĐHNT  

H16.16.02.11 
Tổng hợp việc xây dựng và ứng dụng Rubric trong 

đánh giá HP 
Năm 2019-2022 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và 

hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

H16.16.03.01 Kỷ yếu hội thảo cấp Khoa, cấp Trường Năm 2019-2022 Trường ĐHNT  

H16.16.03.02 
Thông báo tổ chức lưu giữ tập trung các bài thi kết 

thúc HP 
835/TB-ĐHNT ngày 05/12/2019 Trường ĐHNT  

H16.16.03.03 Lấy ý kiến phản hồi trên NTU-Elearning https://elearning.ntu.edu.vn   

H16.16.03.04 Quy định công tác CVHT 1159/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2022 Trường ĐHNT  

H16.16.03.05 Quy định về trợ lý SV QĐ về Bí thư Đoàn Khoa Trường ĐHNT  

Tiêu chí 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá NH được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được CĐR. 

H16.16.04.01 Thông báo điểm sàn xét tuyển hằng năm Năm 2021-2022 Trường ĐHNT  

H16.16.04.02 Các thông báo xây dựng Rubric 
-  826/TB-ĐHNT ngày 29/11/2019; 

-  896/TB-ĐHNT ngày 28/12/2020. 
Trường ĐHNT  

H16.16.04.03 
Báo cáo hoạt động phát triển NHCHT đánh giá HP 

từ NH 2017-2018 đến NH 2021-2022 

Báo cáo số 30/BC-ĐBCLKT ngày 

18/11/2022 
Trường ĐHNT  

H16.16.04.04 Chuyển nhập điểm cho GV Mail thông báo chuyển quyền nhập điểm   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H16.16.04.05 Quy định hoạt động SHHT 512/QĐ-ĐHNT ngày 13/5/2021 Trường ĐHNT  

H16.16.04.06 
Các báo cáo kết quả lấy ý kiến SV về hoạt động GD 

của GV 
Năm 2019-2022 Trường ĐHNT  

H16.16.04.07 Sổ tay CTSV Hình chụp sổ tay Trường ĐHNT  

H16.16.04.08 
Mục tổng hợp CTSV trên trang wed Phòng 

CTCT&SV 

https://phongctsv.ntu.edu.vn/Tong-

hop-cong-tac-sinh-vien 
  

H16.16.04.09 Thống kê các trường hợp phúc khảo, khiếu nại điểm Năm 2018-2022   

 

TIÊU CHUẨN 17: CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học. 

H17.17.01.01 

QĐ v/v ban hành Quy chế CTSV đào tạo theo 

học chế tín chỉ hệ chính quy 
1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 Trường ĐHNT  

QĐ ban hành Quy chế đào tạo trình độ ĐH của 

Trường ĐHNT 
753/QĐ-ĐHNT ngày 13/8/2021 Trường ĐHNT  

H17.17.01.02 Kế hoạch CTSV NH (5 năm) 

510/KH.CTSV-ĐHNT ngày 

20/9/2018 

697/KH.CTSV-ĐHNT ngày 

16/10/2019 

568/KH.CTSV-ĐHNT ngày 

07/9/2020 

595/KH-ĐHNT ngày 21/9/2021 

840/KH-ĐHNT ngày 14/10/2022 

Trường ĐHNT  

H17.17.01.03 Lịch biểu CTSV NH 2021-2022, NH 2022-2023 Kèm theo Kế hoạch 595 ngày Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

21/9/2021; Kèm theo Kế hoạch 840 

ngày 14/10/2022 

H17.17.01.04 

QĐ ban hành Quy định Công tác CVHT Trường 

ĐHNT 
1159/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2022 Trường ĐHNT  

QĐ v/v Giao nhiệm vụ CVHT NH 2019-2020 1410/QĐ-ĐHNT ngày 04/11/2019 Trường ĐHNT  

QĐ v/v Giao nhiệm vụ CVHT đối với CB GD 1309/QĐ-ĐHNT ngày 26/10/2020 Trường ĐHNT  

QĐ v/v Giao nhiệm vụ CVHT năm 2022-2023 1399/QĐ-ĐHNT ngày 14/10/2022 Trường ĐHNT  

QĐ v/v điều chỉnh, bổ sung CVHT  1115/QĐ-ĐHNT ngày 22/10/2021 Trường ĐHNT  

H17.17.01.05 
Quy định về quy trình cảnh báo, dừng học/thôi 

học 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H17.17.01.06 

Hộp thư nhận xét góp ý về điều kiện học tập và sinh 

hoạt 

Hộp thư nhận xét và góp ý về hoạt động thí 

nghiệm, thực hành 

https://elearning.ntu.edu.vn/ Trường ĐHNT  

Thông báo v/v tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo 

Trường với SV NH 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021 

578/TB-ĐHNT ngày 25/10/2018 

785/TB-ĐHNT ngày 15/11/2019 

Gửi qua emai tới các đơn vị ngày 

09/12/2020 

737/TB-ĐHNT ngày 16/11/2021 

Trường ĐHNT  

Biên bản đối thoại năm 2018 đến năm 2022 

Ngày 11/11/2018 

Ngày 24/11/2019 

Ngày 12/12/2020 

Ngày 17/04/2022 

Trường ĐHNT  

H17.17.01.07 
Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên trường học NH 2017-2018, 2020-2021 

Ngày 12/6/2018 

Ngày 30/6/2019 
Trường ĐHNT  

H17.17.01.08 
Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện 

Kết quả rèn luyện 

http:// phongctsv.ntu.edu.vn/Van-

ban-Bieu-mau/Bieu-mau 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

 https://qldt.ntu.edu.vn/quanly/diem 

H17.17.01.09 

Khảo sát mức độ hài lòng của NH và kết quả đạt 

được trong quá trình học được đánh giá hàng 

năm qua khảo sát của Phòng ĐBCL&KT 

https://sinhvien.ntu.edu.vn/quanly/d

anhgiahocphan 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 17.2 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

H17.17.02.01 

QĐ v/v thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV 1126/QĐ-ĐHNT ngày 03/11/2014 Trường ĐHNT  

NQ về việc quy định chức năng của đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường ĐHNT 
20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 Trường ĐHNT  

H17.17.02.02 Quy định CVHT, giao nhiệm vụ CVHT File tổng hợp Trường ĐHNT  

H17.17.02.03 

Tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng (báo cáo) 
https://phongctsv.ntu.edu.vn/Tong-

hop-cong-tac-sinh-vien 
Trường ĐHNT  

Báo cáo Tổng kết CTSV NH 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022 

637/BC-ĐHNT ngày 29/9/2020 

831/BC-ĐHNT ngày 17/12/2021 

839/BC-ĐHNT ngày 11/10/2022 

Trường ĐHNT  

Lịch chào cờ 
https://canbo.ntu.edu.vn/SCD/SuKie

n 
Trường ĐHNT  

H17.17.02.04 

Các hoạt động hướng nghiệp, các cuộc thi học 

thuật 

Các cuộc thi của Khoa CNTT 

File tổng hợp 

Tờ trình ngày 30/11/202 

File tổng hợp 

Trường ĐHNT 

 
 

Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch và hỗ trợ kinh 

phí cho SV và GV tham gia cuộc thi ERP sim 

Student Competition ẠP cup 2022 

03/TTr-KTTC ngày 14/3/2022 Trường ĐHNT  

Các cuộc thi của khoa Điện điện tử 

https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-

tuc/n/cuoc-thi-thiet-ke-mach-dien-tu-

lan-1-nam-2021 

https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-

tuc/n/cuoc-thi-thiet-ke-mach-dien-tu-

Trường ĐHNT  

https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-tuc/n/cuoc-thi-thiet-ke-mach-dien-tu-lan-1-nam-2021
https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-tuc/n/cuoc-thi-thiet-ke-mach-dien-tu-lan-1-nam-2021
https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-tuc/n/cuoc-thi-thiet-ke-mach-dien-tu-lan-1-nam-2021
https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-tuc/n/cuoc-thi-thiet-ke-mach-dien-tu-lan-2
https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-tuc/n/cuoc-thi-thiet-ke-mach-dien-tu-lan-2
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

lan-2 

https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-

tuc/n/cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-lan-4 

Các cuộc thi của Khoa KTGT 

Tờ trình ngày 29/10/2021 

Tờ trình ngày 01/4/2022 

Tờ trình ngày 08/4/2022 

Tờ trình ngày 09/4/2022 

Trường ĐHNT  

Cuộc thi của Đoàn TN Trường 

18/CV-ĐTN ngày 15/10/2021 

Kết quả báo cáo công tác Đoàn hội 

các NH 

Trường ĐHNT  

H17.17.02.05 
Mở lớp hỗ trợ học ĐH, lịch bồi dưỡng các HP đại 

cương 

https://www.facebook.com/Clbdcpto.NT

U?gidzl=NlmhN2iewdnVvIjPAJxkSbpa

ALCoCEWcGUHw13OpioyKv2LTOs

6mBKRX9GSnOEHmHkOcKJb0u_0J

B2tjUm 

Trường ĐHNT  

H17.17.02.06 Tổ chức các lớp học kỹ năng 

43/TB-QHDN ngày 10/9/2018 

09/TB-QHDN ngày 05/3/2019 

31/TB-QHDN ngày 22/5/2019 

19/TB-QHDN ngày 29/6/2020 

37/TB-QHDN ngày 25/5/2021 

44/TB-HTVL ngày 05/9/2022 

Trường ĐHNT  

H17.17.02.07 
Trao học bổng 

Hỗ trợ từ ngân sách Trường (QĐ hỗ trợ) 

-  48/TB-QHDN ngày 24/9/2018 

- 41/Ttr-QHDN ngày 21/8/2019 

-  70/TB-QHDN ngày 08/10/2019 

- 68/Ttr-QHDN ngày 08/10/2019 

-  26/TB-QHDN ngày 24/7/2020 

-  31/TB-QHDN ngày 03/9/2020 

-  34/TB-QHDN ngày 09/10/2020 

- 39/Ttr-QHDN ngày 22/10/2020 (kèm 

Trường ĐHNT  

https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-tuc/n/cuoc-thi-thiet-ke-mach-dien-tu-lan-2
https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-tuc/n/cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-lan-4
https://khoaddt.ntu.edu.vn/tin-tuc/n/cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-lan-4
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

danh sách) 

-  56/Ttr-QHDN ngày 17/12/2021 

-  05/Ttr-QHDN ngày 09/3/2022 

-  64/Ttr-HTVL ngày 03/10/2022 

Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám sát người học được rà soát. 

H17.17.03.01 Công tác đối thoại với SV File tổng hợp Trường ĐHNT  

H17.17.03.02 Kế hoạch cải tiến các hoạt động sau kiểm định Thông báo kế hoạch Trường ĐHNT  

H17.17.03.03 Biên bản gặp gỡ SV yếu kém Tổng hợp biên bản của các lớp Trường ĐHNT  

H17.17.03.04 

Báo cáo tổng kết các hoạt động hỗ trợ 

Báo cáo Công tác hỗ trợ SV do ảnh 

hưởng dịch Covid-19,  724/BC-

ĐHNT ngày 11/11/2021 

Trường ĐHNT  

Thống kê kết quả học tập, rèn luyện Bảng thống kê Trường ĐHNT  

Các QĐ học vụ 

627/QĐ-ĐHNT ngày 22/06/2020. 

1394/QĐ-ĐHNT ngày 16/11/2020. 

1414/QĐ-ĐHNT ngày 20/11/2020. 

424/QĐ-ĐHNT ngày 19/4/2021. 

461/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2021. 

462/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2021. 

1117/QĐ-ĐHNT ngày 22/10/2021. 

1166/QĐ-ĐHNT ngày 03/11/2021. 

1167/QĐ-ĐHNT ngày 03/11/2021. 

514/QĐ-ĐHNT ngày 04/5/2022. 

515/QĐ-ĐHNT ngày 04/5/2022. 

516/QĐ-ĐHNT ngày 04/5/2022. 

1418/QĐ-ĐHNT ngày 19/10/2022. 

Trường ĐHNT  

H17.17.03.05 Kết quả tham gia BHYT Bảng thống kê Trường ĐHNT  



136 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám sát NH được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài 

lòng của các bên liên quan. 

H17.17.04.01 Hỗ trợ người học qua trang quản lý đào tạo https://qldt.ntu.edu.vn/ Trường ĐHNT  

H17.17.04.02 Thông báo đóng tiền qua tài khoản ngân hàng 

324/ĐHNT-KHTC ngày 06/5/2021. 

1413/QĐ-ĐHNT ngày 18/10/2022. 

36/TB-ĐHNT ngày 04/11/2022 

977/TB-ĐHNT ngày 16/11/2022. 

Trường ĐHNT  

H17.17.04.03 

Các CLB: 

- QĐ thành lập CLB ngành CBTS 

- Hoạt động của CLB ngành CNTP 

1094/QĐ-ĐHNT ngày 24/10/2014 Trường ĐHNT  

Các cuộc thi của SV Thông báo Trường ĐHNT  

H17.17.04.04 Thông báo khuyến khích SV NCKH 1024/KH-ĐHNT ngày 30/11/2022 Trường ĐHNT  

H17.17.04.05 
Hoạt động của ĐTN tổ chức bồi dưỡng hỗ trợ 

cho SV học tập 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H17.17.04.06 

Cập nhật nâng cấp phần mềm: 

- Thông báo triển khai áp dụng phần mềm quản 

lý đào tạo mới 

- Hợp đồng bổ sung phần mềm thanh toán học 

phí qua ngân hàng 

410/TB-ĐHNT ngày 17/7/2017. 

77/2021/HĐ-CNPM-PM. 

 

Trường ĐHNT  

H17.17.04.07 
Hỗ trợ kỹ năng: Các lớp kỹ năng 

Các CLB 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H17.17.04.08 

Hỗ trợ tài chính của Trường, Hội khuyến học:  

- Thống kê tiền tài trợ, tờ trình hỗ trợ người học, 

thông báo hỗ trợ SV, kết quả. 

- SV kẹt lại Trường 

- Thăm tết gia đình SV 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H17.17.04.09 
TT.HTVL&KN tổ chức nhiều hội thảo, 

workshop về tâm lý cho SV: báo cáo tổng kết, 
File tổng hợp Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

hình ảnh 

H17.17.04.10 Ngày hội việc làm: thông báo, kết quả File tổng hợp Trường ĐHNT  

H17.17.04.11 

- Tờ trình bổ sung nguồn học liệu, báo chí từ năm 

2018-2021 

- QĐ phê duyệt chủ trương mua sắm tài liệu phục 

vụ công tác đào tạo và NCKH NH 2021-2022 

Từ năm 2018-2021 

835/QĐ-ĐHNT ngày15/7/2022 
Trường ĐHNT  

Dịch vụ căngtin, nhà xe, khu vệ sinh, KTX, nhà 

tập của nhà trường được nâng cấp cải thiện đáp 

ứng nhu cầu của NH.  

- Biên bản nghiệm thu sửa chữa sàn nhà thi đấu 

đa năng_5 

- QĐ sửa chữa KTX K8_851 

- Hợp đồng sửa chữa sân cỏ nhân tạo_09 

- QĐ lựa chọn nhà thầu sửa chữa K3_737 

- QĐ lựa chọn nhà thầu sửa chữa G7, A2_511 

- QĐ lựa chọn nhà thầu sửa chữa K2_1549 

- QĐ lựa chọn nhà thầu bổ sung trang thiết bị 

(V.CNSHMT)_1125 

- QĐ lựa chọn nhà thầu bổ sung trang thiết bị 

(K.CK) 1403 

- QĐ phê duyệt kinh phí bổ sung G5, G6_34 

- QĐ lựa chọn nhà thầu: khu tự học…SĐH, A1, 

nhà xe K4_1226 

- QĐ lựa chọn nhà thầu: G4_1157 

-  5/NTNBHTĐVSD ngày 

06/01/2020. 

-  851/QĐ-ĐHNT ngày 21/7/2022 

-  09/2022/HĐXD/ĐHNT-PĐ 

-  737/QĐ-ĐHNT ngày 27/6/2022 

-  511/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 

-  1549/QĐ-ĐHNT ngày 18/11/2022 

-  1125/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2021 

-  1403/QĐ-ĐHNT ngày 24/12/2021 

34/NQ-ĐHNT ngày 13/7/2022 

-  1226/QĐ-ĐHNT ngày 05/10/2020 

-  1157/QĐ-ĐHNT ngày 01/11/2021 

Trường ĐHNT  

Đường truyền internet và hệ thống wifi của nhà 

trường được nâng cấp đáp ứng nhu cầu của NH 

- CV xin phê duyệt thực hiện hợp tác_460 

- QĐ phê duyệt báo cáo nâng cấp hệ thống hạ 

460/ĐHNT-HTQT ngày 15/6/2022 

1106/QĐ-ĐHNT  ngày 19/10/2021 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

tầng mạng 1106 

H17.17.04.12 Quy chế rèn luyện, phiếu rèn luyện File tổng hợp Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 18: QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán 

bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu 

H18.18.01.01 

1.  1180 về việc thành lập HĐ KH&ĐT Trường 

ĐHNT nhiệm kỳ 2016-2021 

2. QĐ số 1345 về việc ban hành quy định tổ chức 

và hoạt động của HĐ KH&ĐT Trường ĐHNT  

3. NQ số1432 về tổ chức bộ máy đợn vị thuộc và 

trực thuộc Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2020-2025 

4. NQ số 20 về quy định chức năng của đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 

5. QĐ số 500 về việc ban hành Quy định nhiệm 

vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Trường Đại học Nha Trang 

6. QĐ số 863 về việc thành lập HĐ Khoa, HĐ 

Viện tại Trường ĐHNT  

7. QĐ số 697/QĐ-ĐHNT về việc thành lập HĐ 

KH&ĐT trường ĐH Nha Trang 

8. QĐ số 855/QĐ-ĐHNT về việc kiện toàn HĐ 

KH&ĐT trường ĐH Nha Trang 

1.  1180/QĐ-ĐHNT ngày 22/11/2017 

2.  1345/QĐ-ĐHNT ngày 22/12/2017 

3. 1432/NQ-ĐHNT ngày 31/12/2021 

4.  20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2020 

5.  500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 

6.  863/QĐ-ĐHNT ngày 26/7/2022 

7. 697/QĐ-ĐHNT ngày 20/6/2022 

8. 855/QĐ-ĐHNT ngày 22/07/2022 

Trường ĐHNT   

H18.18.01.02 1. QĐ số 1281 về việc phân công công tác của Hiệu 1.  1281/QĐ-ĐHNT ngày 16/9/2022 Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

trường và các phó Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 

2. QĐ số 437 về việc phân công công tác của Hiệu 

trường và các phó Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 

3. QĐ số 981 về việc phân công công tác của Hiệu 

trường và các phó Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2016-2021 

4. QĐ số 1129 về việc sửa đổi, bổ sung phân công 

công tác của Hiệu trường và các phó Hiệu trưởng, 

nhiệm kỳ 2016-2021 

2.  437/QĐ-ĐHNT ngày 18/4/2022 

3.  981/QĐ-ĐHNT ngày 21/8/2019 

4.  1129/QĐ-ĐHNT ngày 20/9/2018 

H18.18.01.03 

1. QĐ số 09 ban hành quy trình quản lý nhiệm vụ 

KHCN 

2. QĐ số 1302 ban hành quy trình đề xuất nhiệm 

vụ khoa học các cấp 

3. QĐ số 1258 ban hành quy định về quản lý đề tài 

KHCN cấp trường 

4. QĐ số 1658 ban hành quy định về hoạt động 

KHCN SV trong Trường ĐHNT 

1.  09/QĐ-ĐHNT ngày 5/1/2013 

2.  1302/QĐ-ĐHNT ngày 10/12/2014 

3.  1258/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2015 

4.  1658/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

19/12/2011 

Trường ĐHNT   

H18.18.01.04 

1. Thông báo xây dựng đề xuất, tuyển chọn nhiệm 

vụ KHCN từ năm 2018 đến năm 2022 

2. Tờ trình phê duyệt danh mục đề tài cấp Trường, 

SV từ năm 2018 đến năm 2022 

3. Hợp đồng thực hiện đề tài cấp Trường, SV từ 

năm 2018 đến năm 2022 

1. Các thông báo xây dựng đề xuất, tuyển 

chọn nhiệm vụ KHCN từ năm 2018 đến 

năm 2022 

2. Tờ trình phê duyệt danh mục đề tài cấp 

Trường, SV từ năm 2018 đến năm 2022 

3. Hợp đồng thực hiện đề tài cấp Trường, 

SV từ năm 2018 đến năm 2022 

Trường ĐHNT   

Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và 

nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 

H18.18.02.01 

1. NQ số 17 ban hành Kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực 

KHCN và ĐMST 

2. NQ 1038 ban hành CLPT Trường ĐHNT đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

1.  17/NQ-ĐHNT ngày 06/4/2022 

2. 1038/NQ-ĐHNT ngày 06/10/2021 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.02.02 

1. QĐ số 1136 thành lập nhóm nghiên cứu về phát 

triển và GD thực phẩm chức năng 

2. QĐ số 356 thành lập nhóm nghiên cứu về quản 

lý kinh tế và phát triển kinh tế xã hội  

3. QĐ số 375 thành lập nhóm nghiên cứu về thiết 

kế, chế tạo thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa phục 

vụ ngành thủy sản 

4. QĐ số 377 thành lập nhóm nghiên cứu về thu 

nhận và ứng dụng các sản phẩm giá trị gia tăng từ 

phế liệu thủy sản 

5. QĐ số 395 thành lập nhóm nghiên cứu về 

nghiên cứu sản xuất giống và phát triển nuôi các 

đối tượng thủy sản nước mặn, lợ 

6. QĐ số 543 thành lập nhóm nghiên cứu thủy 

sinh học ứng dụng  

7. QĐ số 544 thành lập nhóm nghiên cứu về kỹ 

thuật cơ khí động lực  

8. QĐ số 545 thành lập nhóm nghiên cứu về kinh 

tế và kinh doanh 

1.  1136/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2017 

2.  356/QĐ-ĐHNT ngày 05/4/2028 

3.  375/QĐ-ĐHNT ngày 09/4/2018 

4.  377/QĐ-ĐHNT ngày 09/4/2018 

5.  395/QĐ-ĐHNT ngày 11/4/2018 

6.  543/QĐ-ĐHNT ngày 02/5/2018 

7.  544/QĐ-ĐHNT ngày 02/5/2018 

8.  545/QĐ-ĐHNT ngày 02/5/2018 

Trường ĐHNT  

H18.18.02.03 

1. QĐ Số 401 ban hành Quy định về đầu tư phát 

triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN 

trong Trường ĐHNT 

2. QĐ Số 403 ban hành Quy định về hoạt động 

KHCN trong Trường ĐHNT 

1.  401/QĐ-ĐHNT ngày 22/4/2015 

2.  403/QĐ-ĐHNT ngày 24/4/2015 
Trường ĐHNT  

H18.18.02.04 
Các đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp 

Bộ, tỉnh và tương đương 

1. Hợp đồng thực hiện đề tài cấp Nhà 

nước, Bộ, tỉnh từ năm 2018 đến năm 2022 

2. Hợp đồng nghiên cứu, CGCN với 

các cơ sở trong, ngoài nước từ năm 

2018 đến năm 2022 

3. QĐ phê duyệt đề tài cấp Nhà nước, 

Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Bộ, tỉnh và đề tài cấp Trường, SV từ 

năm 2018 đến năm 2022 

4. Hợp đồng thực hiện đề tài cấp Nhà 

nước, Bộ, tỉnh và đề tài cấp Trường, 

SV từ năm 2018 đến năm 2022 

H18.18.02.05 
Các đề tài, nhiệm vụ KHCN hợp tác với nước 

ngoài 

Thống kê chương trình, dự án có yếu 

tố nước ngoài thực hiện tại Trường 

ĐHNT (Từ năm 1997 đến 8/2022) 

Trường ĐHNT   

H18.18.02.06 Hợp đồng thực hiện đề tài NCKH cho các đơn vị 

- Hợp đồng thực hiện đề tài cấp Trường, 

SV từ năm 2018 đến năm 2022 

- Biên bản đánh giá, nghiệm thu đề tài 

NCKH từ năm 2018 đến năm 2022 

Trường ĐHNT   

Tiêu chí 18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu. 

H18.18.03.01 

1. NQ đại hội Đảng bộ Trường ĐHNT nhiệm kỳ 

2020-2025;  

2. Chương trình số 09-Chương trình hành động 

thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ Trường ĐHNT 

nhiệm kỳ 2020-2025;  

3. NQ số 37 ban hành nhiệm vụ trọng tâm NH 

2022-2023;  

4. Thông báo số 991 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm NH 2022-2023 

1. NQ Đại hội Đảng bộ Trường 

ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025; 

2.   09-CTr/ĐU ngày 16/9/2021 

3.  37/NQ-ĐHNT ngày 15/9/2022 

4.   991/TB-ĐHNT ngày 18/11/2022 

Trường ĐHNT  

H18.18.03.02 
Thống kê bài báo đăng trên tạp chí KHCN trong 

nước và quốc tế từ năm 2017-2022 

1. Danh sách bài báo đã công bố năm 

2017-2018 

2. Danh sách bài báo đã công bố năm 

2018-2019 

3. Danh sách bài báo đã công bố năm 

2019-2020 

4. Danh sách bài báo đã công bố năm 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

2020-2021 

5. Danh sách bài báo đã công bố năm 

2021-2022 

H18.18.03.03 
Báo cáo tổng kết thực hiện NQ Hội nghị CBVC 

NH từ năm 2018-2022 

1. Báo cáo tổng kết thực hiện NQ Hội 

nghị CBVC NH năm 2017-2018 

2. Báo cáo tổng kết thực hiện NQ Hội 

nghị CBVC NH 2018-2019 

3. Báo cáo tổng kết thực hiện NQ Hội 

nghị CBVC NH 2019-2020 

4. Báo cáo tổng kết thực hiện NQ Hội 

nghị CBVC NH 2020-2021 

5. Báo cáo tổng kết thực hiện NQ Hội 

nghị CBVC NH 2021-2022 

Trường ĐHNT  

Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học. 

H18.18.04.01 

Bảng tổng hợp ý kiến của CBVC do Phòng TC-

NS, BCH Công đoàn trường và Thường trực Hội 

nghị CBVC gửi và Bảng tổng hợp ý kiến góp ý 

của người học do Phòng CTCTSV gửi từ năm 

2018-2022 

1. Tổng hợp ý kiến góp ý về kết quả 

thực hiện NQ hội nghị CBVC  NH 

2017 - 2018 và dự kiến nhiệm vụ công 

tác trọng tâm  NH 2018 – 2019. 

2. Phân công chuẩn bị ý kiến trả lời 

hội nghị CBVC 

kèm theo  : 701/TB-ĐHNT ngày 17 

tháng 10 năm 2019 

3. Bảng tổng hợp ý kiến góp ý/đề 

xuất/kiến nghị của các đơn vị trong 

HN tổng kết  NH 2019 – 2020 

4. Tổng hợp ý kiến tại hội nghị CBVC 

của các đơn vị  NH 2021 – 2022 

5. Tổng hợp ý kiến của VC, NLĐ tại 

hội nghị tổng kết  NH 2021 - 2022 cấp 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

đơn vị và ý kiến đối thoại với hiệu 

trưởng 

6. Ý kiến phản hồi của SV 2017-2022 
 

TIÊU CHUẨN 19: QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ 
 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

 

Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán 

bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu. 

H19.19.01.01 

1. QĐ số 100 về việc Ban hành quy định chức năng 

nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNT 

2. QĐ số 500 về việc ban hành Quy định nhiệm 

vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Trường Đại học Nha Trang 

3. QĐ Số 1677 ban hành Quy định về hoạt động 

sở hữu trí tuệ 

1.  100/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2018 

2.  500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 

3.  1677/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

26/12/2011 

Trường ĐHNT   

H19.19.01.02 

1. QĐ số 500 về việc ban hành Quy định nhiệm 

vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Trường Đại học Nha Trang 

2. QĐ Số 1677 ban hành Quy định về hoạt động 

sở hữu trí tuệ 

1.  500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 

2.  1677/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

26/12/2011 

Trường ĐHNT   

H19.19.01.03 

1. QĐ số 1281 về việc phân công công tác của Hiệu 

trường và các phó Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 

2. QĐ số 437 về việc phân công công tác của Hiệu 

trường và các phó Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 

3. QĐ số 981 về việc phân công công tác của Hiệu 

trường và các phó Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2016-2021 

4. QĐ số 1129 về việc sửa đổi, bổ sung phân công 

1.  1281/QĐ-ĐHNT ngày 16/9/2022 

2.  437/QĐ-ĐHNT ngày 18/4/2022 

3.  981/QĐ-ĐHNT ngày 21/8/2019 

4.  1129/QĐ-ĐHNT ngày 20/9/2018 

5.  1677/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

26/12/2011 

Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

 

công tác của Hiệu trường và các phó Hiệu trưởng, 

nhiệm kỳ 2016-2021 

5. QĐ Số 1677 ban hành Quy định về hoạt động 

sở hữu trí tuệ 

H19.19.01.04 
Chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện đề 

tài các cấp 
File tổng hợp Trường ĐHNT   

H19.19.01.05 

1. QĐ Số 1677 ban hành Quy định về hoạt động sở 

hữu trí tuệ 

2. QĐ số 1263 về việc ban hành quy định kiểu trích 

dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo tại Trường 

ĐHNT 

1.  1677/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

26/12/2011 

2.  1263/QĐ-ĐHNT ngày 30/9/2019 

Trường ĐHNT  

H19.19.01.06 
Biên bản họp HĐ đánh giá nghiệm thu kết quả thực 

hiện nhiệm vụ với các địa phương từ năm 2018-2022 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai. 

H19.19.02.01 

1. Danh mục sáng chế của Trường ĐHNT từ năm 

2018 đến năm 2022 

2. Danh mục đề tài các cấp từ năm 2018 đến năm 

2022 

1. Danh mục sáng chế của Trường 

ĐHNT từ năm 2018 đến năm 2022 

2. Danh mục đề tài các cấp từ năm 

2018 đến năm 2022 

Trường ĐHNT  

Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện. 

H19.19.03.01 

1. Danh mục sáng chế của Trường ĐHNT từ năm 

2018 đến năm 2022 

2. Báo cáo gửi Bộ GDĐT phục vụ cấp kinh phí 

KHCN từ năm 2018 đến năm 2022 có nội dung 

thống kê tài sản trí tuệ 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng. 

H19.19.04.01 
1. QĐ Số 09 ban hành Quy trình quản lý nhiệm vụ 

KHCN 

1.  09/QĐ-ĐHNT ngày 05/01/2013 

2.  1258/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2015 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

 

2. QĐ số 1258 ban hành Quy định về quản lý đề tài 

KHCN cấp Trường  

3. QĐ số 1658 ban hanh Quy định về hoạt động 

NCKH của SV trong Trường ĐHNT  

4. Hợp đồng thực hiện đề tài cấp Bộ, Trường, SV có 

nội dung yêu cầu về giao nộp sản phẩm nghiên cứu 

5. Biên bản bàn giao sản phẩm của đề tài 

3.  1658/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

19/12/2011 

4. Hợp đồng thực hiện đề tài cấp Bộ, 

Trường, SV có nội dung yêu cầu về 

giao nộp sản phẩm nghiên cứu 

5. Biên bản bàn giao sản phẩm của đề tài 

 

TIÊU CHUẨN 20: HỢP TÁC VÀ ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu 

nghiên cứu. 

H20.20.01.01 

1. CLPT Trường ĐHNT đến năm 2030, TN đến 

năm 2045 (1038/NQ-ĐHNT ngày 6/10/2021);  

2. Kế hoạch thực hiện CLPT Trường ĐHNT giai 

đoạn 2021-2025 về lĩnh vực KHCN và ĐMST;  

3. Kế hoạch thực hiện CLPT Trường ĐHNT giai 

đoạn 2021-2025 về hoạt động HTQT; 

4. Biên bản hợp tác, ghi nhớ thoả thuận giữa 

Trường ĐHNT với các đơn vị đối tác công ty, DN;  

5. QĐ 1162 – Đề án HTĐN Trường ĐHNT giai 

đoạn 2016-2021 (29/12/2016) 

1. NQ 1038/NQ-ĐHNT ngày 6/10/2021 

2. Kế hoạch thực hiện CLPT Trường 

ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực 

KHCN và ĐMST; 

3. Kế hoạch thực hiện CLPT Trường 

ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về hoạt 

động HTQT; 

4. Biên bản hợp tác, ghi nhớ thoả thuận 

giữa Trường ĐHNT với các đơn vị đối 

tác công ty, DN; 

5. QĐ 1162 – Đề án HTĐN Trường 

ĐHNT giai đoạn 2016-2021 

(29/12/2016) 

Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H20.20.01.02 

1. CLPT Trường ĐHNT đến năm 2030, TN đến 

năm 2045 (1038/NQ-ĐHNT ngày 6/10/2021);  

2. NQ 17 ban hành kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực 

KHCN và ĐMST;  

3. NQ 18 ban hành kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về hoạt động 

HTQT;  

4. QĐ 1162 – Đề án HTĐN Trường ĐHNT giai 

đoạn 2016-2021 (29/12/2016) 

1. 1038/NQ-ĐHNT ngày 6/10/2021 

2. 17/NQ-ĐHNT ngày 06/04/2022 

3. 18/NQ-ĐHNT ngày 06/04/2022 

4. 1162/QĐ-ĐHNT ngày 29/12/2016 

Trường ĐHNT   

H20.20.01.03 

1. QĐ 72 Quy định công tác HTQT Trường 

ĐHNT. 

2. QĐ 448 ban hành Quy định nguyên tắc, thẩm 

quyền, quy trình kí kết các ghi nhớ/thoả thuận hợp 

tác với các đối tác trong và ngoài nước tại Trường 

ĐH Nha Trang 

3. QĐ 696 ban hành quy định về quản lý hoạt 

động HTQT tại Trường ĐH Nha Trang 

4. Thông báo kết quả rà soát đề án đẩy mạnh 

HTĐN 2016-2021 và các nhiệm vụ cần triển khai 

1.  72/QĐ-ĐHNT ngày 7/2/2012 

2.  448/QĐ-ĐHNT ngày 15/5/2020. 

3.  696/QĐ-ĐHNT ngày 20/6/2022. 

4. 866/QĐ-ĐHNT ngày 15/12/2020 

 

Trường ĐHNT   

H20.20.01.04 

1. NQ 17 ban hành kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực 

KHCN và ĐMST 

2. NQ 18 ban hành kế hoạch thực hiện CLPT 

Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về hoạt động 

HTQT 

1. 17/NQ-ĐHNT ngày 06/04/2022 

2. 18/NQ-ĐHNT ngày 06/04/2022 

 

Trường ĐHNT 
  

  

Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu. 

H20.20.02.01 
Nhà trường ban hành thông báo xây dựng kế 

hoạch KHCN hằng năm 

Kế hoạch KHCN năm 2018-2022 

 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H20.20.02.02 

1. CV 79 báo cáo công tác HTQT giai đoạn 2016-

2021 

2. Kế hoạch hoạt động đối ngoại các năm 2018-

2022 

1. CV 79/ĐHNT-HTĐN ngày 

15/02/2022 

2. Kế hoạch hoạt động đối ngoại các năm 

2018-2022 

Trường ĐHNT  

H20.20.02.03 

1. Danh sách các đối tác đã ký kết ghi nhớ/thỏa 

thuận hợp tác với Nhà trường;  

2. Tờ trình phê duyệt chủ trương thực hiện các dự 

án quốc tế về hợp tác nghiên cứu các năm 2018-

2022 

1. Danh sách các đối tác đã ký kết ghi 

nhớ/thỏa thuận hợp tác với Nhà trường; 

2. Tờ trình phê duyệt chủ trương thực 

hiện các dự án quốc tế về hợp tác nghiên 

cứu các năm 2018-2022 

Trường ĐHNT  

H20.20.02.04 

1. Danh sách đoàn ra liên quan đến các dự án hợp 

tác nghiên cứu năm 2018-2022;  

2. Danh mục các hội thảo hội nghị,  

3. Danh mục đoàn vào đoàn ra, các phòng LAB 

4. Các đề tài nghiên cứu chung với các đối tác... 

2018-2022 

1. Danh sách đoàn ra liên quan đến các 

dự án hợp tác nghiên cứu năm 2018-

2022; 

2. Danh mục các hội thảo hội nghị, 

3. Danh mục đoàn vào đoàn ra, các 

phòng LAB 

4. Các đề tài nghiên cứu chung với các 

đối tác... 2018-2022 

Trường ĐHNT  

H20.20.02.05 
QĐ giao kế hoạch kinh phí KHCN các năm 2018-

2022 

QĐ giao kế hoạch kinh phí KHCN các 

năm 2018-2022 
Trường ĐHNT  

H20.20.02.06 

1. Các hợp đồng hợp tác NCKH và CGCN các 

năm 2018-2022 

2. Danh sách bài báo đã công bố năm 2018-2022 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H20.20.02.07 

1. Danh mục các thỏa thuận tài trợ, hợp đồng tài 

trợ của các đối tác 

2. Danh sách các hội nghị/hội thảo đồng tổ chức từ 

năm 2018-2022 

 

File tổng hợp 

Trường ĐHNT 

 
 

Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được triển khai thực hiện.  

H20.20.03.01 
1. NQ số 1342 về tổ chức bộ máy đơn vị thuộc và 

trực thuộc Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2020-2025 

1. 1342/NQ-ĐHNT ngày 31/12/2021 

2. 20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2020 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

2. NQ số 20 quy định về chức năng của đơn vị 

thuộc và trực thuộc trường ĐHNT 

3. QĐ số 500 về việc ban hành quy định nhiệm vụ, 

quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc 

trường ĐHNT 

4. QĐ số 696 Quy định về Quản lý hoạt động 

HTQT tại Trường ĐHNT 

3. 500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 

4. 696/QĐ-ĐHNT ngày 20/6/2022  

H20.20.03.02 
Báo cáo rà soát hoạt động HTQT 6 tháng đầu năm 

và cả năm từ 2018-2022 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H20.20.03.03 

1. Báo cáo rà soát hoạt động HTQT 6 tháng đầu 

năm và cả năm từ 2018-2022 

2. Thông báo xây dựng kế hoạch HTQT các năm 

2018-2022 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

Tiêu chí 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu. 

H20.20.04.01 Danh mục MoU hết hạn File danh mục Trường ĐHNT  

H20.20.04.02 
Danh mục MoU với các đối tác mới từ năm 2018-

2022 
File danh mục Trường ĐHNT  

H20.20.04.03 
Danh mục các đề tài nghiên cứu phối hợp với các 

đối tác đã ký kết MoU 
File danh mục Trường ĐHNT  

H20.20.04.04 
Bảng kê kinh phí các đề tài do đối tác hỗ trợ 2018-

2022 
Bảng kinh phí Trường ĐHNT  

H20.20.04.05 Danh mục các đề tài do đối tác hỗ trợ 2018-2022 File danh mục Trường ĐHNT  
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TIÊU CHUẨN 21: KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 

H21.21.01.01 

Tư vấn hỗ trợ việc làm cho SV gồm: 

1.Các thông báo ngày hội tuyển dụng việc làm 

2.Danh sách SV cần TT hỗ trợ giới thiệu việc làm, 

thực hành thực tập 

1. 44/TB-QHDN ngày 11/9/2018 

-  18/TB-QHDN ngày 11/4/2019 

-  44/TB-QHDN ngày 27/8/2019 

-  25/TB-QHDN ngày 18/4/2022 

-  45/TB-HTVL ngày 15/9/2022 

2.Google form đăng ký của SV cần 

TT hỗ trợ 

https://forms.gle/39WLuUrcTSqhMn

Sx9 

 

 

Trường ĐHNT 
  

H21.21.01.02 Kế hoạch PVCĐ  NH 2022-2023 16/KH-HTVL ngày 12/01/2023 Trường ĐHNT 
  

  

H21.21.01.03 Kế hoạch của Phòng KHCN hàng năm File kế hoạch Trường ĐHNT   

H21.21.01.04 
Báo cáo tổng kết hàng năm của phòng HTQT 

(phần dự kiến Kế hoạch của Phòng HTQT hàng năm)  
File báo cáo Trường ĐHNT   

H21.21.01.05 Các thông báo ngày hội tuyển dụng việc làm 

1. 44/TB-QHDN ngày 11/9/2018 

2. 18/TB-QHDN ngày 11/4/2019 

3. 44/TB-QHDN ngày 27/8/2019 

4. 25/TB-QHDN ngày 18/4/2022 

5. 45/TB-HTVL ngày 15/9/2022 

Trường ĐHNT   

H21.21.01.06 

1.Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên hằng năm 

2.Kế hoạch thanh niên tình nguyện 

3.Hiến máu nhân đạo 

1. 10-KH/ĐTN ngày 20/10/2018; 03-

KH/ĐTN ngày 20/9/2019; 09-Ctr/ĐTN 

ngày 02/11/2020; 29/KH-ĐTN ngày 

31/10/2021; 30-KH/ĐTN ngày 19/10/2022 

2. 01-KH/ĐTN ngày 05/01/2022;  

3. 49-TTr/ĐTN ngày 22/11/2022 

Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H21.21.01.07 
Kế hoạch các chương trình Mùa Hè Xanh tình 

nguyện 

1. 05-KH-HSV, ngày 15/6/2020 

2. 10-KH/ĐTN, ngày 15/7/2021 

3. 10-KH/ĐTN, ngày 14/6/2020 

4. 11-KH/ĐTN, ngày 12/6/2019 

5. 06/KH-ĐTN, ngày 03/7/2018 

Trường ĐHNT   

H21.21.01.08 

1.Biên bản hợp tác giữa Sở GDĐT tỉnh Khánh 

Hoà với Trường ĐHNT 

2. Kết luận Cuộc họp giữa Trường ĐHNT và Sở 

GDĐT tỉnh Khánh Hoà 

3. Biên bản hợp tác giữa Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk 

với Trường ĐHNT 

4. Biên bản hợp tác giữa Sở GDĐT tỉnh Phú Yên 

với Trường ĐHNT 

5.Biên bản hợp tác giữa Trường ĐHNT và HĐ Anh 

1.Ngày 16/4/2018 

2.Ngày 27/8/2019 

3.Ngày 24/5/2022 

4.Ngày 31/7/2022 

5.Ngày 10/02/2020 

1.Sở GDĐT 

tỉnh Khánh 

Hoà, Trường 

ĐHNT, Sở 

GDĐT tỉnh 

Đắk lắk, Sở 

GDĐT tỉnh Phú 

Yên, HĐ Anh 

Việt Nam 

 

Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện. 

H21.21.02.01 
Ưu tiên xét kết nạp Đảng cho CB, GV, SV tích 

cực tham gia các hoạt động đoàn thể 

1. 02-HD/ĐU, ngày 21/01/2016 

2. 03-HD/ĐU, ngày 21/9/2021 
Trường ĐHNT  

H21.21.02.02 

Các chương trình: Hiến máu nhân đạo, Công trình 

thanh niên tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, Vầng 

trăng yêu thương 

1. 49-TTr/ĐTN, ngày 22/11/2022 

2. 10-KH/HSV, ngày 20/6/2022 

3. 12-KH/HSV, ngày 02/6/2021 

4. 05-KH/HSV, ngày 15/6/2020 

Trường ĐHNT   

H21.21.02.03 Chuyến xe Xuân yêu thương 

1. 04/TB-QHDN ngày 15/01/2018 

2. 03/TB-QHDN ngày 18/01/2019 

3. 01/TB-QHDN ngày 02/01/2020 

4. 92/TB-QHDN ngày 06/12/2022 

Trường ĐHNT   

H21.21.02.04 
Hợp đồng Đào tạo bồi dưỡng với một số Trường 

trong cả nước 
File hợp đồng Trường ĐHNT   

H21.21.02.05 
1.Hợp đồng đào tạo với Trung tâm đăng kiểm tàu cá 

2.Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Trung tâm đăng 

1.Ngày 16/11/2019 

2.Ngày 28/3/2022 
Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

kiểm tàu cá 

3.Thông báo chiêu sinh 

3. 118/TTKĐ- BDNV ngày 

30/10/2019 

 

 

H21.21.02.06 

1.Hỗ trợ Sở GDĐT tỉnh Khánh Hoà tổ chức Cuộc 

thi KHKT 

2.Cử CB, GV bồi dưỡng học sinh tham dự Cuộc 

thi KHKT cấp quốc gia dành cho HS trung học 

NH 2021-2022 

3.Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi 

KHKT cấp tỉnh NH 2020-2021 

4.Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi 

KHKT cấp tỉnh NH 2020-2021 dành cho HS 

Trung học cơ sở  

5.Hỗ trợ NCKH của học sinh THPT 

1. 2776/SGDĐT-GDTrHTX ngày 

09/11/2022 

2. 55/QĐ/SGDĐT ngày 10/02/2022 

3. 01/QĐ/SGDĐT ngày 10/02/2022 

4. 02/QĐ/SGDĐT ngày 10/02/2022 

5. 09/TTr - QHDN ngày 04/3/2020 

Sở GDĐT tỉnh 

Khánh Hoà, Sở 

GDĐT tỉnh 

Ninh Thuận, 

Trường ĐHNT 

  

H21.21.02.07 

1.Tổ chức khoá tập huấn, bồi dưỡng cho CBQL, 

GV hướng dẫn học sinh NCKH của tỉnh Ninh 

Thuận 

2.Tổ chức khoá tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cho 

CBQL, GV hướng dẫn HS NCKH tỉnh Ninh 

Thuận 

1. 16/TTr-QHDN ngày 22/3/2019 

2. 30/TTr-QHDN ngày 19/4/2021 

 

Trường ĐHNT 
  

H21.21.02.08 

1.Các thông báo ngày hội tuyển dụng việc làm 

2.Danh sách SV cần TT hỗ trợ giới thiệu việc làm, 

thực hành thực tập 

1. 44/TB-QHDN ngày 11/9/2018 

-  18/TB-QHDN ngày 11/4/2019 

-  44/TB-QHDN ngày 27/8/2019 

-  38/TB-QHDN ngày 26/5/2021 

-  25/TB-QHDN ngày 18/4/2022 

-  45/TB-HTVL ngày 15/9/2022. 

2.GG form đăng ký của SV cần TT hỗ trợ 

https://forms.gle/39WLuUrcTSqhMn

Sx9 

Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H21.21.02.09 
Thông báo v/v thực hiện cuộc vận động đóng góp 

cho quỹ vì người nghèo TW và an sinh xã hội 

877/TBLT/CĐ-ĐHNT ngày 

21/10/2022 
Trường ĐHNT   

H21.21.02.10 

Thông tin, hình ảnh về các hoạt động KN&PVCĐ 

của Nhà trường nói chung, của các đơn vị, tổ chức 

hội, đoàn thể nói riêng được đăng tải thường 

xuyên 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H21.21.02.11 
Quy chế làm việc BCH Công đoàn Trường ĐH 

Nha Trang khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022 
Năm 2017 Trường ĐHNT   

H21.21.02.12 Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường 

Quy chế làm việc của BCH đoàn 

trường ngày 20/7/2022; Quy chế làm 

việc của BCH HSV trường 

Trường ĐHNT   

H21.21.02.13 
Quy chế hoạt động của các CLB, Đội tình nguyện 

của ĐTN và HSV 
02-QC/ĐTN, ngày 11/12/2022 Trường ĐHNT   

Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng. 

H21.21.03.01 

1.Tỷ lệ có việc làm của người học trong 01 năm 

tốt nghiệp 

2.Các Thông báo đối sánh (Mức độ hài lòng của 

các BLQ) 

3.Danh sách đề tài NCKH cấp tỉnh 

4.Danh sách các dự án chung kết Khởi nghiệp 

5.Hội nghị CBVC NH của Nhà trường 

 

 

1.Kết quả mẫu số 01 ngày 27/12/2018 

-Kết quả mẫu số 01 ngày 17/03/2020 

-Kết quả mẫu số 01 ngày 31/12/2020 

-Kết quả mẫu số 01 ngày 29/12/2021 

-Kết quả mẫu số 01 ngày 30/12/2022 

2. 99/TB-QHDN ngày 16/12/2019 

- 03/TB-QHDN ngày 04/01/2021 

- 48/TB-QHDN ngày 18/11/2021 

4. 1477/QĐ-ĐHNT ngày 15/11/2019 

- 1448/QĐ-ĐHNT ngày 27/11/2020 

- 358/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022 

- 1647/QĐ-ĐHNT ngày 15/12/2022 

Trường ĐHNT  

H21.21.03.02 

Kế hoạch tổ chức các loại hình hoạt động tình 

nguyện của các tổ chức hội, đoàn thể và thành lập 

các đội tình nguyện 

1. 10-KH/HSV, ngày 20/6/2022 

2. 12-KH/HSV, ngày 02/6/2021 

3. 05-KH/HSV, ngày 15/6/2020 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

4. 28-KH/ĐTN, ngày 01/7/2022 

5. 12-KH/ĐTN, ngày 15/6/2021 

6. 09-KH/ĐTN, ngày 20/6/2020 

7.  11-KH/ĐTN, ngày 12/6/2019 

8. 12-KH/HSV, ngày 10/6/2019 

H21.21.03.03 Hợp đồng, biên bản chuyển giao KHCN File hợp đồng Trường ĐHNT  

H21.21.03.04 

1.Đánh giá thực hiện NQ Hội nghị CNVC NH 

2017-2018 và nhiệm vụ CTTT NH 2018-2019  

2.Đánh giá thực hiện NQ Hội nghị CNVC NH 

2018-2019 và nhiệm vụ CTTT  NH 2019-2020 

1.Ngày 15/10/2018 

2.Ngày 16/10/2019 

Trường ĐHNT 

 
 

H21.21.03.05 

1.Báo cáo tổng kết NH 2019-2020  

2.Báo cáo Đánh giá thực hiện NQ Hội nghị CNVC 

NH 2020-2021  

3.Báo cáo Đánh giá thực hiện NQ Hội nghị CNVC  

NH 2021-2022  

1. Ngày 19/9/2020 

2. Ngày 17/11/2021 

3. Ngày 13/7/2022 

Trường ĐHNT 

 
 

H21.21.03.06 

1.Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn NH 2019-

2020 

2.Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn NH 2021-

2022 

1.Ngày 10/7/2020 

2.Ngày 20/7/2022 
Trường ĐHNT  

H21.21.03.07 Báo cáo tổng kết của ĐTN, HSV 

1.BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

12/6/2018 

2.BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/6/2019 

3. 05-BC/ĐTN ngày 02/11/2020 

4.BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/5/2021 

5. 09-BC/ĐTN, ngày 30/5/2022 

6.BC sơ kết công tác Hội ngày 16/7/2018 

7.BC sơ kết công tác Hội ngày 28/5/2019 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

8.BC sơ kết công tác Hội ngày 10/5/2020 

9. 04-BC/HSV, ngày 29/5/2021 

H21.21.03.08 

1.Khảo sát tân SV 

-Khảo sát tân SV K63 

-Khảo sát tân SV K62 

-Khảo sát tân SV K61 

2.Khảo sát DN 

3.Báo cáo kết quả Môi trường xanh 

1.https://forms.gle/CV1NzPKzuMhfTc7N8 

-https://forms.gle/3GEhLqrCEk7KD5n37 

https://forms.gle/sPXtB2NESftazVYL9 

2. 

https://forms.gle/KWZu6isEGKkNZH9t6 

Trường ĐHNT  

H21.21.03.09 
Báo cáo tổng hợp các hoạt động gắn kết và PVCĐ 

HK 1  NH 2021-2022 
41 (30.12.2021) Trường ĐHNT  

Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên 

liên quan. 

H21.21.04.01 

Báo cáo tổng kết NH của Trung tâm HTVL&KN 

(phương hướng NH tới): 

1.Báo cáo tổng kết NH 2018-2019 

2.Báo cáo tổng kết NH 2019-2020 

3.Báo cáo tổng kết NH 2020-2021 

4.Báo cáo tổng kết  NH 2021-2022  

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H21.21.04.02 Kế hoạch ĐBCL giáo dục  NH 2021-2022 596/KH-ĐHNT ngày 21/09/2021 Trường ĐHNT  

H21.21.04.03 

1.Kế hoạch công tác hỗ trợ việc làm, Khởi nghiệp 

và PVCĐ NH 2022-2023 

2.Chương trình Ánh trăng kết nối – khoa Du lịch 

1. 71/TB-HTVL ngày 13/10/2022 

2.Ngày 22/8/2019 
Trường ĐHNT  

H21.21.04.04 Danh sách các hội nghị, hội thảo quốc tế   Trường ĐHNT  

H21.21.04.05 

Các giải pháp toàn diện cho các hoạt động tình 

nguyện và thiện nguyện: Mùa Hè Xanh, Hiến máu 

tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tặng quà tết cho SV, 

đồng bào có hoàn cảnh khó khăn,… (Báo cáo tổng 

kết chiến dịch, bằng khen chiến dịch) 

1. 28-KH/ĐTN, ngày 01/7/2022 

2. 10-KH/ĐTN, ngày 15/7/2021 

3. 10-KH/ĐTN, ngày 15/7/2020 

4.  11-KH/ĐTN, ngày 12/6/2019 

Trường ĐHNT  

https://forms.gle/CV1NzPKzuMhfTc7N8
https://forms.gle/3GEhLqrCEk7KD5n37
https://forms.gle/sPXtB2NESftazVYL9
https://forms.gle/KWZu6isEGKkNZH9t6
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H21.21.04.06 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, lấy ý kiến về 

hoạt động phát triển mạng lưới đối ngoại và hợp tác  
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H21.21.04.07 Biên bản họp rà soát các hoạt động PVCĐ 69 (27.1.22) Trường ĐHNT  

H21.21.04.08 

1.Thông báo kết quả khảo sát SV có việc làm sau 

tốt nghiệp và Khảo sát DN về chất lượng SV sau 

tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng  

2.Thông báo kết quả khảo sát Sv có việc làm sau 

tốt nghiệp và Khảo sát DN về chất lượng SV sau 

tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng 

3.Thông báo kết quả khảo sát SV có việc làm sau 

tốt nghiệp và Khảo sát DN về chất lượng SV sau 

tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng 

4.Báo cáo kết quả khảo sát DN về chất lượng SV 

sau tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng 

1. 99/TB-QHDN ngày 16/12/2019 

2.03/TB-QHDN ngày 04/01/2021 

3. 48/TB-QHDN ngày 18/11/2021 

4.Báo cáo ngày 31/7/2022 

Trường ĐHNT 

 

 

 

 

 

 

H21.21.04.09 

1.QĐ về việc tặng bằng khen của Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam NH 2019-2020 

2.QĐ tặng cờ thi đua của Công đoàn giáo dục Việt 

Nam 2015-2020 

1. 178/QĐ-CĐN ngày 15/7/2020 

2. 214/QĐ-CĐN ngày 18/8/2020 

Công đoàn GD 

Việt Nam 
 

H21.21.04.10 

1.Thư cảm ơn 

2.Bằng khen của Trung ương đoàn, tỉnh đoàn 

Khánh Hòa, Thư cảm ơn của các tổ chức thụ 

hưởng 

1.Từ Ngân hàng TMCP Á Châu 

-Từ Tổng cục Thuỷ sản ngày 

13/01/2021 

- 2132/BCH-HC ngày 21/7/2020 

- 413/CTĐ-KH ngày 18/12/2020 

-Thư cảm ơn ngày 14/4/2022 

-Thư cảm ơn ngày 30/4/2022 

-Thư cảm ơn ngày 15/01/2022 

2.Hình ảnh minh họa 

ACB bank, Tổng 

cục thuỷ sản, Bộ 

chỉ huy bộ đội 

biên phòng tỉnh 

Khánh Hoà, Hội 

chữ thập đỏ tỉnh 

Khánh Hoà, Tỉnh 

đoàn Khánh Hoà, 

Công ty cổ phần 

Nông nghiệp The 

Moshavfarm, Sở 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

GDĐT tỉnh Ninh 

Thuận 

H21.21.04.11 QĐ trao bằng khen và Cờ thi đua File tổng hợp 

Tỉnh đoàn 

Khánh Hòa, 

HSV tỉnh 
 

H21.21.04.12 
Khảo sát trực tiếp hoặc online trên fanpage ĐTN-

HSV 
File tổng hợp   

 

TIÊU CHUẨN 22: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ NH đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến. 

H22.22.01.01 Hệ thống các chỉ số liên quan đến người học 

Thống kê điểm tổng hợp học phần theo 

phổ điểm 

Thống kê tỷ lệ điểm tốt nghiệp trung 

bình giữa các ngành đào tạo, thời gian 

tốt nghiệp trung bình 

Đối sánh điểm tiếng anh không chuyên 

qua 03 HK 

Thống kê SV thuộc diện không đủ điều 

kiện đào tạo 

Thống kê kết quả tốt nghiệp đúng hạn 

2015-2021 

Thống kê kết quả học tập từ 2017-2021 

Thống kê kết quả rèn luyện từ 2017-

2022 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.01.02 
Tổng hợp kế hoạch đào tạo, đảm bảo chất lượng, 

CTSV 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.01.03 

Chương trình đạo tạo của các ngành các năm 

2016, 2018,2021 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

ĐCCTHP của các Khoa, Viện File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.01.04 Thống kê kết quả học tập của SV 05 năm File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.01.05 

Thống kê kết quả rèn luyện của SV 05 năm 

Báo cáo kết quả học tập và rèn luyện của SV gửi 

đến Khoa, Viện 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.01.06 Báo cáo thôi học gửi BGH và các Khoa, Viện File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.01.07 Thống kê SV thuộc diện cảnh báo, thôi học 05 năm File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.01.08 Các giải pháp hạn chế SV thôi học File tổng hợp Trường ĐHNT  

Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H22.22.02.01 Báo cáo tổng kết  NH của các Khoa, Viện File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.02.02 
Chương trình đạo tạo của các ngành các năm 

2016, 2018,2021 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.02.03 Thống kê số lượng SV tốt nghiệp File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.02.04 
Ảnh chụp màn hình thông báo SV chưa đủ điều 

kiện tốt nghiệp 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.02.05 Thông báo đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.02.06 Mở lớp học lại theo đề xuất của SV File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.02.07 Quy chế đào tạo thể hiện xét tốt nghiệp 04 đợt File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.02.08 Báo cáo hội nghị CB VC hàng năm File tổng hợp Trường ĐHNT  



158 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.02.09 Tổng hợp các giải pháp tăng tỉ lệ tốt nghiệp File tổng hợp Trường ĐHNT  

Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H22.22.03.01 Kế hoạch khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp  File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.03.02 Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.03.03 
Tổng hợp phương pháp khảo sát tình hình việc làm 

SV tốt nghiệp, biểu mẫu, cách thức tiến hành khảo sát  
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.03.04 
Thông báo kết quả đối sánh số lượng, tỷ lệ SV có 

việc làm sau tốt nghiệp 
40/TB-HTVL ngày 04/4/2023 Trường ĐHNT  

H22.22.03.05 
Tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc 

làm của SV 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.03.06 Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm  File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.03.07 

Thống kê quan hệ hợp tác với DN và giới thiệu 

việc làm cho SV 

Khoa viện hợp tác với DN 

File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.03.08 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sau 01 

năm từ NH 2018-2019 đến NH 2021-2022 
File báo cáo Trường ĐHNT  

Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H22.22.04.01 
Kế hoạch khảo sát các BLQ về chất lượng của 

người học 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.04.02 
Kế hoạch thực hiện chiến lược đảm bảo chất lượng 

giai đoạn 2021-2015  
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.04.03 
Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng 

ĐBCL&KT và TTHTVL&KN 
File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.04.04 Tổng hợp các hình thức lấy ý kiến khảo sát SV File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.04.05 Kế hoạch khảo sát SV tốt nghiệp các năm File tổng hợp Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.04.06 
Báo cáo kết quả khảo sát SV tốt nghiệp các năm File tổng hợp Trường ĐHNT  

Tổng hợp khảo sát DN File tổng hợp Trường ĐHNT  

H22.22.04.07 Các biện pháp cải tiến tăng tỷ lệ SV tốt nghiệp File tổng hợp Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 23: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 23.1. Kết quả nghiên cứu khoa học. 

H23.23.01.01 
Quy định về hoạt động NCKH của SV trong 

Trường ĐHNT 

1658/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

19/12/2011 
Trường ĐHNT   

H23.23.01.02 

1. Quy chế CTNB năm 2017 

2. Quy chế CTNB sửa đổi năm 2018 

3. Quy chế CTNB sửa đổi năm 2019 

4. QĐ số 09 ban hành Quy trình quản lý nhiệm vụ 

KHCN 

5. Quy trình đề xuất nhiệm vụ khoa học các cấp 

6. Quy định về quản lý đề tài KHCN cấp Trường 

7. Quy định về hoạt động KHCN SV trong Trường 

ĐHNT 

1.  1179/QĐ-ĐHNT ngày 22/11/2017 

2.  1602/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2018 

3.  1662/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2019 

4.  09/QĐ-ĐHNT ngày 5/1/2013 

5.  1302/QĐ-ĐHNT ngày 10/12/2014 

6.  1258/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2015 

7.  1658/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

19/12/2011 

Trường ĐHNT   

H23.23.01.03 

1. Quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN 

2. Quy trình đề xuất nhiệm vụ khoa học các cấp 

3. Quy định về quản lý đề tài KHCN cấp trường 

4. Quy định về hoạt động NCKH của SV trong 

Trường ĐHNT 

1.  09/QĐ-ĐHNT ngày 5/1/2013 

2.  1302/QĐ-ĐHNT ngày 10/12/2014 

3.  1258/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2015 

4.  1658/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

19/12/2011 

Trường ĐHNT 
  

  

H23.23.01.04 
Thông báo về việc khuyến khích VC, SV tham gia 

hoạt động KHCN 
579/TB-ĐHNT ngày 15/11/2013 Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H23.23.02.01 

1. QĐ ban hanh Quy định về hoạt động NCKH 

của SV trong Trường ĐHNT;  

2. QĐ Số 1679 ban hành quy định về phát triển ý 

tưởng khoa học 

1.  1658/QĐ-ĐHNT-KHCN ngày 

19/12/2011 

2.  1679/QĐ-ĐHNT-KHCN 

Trường ĐHNT  

H23.23.02.02 

Trường ĐHNT đang quản lý CSDL về các loại 

hình khối lượng và chất lượng nghiên cứu của 

người học trên công cụ MS.Excel 

File theo dõi đề tài NCKH của SV Trường ĐHNT  

H23.23.02.03 

QĐ số 706 về việc thành lập ban cố vấn cho CLB 

hỗ trợ SV NCKH, khởi nghiệp và du học - Trường 

ĐHNT 

706/QĐ-ĐHNT ngày 12/6/2018 

 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.  

H23.23.03.01 Phần mềm quản lý khoa học 

Ảnh chụp màn hình; 

https://qldt.ntu.edu.vn/canbo/khoiluongcon

gtac/kekhaidetainckh 

Trường ĐHNT  

Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H23.23.04.01 
Danh mục sáng chế của Trường ĐHNT từ năm 

2018 đến năm 2022 
File danh mục đề tài Trường ĐHNT  

H23.23.04.02 Danh mục đề tài các cấp từ năm 2018-2022 File danh mục đề tài Trường ĐHNT  

H23.23.04.03 Phần mềm Turnitin để kiểm tra đạo văn Ảnh chụp màn hình Trường ĐHNT  

Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H23.23.05.01 
Đề xuất nhiệm vụ KHCN của các Khoa/Viện từ 

năm 2018-2022 

Đề xuất nhiệm KHCN của các 

Khoa/Viện từ năm 2018-2022 
Trường ĐHNT  

H23.23.05.02 
1. Kế hoạch kinh phí KHCN các năm 2018-2022 

gửi Phòng KH-TC;  

1. Kế hoạch kinh phí KHCN các năm 

2018-2022 gửi Phòng KH-TC; 
Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

2. Biên bản họp tổ thẩm định nội dung, kinh phí đề 

tài cấp trường và SV các năm 2018-2022;  

3. Bản phê duyệt đề tài cấp trường và SV các năm 

2018-2022 

2. Biên bản họp tổ thẩm định nội dung, 

kinh phí đề tài cấp trường và SV các 

năm 2018-2022; 

3. Bản phê duyệt đề tài cấp trường và 

SV các năm 2018-2022 

H23.23.05.03 
Báo cáo tài chính lĩnh vực KHCN các năm 2018-

2022 

Báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, 

các phụ biểu quyết toán năm 2018-2022 
Trường ĐHNT  

H23.23.05.04 

1. Thông báo hướng dẫn đăng ký/đề xuất nhiệm 

vụ KHCN các cấp;  

2. Kê khai để thưởng CBVC có bài báo đăng trên 

tạp chí quốc tế trong danh mục ISI/Scopus từ năm 

2018-2022 

1. Thông báo hướng dẫn đăng ký/đề 

xuất nhiệm vụ KHCN các cấp; 

2. Kê khai để thưởng CBVC có bài báo 

đăng trên tạp chí quốc tế trong danh 

mục ISI/Scopus từ năm 2018-2022 

Trường ĐHNT  

H23.23.05.05 

1. Danh mục đề tài cấp Trường, đề tài SV,  

2. Thưởng CBVC có bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế trong danh mục ISI/Scopus từ năm 2018-

2022 và các hoạt động khác 

File Danh mục đề tài cấp Trường, đề tài 

SV; QĐ Thưởng bài báo 
Trường ĐHNT  

H23.23.05.06 

Biên bản họp Ban chế độ có nội dung liên quan 

đến ngân quỹ cho các hoạt động KHCN từ năm 

2018-2022 

File Biên bản họp Ban chế độ Trường ĐHNT  

H23.23.05.07 
Báo cáo tổng kết của Nhà trường và của Phòng 

KHCN các năm 2018-2022 
File Báo cáo tổng kết Trường ĐHNT  

H23.23.05.08 

1. Danh mục đề tài đã được phê duyệt nội dung và 

kinh phí đề tài cấp trường, đề tài SV;  

2. QĐ 403/QĐ-ĐHNT ban hành qui định về hoạt 

động KHCN 

1. File Danh mục đề tài 

2. 403/QĐ-ĐHNT ngày 24/4/2015 
Trường ĐHNT  

H23.23.05.09 

1. QĐ số 1179 ban hành Quy chế CTNB năm 2017 

2. QĐ số 1602 Quy chế CTNB sửa đổi năm 2018 

3. QĐ số 1662 Quy chế CTNB sửa đổi năm 2019 

1.  1179/QĐ-ĐHNT ngày 22/11/2017 

2.  1602/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2018 

3.  1662/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2019 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

4. NQ số 39/NQ-ĐHNT ngày 20/9/2022 của HĐT 

về ban hành Quy chế Tài chính 

4.  39/NQ-ĐHNT ngày 20/9/2022 

H23.23.05.10 
Kế hoạch kinh phí KHCN các năm 2018-2022 gửi 

Phòng KH-TC trình Hiệu trưởng ký gửi Bộ GDĐT 

Kế hoạch kinh phí KHCN các năm 

2018-2022 gửi Phòng KH-TC trình 

Hiệu trưởng ký gửi Bộ GDĐT 

Trường ĐHNT  

Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi 

nghiệp) được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H23.23.06.01 
CLPT Trường ĐHNT đến năm 2020, TN đến năm 2030 

CLPT KHCN giai đoạn 2021-2025 

1916/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2013 

Số 17/NQ-ĐHNT ngày 06/4/2022 
Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 24: KẾT QUẢ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến 

H24.24.01.01 
Báo cáo đánh giá thực hiện NQ HNCNVC hàng 

năm (báo cáo tổng kết của Trường) 

1.BC ngày 15/10/2018 

2.BC ngày 16/10/2019 

3.BC ngày 19/9/2020 

4.BC ngày 17/11/2021 

5.BC ngày 13/7/2022 

Trường ĐHNT 

 
  

H24.24.01.02 Các chương trình công tác của Công Đoàn Trường 

1.Báo cáo Kết quả công tác NH 2021 - 

2022 và HK I, NH 2022 - 2023, công 

tác trọng tâm HK II, NH 2022 - 2023 

(ngày 8/12/2022) 

2.BC tổng kết hoạt động công đoàn NH 

2021-2022, phương hướng NH 2022 - 

2023 (ngày 20/7/2022) 

Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

3.BC tổng kết hoạt động công đoàn NH 

2019-2020, phương hướng NH 2020-

2021 (ngày 10/7/2020) 

4.BC tổng kết hoạt động công đoàn  

NH 2020-2021, phương hướng  NH 

2021-2022 (ngày 12/8/2021) 

H24.24.01.03 Các chương trình công tác của  ĐTN Trường 

1. 10-KH/ĐTN, ngày 20/10/2018 

2. 03-KH/ĐTN, ngày 20/9/2019 

3. 09-Ctr/ĐTN, ngày 02/11/2020 

4. 29/KH-ĐTN, ngày 31/10/2021 

5. 30-KH/ĐTN, ngày 19/10/2022 

Trường ĐHNT 
  

  

H24.24.01.04 Các chương trình công tác của Hội CCB Trường File tổng hợp Trường ĐHNT   

H24.24.01.05 

1. MOU – Biên bản hợp tác giữa Trường ĐHNT 

với Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú 

2.Biên bản hợp tác giữa Trường ĐHNT với Tập 

đoàn Đầu tư công nghệ Nam Long 

3.Biên bản hợp tác giữa Trường ĐHNT với Công 

ty Cổ phần tập đoàn Trường hải  - VP đại diện Chu 

Lai 

1. 01/2022/MPG-TTHT ngày 

26/5/2022 

- 1376/QĐ-ĐHNT ngày 10/10/2022 

- 1377/QĐ-ĐHNT ngày 10/10/2022 

2.Ngày 08/4/2022 

3.Ngày 14/6/2022 

Tập đoàn MP, 

Tập đoàn Nam 

Long, Công ty 

Cổ phần tập 

đoàn Trường 

Hải, Trường 

ĐHNT 

  

H24.24.01.06 

1.Tập huấn cho CB GV 

2.Tập huấn chương trình Còi Camp cho SV 

3.Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp NTU hàng năm 

1. 77/TTr-HTVL ngày 26/10/2022 

2.Ngày 03/8/2022 

3. 371/TB-ĐHNT ngày 25/6/2020 

- 648/KH-ĐHNT ngày 21/10/2021 

- 639/KH-ĐHNT ngày 16/8/2022 

Trường ĐHNT, 

Công ty TNHH 

Ford Việt Nam 

 

  

H24.24.01.07 Báo cáo chiến dịch tình nguyện hè  13 - BC/ĐTN ĐTN, ngày 24/8/2022 Trường ĐHNT  

H24.24.01.08 
Kế hoạch “Đông tình nguyện – Xuân yêu thương”, 

“Hiến máu nhân đạo”, “Tiếp sức mùa thi” 

1. 01-KH/ĐTN ngày 05/02/2023 

2. 49-TTr/ĐTN, ngày 22/11/2022 

3. 10-KH/HSV, ngày 20/6/2022 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

4. 12-KH/HSV, ngày 02/6/2021 

5. 05-KH/HSV, ngày 15/6/2020 

6. 04-KH/HSV, ngày 20/5/2021 

H24.24.01.09 
1.Chính sách gắn kết và PVCĐ 

2.Kế hoạch gắn kết và PVCĐ  NH 2022-2023 

1. 139/QĐ-ĐHNT ngày 20/02/2020 

2. 16/KH-HTVL ngày 12/01/2023 
Trường ĐHNT  

H24.24.01.10 Quy chế hoạt động của các tổ chức Đoàn thể 

1.Quy chế làm việc của BCH đoàn 

Trường ngày 20/7/2022 

2.Quy chế làm việc của BCH HSV 

Trường 

3. QĐ ban hành Quy chế hoạt động 

UBKT 22-24 

Trường ĐHNT  

H24.24.01.11 
Báo cáo tổng hợp các hoặt động Gắn kết và PVCĐ 

HK I NH 2021-2022 
Báo cáo số 41 (30.12.2021) Trường ĐHNT  

H24.24.01.12 Phiếu khảo sát đào tạo kỹ năng mềm cho SV 

1.https://forms.gle/apw4BWeK5PrWPD7E7 

2.https://forms.gle/wrBXrgbdCydVn3oF6 

3.https://forms.gle/hmLnRybxXHxL5wa29 

4.https://forms.gle/EUZJmYf1FUZKS4cP8 

Trường ĐHNT  

H24.24.01.13 

Hệ thống thu thập thông tin của tổ chức Quốc tế 

TWAEA (Analysis Report on Students’ Learning 

Outcomes and Satisfaction in Vietnam) về chất 

lượng CSGD của Trường ĐHNT trong đó có các 

nội dung về hoạt động KN&PVCĐ 

File báo cáo Trường ĐHNT  

H24.24.01.14 Thư cảm ơn 

1.Từ Ngân hàng TMCP Á Châu 

2.Từ Tổng cục Thuỷ sản ngày 

13/01/2021 

3. 2132/BCH-HC ngày 21/7/2020 

4. 413/CTĐ-KH ngày 18/12/2020 

5.Thư cảm ơn ngày 14/4/2022 

6.Thư cảm ơn ngày 30/4/2022 

1.ACB bank 

2.Tổng cục thuỷ 

sản 

3.Bộ chỉ huy bộ 

đội biên phòng 

tỉnh Khánh Hoà 

4.Hội chữ thập đỏ 

 

https://forms.gle/apw4BWeK5PrWPD7E7
https://forms.gle/wrBXrgbdCydVn3oF6
https://forms.gle/hmLnRybxXHxL5wa29
https://forms.gle/EUZJmYf1FUZKS4cP8
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

7.Thư cảm ơn ngày 15/01/2022 tỉnh Khánh Hoà 

5.Tỉnh đoàn 

Khánh Hoà 

6.Công ty Cổ 

phần Nông 

nghiệp The 

Moshavfarm 

7.Sở GDĐT tỉnh 

Ninh Thuận 

H24.24.01.15 

Thư cảm ơn của Sở GDĐT tỉnh Ninh Thuận về 

việc hỗ trợ cuộc thi Khoa học kỹ  thuật cấp tỉnh và 

các DN khác 

Thư cảm ơn ngày 25/01/2022 
Sở GDĐT tỉnh 

Ninh Thuận 
 

Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến. 

H24.24.02.01 Lập kế hoạch  NH 
1. 778-KH/HĐĐT, ngày 01/12/2021 

2. 654A-KH/HĐT, ngày 02/10/2019 
Trường ĐHNT  

H24.24.02.02 

1.QĐ phân công theo chức năng nhiệm vụ của các 

đơn vị 

2.Biên bản họp và phân công nhiệm vụ của Trung 

tâm HTVL&KN 

1. 500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 

2.Biên bản họp đơn vị ngày 

22/02/2021; Biên bản họp đơn vị ngày 

02/4/2021; Biên bản họp đơn vị ngày 

16/11/2022; Biên bản họp đơn vị ngày 

07/02/2023 

Trường ĐHNT  

H24.24.02.03 Báo cáo tổng kết  NH 

1.BC sơ kết công tác Hội ngày 

16/7/2018 

2.BC sơ kết công tác Hội ngày 

28/5/2019 

3.BC sơ kết công tác Hội ngày 

10/5/2020 

4. 04-BC/HSV, ngày 29/5/2021 

Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

5. 06-BC/HSV, ngày 04/5/2022 

6.BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

12/6/2018 

7.BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/6/2019 

8. 05-BC/ĐTN ngày 02/11/2020 

9.BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/5/2021 

10. 09-BC/ĐTN, ngày 30/5/2022 

H24.24.02.04 

Biên bản ghi nhớ hợp tác với các Sở, Trường trong 

và ngoài nước 

1.Biên bản hợp tác với 3 Sở GDĐT 

-Biên bản hợp tác giữa Sở GDĐT tỉnh Khánh Hoà 

và Trường ĐHNT 

-Biên bản hợp tác giữa Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk và 

Trường ĐHNT 

-Biên bản hợp tác giữa Sở GDĐT tỉnh Phú Yên  và 

Trường ĐHNT 

-Kết luận Cuộc họp giữa Trường ĐHNT và Sở 

GDĐT tỉnh Khánh Hoà 

2. Biên bản hợp tác giữa Trường ĐHNT và HĐ Anh 

Ngày 16/4/2018; ngày 24/5/2022; ngày 

31/7/2022; ngày 27/8/2019; ngày 

10/02/2020 

 

1.Sở GDĐT tỉnh 

Khánh Hoà với 

ĐHNT 

-Sở GDĐT tỉnh 

Đăk Lăk với 

ĐHNT 

-Sở GDĐT tỉnh 

Phú Yên với 

ĐHNT 

-Sở GDĐT tỉnh 

Khánh Hoà với 

ĐHNT 

2.Trường ĐHNT 

và HĐ Anh Việt 

Nam 

  

H24.24.02.05 

Tư vấn hỗ trợ việc làm cho SV gồm: 

1.Các thông báo ngày hội tuyển dụng việc làm 

2. Danh sách SV cần Trung tâm hỗ trợ giới thiệu 

việc làm, thực hành thực tập 

3.Đào tạo kỹ năng mềm 

4.Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp NTU hàng năm 

1. 44/TB-QHDN ngày 11/9/2018; 

18/TB-QHDN ngày 11/4/2019; 44/TB-

QHDN ngày 27/8/2019; 25/TB-QHDN 

ngày 18/4/2022; 45/TB-HTVL ngày 

15/9/2022. 

2.Google form đăng ký của SV cần TT 

Trường ĐHNT   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

hỗ trợ 

https://forms.gle/39WLuUrcTSqhMnSx9 

3. 27/TB-QHDN ngày 22/4/2022; 

19/TB-QHDN ngày 29/6/2020; 31/TB-

QHDN ngày 22/5/2019; 43/TB-QHDN 

ngày 10/9/2018; 37/TB-QHDN ngày 

25/5/2021; 09/TB-QHDN ngày 

5/3/2019; 44TTr-HTVL ngày 5/9/2022; 

45/TB-HTVL&KN ngày 5/9/2022 

4. 371/TB-ĐHNT ngày 25/6/2020; 

639/KH-ĐHNT ngày 16/8/2022; 

648/KH-ĐHNT ngày 21/10/2021 

H24.24.02.06 
Đề tài thiết kế lồng bè nuôi trồng thủy sản gần xa 

bờ bằng vật liệu composite 
QĐ phê duyệt đề tài Trường ĐHNT   

H24.24.02.07 

1.Hỗ trợ Sở GDĐT tỉnh Khánh Hoà tổ chức Cuộc 

thi KHKT 

2.Cử CB, GV bồi dưỡng học sinh tham dự Cuộc 

thi KHKT cấp quốc gia dành cho HS trung học NH 

2021-2022 

3.Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi 

KHKT cấp tỉnh NH 2020-2021 

4.Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi 

KHKT cấp NH 2020-2021 dành cho HS Trung học 

cơ sở  

5.Hỗ trợ NCKH của học sinh THPT 

1. 2776/SGDĐT-GDTrHTX ngày 

09/11/2022 

2. 55/QĐ/SGDĐT ngày 10/02/2022 

3. 01/QĐ/SGDĐT ngày 10/02/2022 

4. 02/QĐ/SGDĐT ngày 10/02/2022 

5. 09/TTr – QHDN ngày 04/3/2020 

1.Sở GDĐT 

tỉnh Khánh Hoà 

2.Sở GDĐT 

tỉnh Ninh Thuận 

3.Sở GDĐT 

tỉnh Ninh Thuận 

4.Sở GDĐT 

tỉnh Ninh Thuận 

5.Trường 

ĐHNT 

  

H24.24.02.08 

1.Các chương trình công tác của ĐTN Trường 

2.Các chương trình công tác của HSV Trường 

3.Báo cáo tổng kết  NH 

1. 10-KH/ĐTN, ngày 20/10/2018; 03-

KH/ĐTN, ngày 20/9/2019; 09-Ctr/ĐTN, 

ngày 02/11/2020; 29/KH-ĐTN, ngày 

31/10/2021; 30-KH/ĐTN, ngày 19/10/2022 

2. 13-KH/HSV, ngày 06/12/2022; 30-

Trường ĐHNT   

https://forms.gle/39WLuUrcTSqhMnSx9
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

KH/HSV, ngày 01/11/2021; 01-

KH/HSV, ngày 03/01/2020; 04-

KH/HSV, ngày 30/10/2019; 01-KH 

HSV, ngày 04/01/2018 

3.BC sơ kết công tác Hội ngày 16/7/2018; 

BC sơ kết công tác Hội ngày 28/5/2019; BC 

sơ kết công tác Hội ngày 10/5/2020;  04-

BC/HSV ngày 29/5/2021; 06-BC/HSV ngày 

04/5/2022; BC tổng kết công tác Đoàn ngày 

12/6/2018; BC tổng kết công tác Đoàn ngày 

30/6/2019; 05-BC/ĐTN ngày 02/11/2020; 

BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 30/5/2021; 

09-BC/ĐTN, ngày 30/5/2022 

H24.24.02.09 

1.Môi trường xanh năm 2022 

2.Thông tin trên web trường về cuộc thi Môi 

trường xanh (bán kết tại Khánh Hòa)  

3.Thông tin trên web trường về cuộc thi Môi 

trường xanh (bán kết tại Ninh Thuận) 

4.Thông tin trên web trường về trận Chung kết 

cuộc thi Môi trường xanh 

Kế hoạch, thể lệ và tổng hợp các đội thi Trường ĐHNT   

H24.24.02.10 
Danh sách các đội của các trường THPT tham gia 

cuộc thi Môi trường xanh 
Ban tổ chức cuộc thi Trường ĐHNT   

H24.24.02.11 

Biên bản hợp tác và CTĐT Minh Phú ngành Nuôi 

trồng thủy sản và Công nghệ chế biến thủy sản 

 

1. 01/2022/MPG-TTHT ngày 

26/5/2022 

2. 1376/QĐ-ĐHNT ngày 10/10/2022 

3. 1377/QĐ-ĐHNT ngày 10/10/2022 

Tập đoàn Minh 

Phú, 

Trường ĐHNT 

 

 

H24.24.02.12 

Lớp bồi dưỡng đăng kiểm viên tàu cá hạng I, II, III 

cho 28 chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản tại 30 tỉnh trên toàn quốc 

File tổng hợp Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.02.13 

Lớp đào tạo ngắn hạn máy trưởng tàu cá, chuyển 

giao các lồng bè bằng vật liệu composite cho bà 

con nuôi biển tại Vạn Ninh. 

Khóa tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi biển cho 

bà con ngư dân 

File tổng hợp Trường ĐHNT   

H24.24.02.14 
1.Báo cáo tổng kết  NH Trung tâm HTVL&KN 

2.Báo cáo tổng kết NH của ĐTN-HSV 

1.Báo cáo tổng kết NH 2018-2019 

-Báo cáo tổng kết NH 2019-2020 

-Báo cáo tổng kết NH 2020-2021 

-Báo cáo tổng kết NH 2021-2022 

2.BC sơ kết công tác Hội ngày 

16/7/2018 

-BC sơ kết công tác Hội ngày 

28/5/2019 

-BC sơ kết công tác Hội ngày 

10/5/2020 

- 04-BC/HSV, ngày 29/5/2021 

- 06-BC/HSV, ngày 04/5/2022 

-BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

12/6/2018 

-BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/6/2019 

- 05-BC/ĐTN ngày 02/11/2020 

-BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/5/2021 

- 09-BC/ĐTN, ngày 30/5/2022 

Trường ĐHNT   

H24.24.02.15 

1.Phiếu khảo sát DN  

2.Link khảo sát SV tìm việc làm 

3.Link khảo sát kỹ năng mềm SV 

4.Khảo sát tân SV 

-Khảo sát tân SV K63 

1.https://forms.gle/KWZu6isEGKkNZH9t6 

2.https://forms.gle/1JEBemxF4i7DAmih9 

3.https://forms.gle/apw4BWeK5PrWPD7E7 

4.https://forms.gle/CV1NzPKzuMhfTc7N8 

-https://forms.gle/3GEhLqrCEk7KD5n37 

Trường ĐHNT   

https://forms.gle/KWZu6isEGKkNZH9t6
https://forms.gle/1JEBemxF4i7DAmih9
https://forms.gle/apw4BWeK5PrWPD7E7
https://forms.gle/CV1NzPKzuMhfTc7N8
https://forms.gle/3GEhLqrCEk7KD5n37
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

-Khảo sát tân SV K62 

-Khảo sát tân SV K61 

5. Khảo sát SV sau tốt nghiệp 

-Khảo sát SV sau tốt nghiệp 2022 

-Khảo sát SV sau tốt nghiệp 2021 

-Khảo sát SV sau tốt nghiệp 2020 

-Khảo sát SV sau tốt nghiệp 2019 

-Khảo sát SV sau tốt nghiệp 2018 

-https://forms.gle/sPXtB2NESftazVYL9 

5.https://forms.gle/ELavnWaF66ccXEZX6 

https://forms.gle/VKyE65RSVMxnAyoF8 

https://forms.gle/jP9SQhvWH1NH2NNf6 

https://forms.gle/F8CeuSK2WCWkv8fN8 

https://forms.gle/4e9Vmff3zx5EuTQW8 

Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với NH và đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H24.24.03.01 

1. Quy chế CTNB (phần nhiệm vụ của GV) 

2. Phân loại lao động hàng năm 

 

1.Báo cáo tổng kết NH 2018-2019 

2.Báo cáo tổng kết NH 2019-2020 

3.Báo cáo tổng kết NH 2020-2021 

4.Báo cáo tổng kết NH 2021-2022 

Trường ĐHNT  

H24.24.03.02 

Thông báo, kế hoạch đánh giá rèn luyện của Phòng 

CTCTSV 

1.Kế hoạch công tác chính trị và CTSV NH 2022-2023 

2.Kế hoạch công tác chính trị và CTSV NH 2021-2022 

3.Kế hoạch công tác chính trị và CTSV NH 2020-2021 

4.Kế hoạch công tác chính trị và CTSV NH 2019-2020 

5.Kế hoạch công tác chính trị và CTSV  NH 2018-

2019 

1. 840/KH-ĐHNT ngày 14/10/2022 

2. 595/KH-ĐHNT ngày 21/9/2021 

3. 568/KH-ĐHNT ngày 07/09/2020 

4. 697/KH.CTSV-ĐHNT ngày 

16/10/2019 

5. 510/KH.CTSV-ĐHNT ngày 

20/9/2018 

Trường ĐHNT  

H24.24.03.03 Báo cáo tổng kết  NH 

1.BC sơ kết công tác Hội ngày 

16/7/2018 

2.BC sơ kết công tác Hội ngày 

28/5/2019 

3.BC sơ kết công tác Hội ngày 

10/5/2020 

4. 04-BC/HSV, ngày 29/5/2021 

5.06-BC/HSV, ngày 04/5/2022 

Trường ĐHNT  

https://forms.gle/sPXtB2NESftazVYL9
https://forms.gle/ELavnWaF66ccXEZX6
https://forms.gle/VKyE65RSVMxnAyoF8
https://forms.gle/jP9SQhvWH1NH2NNf6
https://forms.gle/F8CeuSK2WCWkv8fN8
https://forms.gle/4e9Vmff3zx5EuTQW8
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

6.BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

12/6/2018 

7.BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/6/2019 

8.05-BC/ĐTN ngày 02/11/2020 

9.BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/5/2021 

10. 09-BC/ĐTN, ngày 30/5/2022 

H24.24.03.04 Mẫu đánh giá điểm rèn luyện File đánh giá Trường ĐHNT  

H24.24.03.05 

1.QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, VC và 

NLĐ NH 2018-2019 

2.QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, VC và 

NLĐ NH 2019-2020 

3.QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, VC và 

NLĐ NH 2020-2021 

4.QĐ công nhận kết quả phân loại tập thể, VC và 

NLĐ  NH 2021-2022 

1. 1498/QĐ-ĐHNT ngày 19/11/2019 

2. 1446/QĐ-ĐHNT ngày 26/11/2020 

3. 1302/QĐ-ĐHNT ngày 3/12/2021 

4. 1423/QĐ-ĐHNT ngày 19/10/2022 

Trường ĐHNT  

H24.24.03.06 

1.Báo cáo tổng kết NH Trung tâm HTVL&KN 

2.Báo cáo tổng kết NH các đơn vị 

 

1.Báo cáo tổng kết NH 2018-2019 

-Báo cáo tổng kết NH 2019-2020 

-Báo cáo tổng kết NH 2020-2021 

-Báo cáo tổng kết  NH 2021-2022 

2.BC sơ kết công tác Hội ngày 

16/7/2018 

-BC sơ kết công tác Hội ngày 

28/5/2019 

-BC sơ kết công tác Hội ngày 

10/5/2020 

- 04-BC/HSV, ngày 29/5/2021 

- 06-BC/HSV, ngày 04/5/2022 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

-BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

12/6/2018 

-BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/6/2019 

- 05-BC/ĐTN ngày 02/11/2020 

-BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/5/2021 

- 09-BC/ĐTN, ngày 30/5/2022 

H24.24.03.07 Báo cáo tổng kết chiến dịch hè 2019-2020, 2021-2022 Trường ĐHNT  

H24.24.03.08 
Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với CBVC và 

SV hàng năm 

Biên bản các năm 

2018,2019,2020,2021,2022 
Trường ĐHNT  

H24.24.03.09 
Kết quả hoạt động KN&PVCĐ cập nhật và truyền 

thông  

https://ntu.edu.vn/tin-tuc/n/tang-may-

rua-tay-sat-khuan-tu-dong-

%E2%80%9Cmade-by-

ntu%E2%80%9D 

https://ntu.edu.vn/tin-tuc/n/che-tao-va-

trao-tang-may-phat-gao-tu-dong-ho-tro-

nguoi-dan-gap-kho-khan 

https://ntu.edu.vn/tin-tuc/n/tang-qua-

tet-cho-dong-bao-tai-xa-giang-ly-

huyen-khanh-vnh-tinh-khanh-hoa 

Trường ĐHNT  

H24.24.03.10 

1.Báo cáo tổng kết NH Trung tâm HTVL&KN và 

phương hướng NH mới 

2.Báo cáo tổng kết NH ĐTN-HSV và phương 

hướng NH mới 

 

1.Báo cáo tổng kết NH 2018-2019 

-Báo cáo tổng kết NH 2019-2020 

-Báo cáo tổng kết NH 2020-2021 

-Báo cáo tổng kết NH 2021-2022 

2.BC sơ kết công tác Hội ngày 16/7/2018 

-BC sơ kết công tác Hội ngày 28/5/2019 

-BC sơ kết công tác Hội ngày 10/5/2020 

- 04-BC/HSV, ngày 29/5/2021 

Trường ĐHNT  

https://ntu.edu.vn/tin-tuc/n/tang-may-rua-tay-sat-khuan-tu-dong-%E2%80%9Cmade-by-ntu%E2%80%9D
https://ntu.edu.vn/tin-tuc/n/tang-may-rua-tay-sat-khuan-tu-dong-%E2%80%9Cmade-by-ntu%E2%80%9D
https://ntu.edu.vn/tin-tuc/n/tang-may-rua-tay-sat-khuan-tu-dong-%E2%80%9Cmade-by-ntu%E2%80%9D
https://ntu.edu.vn/tin-tuc/n/tang-may-rua-tay-sat-khuan-tu-dong-%E2%80%9Cmade-by-ntu%E2%80%9D
https://ntu.edu.vn/tin-tuc/n/che-tao-va-trao-tang-may-phat-gao-tu-dong-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan
https://ntu.edu.vn/tin-tuc/n/che-tao-va-trao-tang-may-phat-gao-tu-dong-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan
https://ntu.edu.vn/tin-tuc/n/che-tao-va-trao-tang-may-phat-gao-tu-dong-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

- 06-BC/HSV, ngày 04/5/2022 

-BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

12/6/2018 

-BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/6/2019 

- 05-BC/ĐTN ngày 02/11/2020 

-BC tổng kết công tác Đoàn, NH 2020-

2021 

- 09-BC/ĐTN, ngày 30/5/2022 

- 10-KH/ĐTN, ngày 20/10/2018 

- 03-KH/ĐTN, ngày 20/9/2019 

- 09-Ctr/ĐTN, ngày 02/11/2020 

- 29/KH-ĐTN, ngày 31/10/2021 

- 30-KH/ĐTN, ngày 19/10/2022 

- 13-KH/HSV, ngày 06/12/2022; 

- 30-KH/HSV, ngày 01/11/2021; 

- 01-KH/HSV, ngày 03/01/2020 

- 04-KH/HSV, ngày 30/10/2019 

- 01-KH/HSV, ngày 04/01/2018 

H24.24.03.11 Kết luận rà soát PVCĐ  NH 2021-2022 69 (27.01.2022) Trường ĐHNT  

Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám 

sát và đối sánh để cải tiến. 

H24.24.04.01 
Thư cảm ơn, bằng khen, giấy khen, kết quả điều tra 

khảo sát, báo cáo tổng kết các hoạt động 

1. 13- BC/ĐTN, ngày 24/8/2022 

2. 08- BC/ĐTN, ngày 11/9/2020 
Trường ĐHNT  

H24.24.04.02 

Các cuộc họp giao ban, hội nghị, hội thảo, các diễn 

đàn đối thoại giữa Hiệu trưởng và SV, các cuộc 

họp tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong các 

hoạt động của ĐTN, HSV và các CLB 

1. 899/TB-ĐHNT, ngày 29/12/2020; 

2. 07-TTr/HSV ngày 04/4/2022 

3. TB đối thoại 2019 

4. TB đối thoại 2018 

5. TB đối thoại 2023 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.04.03 Phiếu khảo sát cuộc thi “Môi trường xanh” Fie tổng hợp Trường ĐHNT  

H24.24.04.04 Kết quả khảo sát SV sau khi tốt nghiệp 

1.Kết quả theo mẫu số 01 ngày 

27/12/2018 

2.Kết quả theo mẫu số 01 ngày 

17/03/2020 

3.Kết quả theo mẫu số 01 ngày 

31/12/2020 

4.Kết quả theo mẫu số 01 ngày 

29/12/2021 

5.Kết quả theo mẫu số 01 ngày 

30/12/2022 

Trường ĐHNT  

H24.24.04.05 

1.Báo cáo tổng kết  NH và phương hướng hoạt 

động  NH mới (Trung tâm HTVL&KN) 

2.Báo cáo tổng kết  NH các đơn vị và phương 

hướng  NH mới (ĐTN-HSV) 

1.Báo cáo tổng kết NH 2018-2019 

-Báo cáo tổng kết NH 2019-2020 

-Báo cáo tổng kết NH 2020-2021 

-Báo cáo tổng kết NH 2021-2022 

2.BC sơ kết công tác Hội ngày 16/7/2018 

-BC sơ kết công tác Hội ngày 28/5/2019 

-BC sơ kết công tác Hội ngày 10/5/2020 

- 04-BC/HSV, ngày 29/5/2021 

- 06-BC/HSV, ngày 04/5/2022 

-BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

12/6/2018 

-BC tổng kết công tác Đoàn, ngày 

30/6/2019 

- 05-BC/ĐTN ngày 02/11/2020 

-BC tổng kết công tác Đoàn, NH 2020-

2021 

- 09-BC/ĐTN, ngày 30/5/2022 

- 10-KH/ĐTN, ngày 20/10/2018 

Trường ĐHNT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

- 03-KH/ĐTN, ngày 20/9/2019 

- 09-Ctr/ĐTN, ngày 02/11/2020 

- 29/KH-ĐTN, ngày 31/10/2021 

- 30-KH/ĐTN, ngày 19/10/2022 

- 13-KH/HSV, ngày 06/12/2022; 

- 30-KH/HSV, ngày 01/11/2021; 

- 01-KH/HSV, ngày 03/01/2020 

- 04-KH/HSV, ngày 30/10/2019 

- 01-KH/HSV, ngày 04/01/2018 

H24.24.04.06 

1.Bằng khen của Trung ương đoàn, tỉnh đoàn 

Khánh Hòa, Thư cảm ơn của các tổ chức thụ 

hưởng, Cờ thi đua, ... 

2.QĐ về việc tặng bằng khen của Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam  NH 2019-2020 

3.QĐ tặng cờ thi đua của Công đoàn giáo dục Việt 

Nam 2015-2020 

1.Hình ảnh minh họa 

2. 178/QĐ-CĐN ngày 15/7/2020 

3. 214/QĐ-CĐN ngày 18/8/2020 

1.Tỉnh đoàn 

Khánh Hòa, 

UBND tỉnh, TƯ 

đoàn, TƯ Hội, 

HSV tỉnh 

2.Công đoàn 

GD Việt Nam 

 

H24.24.04.07 

1.Thông báo kết quả khảo sát SV có việc làm sau 

tốt nghiệp,  Khảo sát DN về chất lượng SV sau tốt 

nghiệp và nhu cầu tuyển dụng  

2.Báo cáo kết quả khảo sát DN về chất lượng SV 

sau tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng 

1. 99/TB-QHDN ngày 16/12/2019 

- 03/TB-QHDN ngày 04/01/2021 

- 48/TB-QHDN ngày 18/11/2021 

2.Báo cáo ngày 31/7/2022 

Trường ĐHNT  

 

TIÊU CHUẨN 25: KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sáng để 

cải tiến. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H25.25.01.01 

- Quy chế tài chính 

- Quy chế CTNB và các QĐ điều chỉnh Quy chế 

CTNB 

39/NQ ngày 20/9/2022 của HĐT 

1179/QĐ-ĐHNT ngày 22/11/2017 và 

các quy định điều chỉnh 

Trường ĐHNT  

H25.25.01.02 Sổ chi tiết tài khoản 4312, 154 Sổ chi tiết tài khoản 4312, 154 Trường ĐHNT  

H25.25.01.03 Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách 
1053/TB -BGDĐT ngày 08/10/2019 

1011/ TB-BGDĐT ngày 01/10/2021 
Trường ĐHNT  

H25.25.01.04 
Đối sánh với Trường ĐH Quy Nhơn và Trường 

ĐH Lâm Nghiệp  
Năm 2021, 2022 Trường ĐHNT  

H25.25.01.05 Đường link 03 công khai của Trường. 
https://www.ntu.edu.vn/gioi-thieu/ba-

cong-khai 
  

H25.25.01.06 

- QĐ về việc công bố công khai dự toán ngân sách 

của Trường ĐHNT 

- QĐ công bố công khai quyết toán ngân sách của 

Trường ĐHNT 

-  1290/QĐ-ĐHNT ngày 02/12/2021 

-  874/QĐ-ĐHNT ngày 28/7/2022 

-  1289/QĐ-ĐHNT ngày 02/12/2021 

Trường ĐHNT  

Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sáng để 

cải tiến 

H25.25.02.01 Báo cáo tổng kết NH và nhiệm vụ trọng tâm NH NH 2017-2018 đến năm 2021-2022 Trường ĐHNT  

H25.25.02.02 Kế hoạch giám sát của HĐT. 
-   01/KH-HĐT ngày 09/3/2021 

-   01/KH-HĐT ngày 30/5/2022 
Trường ĐHNT  

H25.25.02.03 Kết quả đánh giá, đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp 786/TB-ĐHNT ngày 15/11/2019 Trường ĐHNT  

H25.25.02.04 Mail gửi lấy ý kiến về CLPT trường Hình ảnh gửi mail   

 


